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Phi Lộ 
Quyền Luật này bàn tăng trích lục theo trong Tam Tạng Pali, quyền Pãtimokka Sankheppa, 
quyên Anagara Vinaya và quyên Pubba Sikkhã Vannana. Những điểm quan trọng mà bậc 
xuất gia cần phải biết (ngoài ra cũng còn rất nhiều phận sự phải học hỏi thêm cho hiểu rộng 
ra nữa). Đây chỉ giải tóm tắt những chỗ cần yếu đến mỗi khi hành tăng sự. 


Với tài học còn kém khuyết nhưng có gắng biên soạn ra, sợ e có chỗ nào sai lầm, khuyết điểm 
xin chư Đại đức hoan hỉ chỉ thêm cho, hầu có sửa chữa lại cho được chu đáo. Quyền Luật này 
xuất bản với thiện ý để góp sức thêm một tài liệu trong việc hoằng dương Phật pháp, mà hàng 
xuất gia luôn luôn phải cần dùng đến, nhưng mỗi khi cần dùng khỏi phải phiền phức lục kiếm 
câu Pali chỗ nọ, chỗ kia và muốn hiểu rõ phận sự của mình ít nhất cũng phải thuộc quyền 
Luật này thì mới thực hành dễ dàng. 

Đức Phật có nói: Người chăn bò mà không biết bầy bò của mình có bao nhiêu con cái, con 
đực, màu vàng, đen, đốm v.v... thì cũng không thé gìn giữ bầy bò cho được tròn đủ như thế 
nào. Thì vị tỳ khưu trong Phật giáo, nếu không biết giới hạnh và phận sự của mình là bao 
nhiêu, thì cũng không thể gìn giữ phạm hạnh cho được chu đáo vậy. 

Hơn nữa, Đức Phật có nói: Giới luật mà còn tón tại đến lúc nào, thì giáo pháp của Như Lai 
cũng còn thanh hành đến lúc ấy. Nếu khi nào giới luật mà mát đi thì giáo pháp của Như Lai 
cũng tiêu diệt, do câu “Vinayo sasana mũlam - Giới luật là nën tảng của Phật giáo” vậy. 

Quả phước của sự phiên dịch này, bàn tăng xin hồi hướng đến các bậc ân nhân nhất là thầy 
tổ và song thân đều được thọ hưởng và xin cho được thành tựu mọi điều hạnh phúc. Cũng xin 
thành tâm hồi hướng phước báu này cho tất cả chúng sanh ba giới, bốn loài đồng được phép 
thọ hưởng tùy ý và xin cho được mau pháp bó đề tâm để tu hành cho đến nơi an vui bất sanh 
bát diệt. 


Tám lòng thành thật 
Bhikkhu Naga Thera — Tỳ khưu Bůu Chon 


4 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa — Tôi xin đem hét lòng thành kính làm lễ đến 
đức Bhagava, ngài là bậc Araham cao thượng được đặc quả Chánh Biên Tri (Tam điệu tam Bồ dé). 


Phần I. CatupãrisuddhisTla — Tứ Thanh Tịnh Giới 
Tứ thanh tịnh giới (cafuparisuddhisrTa) là: giới patimokkha (là biệt biệt giải thoát, giữ được 
một giới thì thoát khỏi một tội) (patimokkha sarnvarasila); giới thu thúc lục căn (thanh tịnh) 
(indriya samvarasila); giới nuôi mạng chon chánh (trong sạch) (ajīva pãrisuddhisila); giới 
quán tưởng thanh tịnh trong khi thọ dụng bón món vật dụng (paccaya sannissitas11a). 


Đây xin giảng giải lần lượt theo thứ tự, để cho bậc xuất gia nghiên cứu và học hỏi cho được 
dê dàng. 

Trước hết giải về giới bổn pãtimokkha luôn cả cách làm lễ phát lộ (uposatha) của chư tăng 
trong nửa tháng một lân đê đọc lại và nhăc nhở 227 điêu học của mình đã thọ trì. 


Những việc phải làm trước khi đọc giới bốn (Pubbakarana — Pubbakicca). 

Phải có hai vị tỳ khưu rành mạch cách làm lễ phát lộ vẫn đáp với nhau giữa chư tăng (từ 
bón vi trở lên luôn cả hai vị vân đáp) như thê này: 
— Vị vấn đọc: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa - Tôi xin đem hết lòng 
thành kính làm lễ đến đức Bhagava, Ngài là bậc Araham cao thượng, được đắc quả Chánh 
Biên Tri (Tam diệu tam Bô đê). Rôi đọc trình chư tăng dàng hỏi luật vị khác như vây: Sunatu 
me bhante! saägho, yadi sahghassa Pattakallam, aham äyasmanfam (itthannamam) vinayam 
Pucchayyam — Bạch Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, nêu tăng sự này hợp thời thì tôi xin 
hỏi luật vị tỳ khưu (tên.................. này). 


Kế vị đáp đọc: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammäãsambuddhassa. (3 lân) (nghĩa như 
trên). Rồi đọc trình tăng để trả lời cho vị kia như vầy: Sunatu me bhante3 sañeho, yadi 
saghassa pattakallam, aham ãyasmantam (itthannamena) vinayam puttho (vissajjeyyam) — 
Bạch Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, nếu tăng sự này hợp thời thì tôi xin trả lời luật cho 
vị ty khưu (tên........ ) 

Kế đó người hỏi cứ hỏi tiếp: 

— Vấn: Sammajjanī padĩpoca, udakam ãsanena ca upothassa etãni pubbakarananti vuccati. 
Ukãsa sammajjanT? — Sự quét chùa, đốt đèn, múc nước đề sẵn, trải chỗ ngồi, hết thảy bốn điều 
này gọi là việc phải làm trước khi làm lễ phát lộ. Bạch ngài, thế nào gọi là việc phải quét 
sạch? 

Đáp: Sammajjanakaranañca — Sự quét sạch “trong chỗ làm lễ này vây’. 
— Vấn: PadTpo ca? — Sự đốt đèn? 

Đáp: Padīpa uJJalanañca (idani suriyä lokassa natthitaya padTpa-kiccam atthi) — Bây giờ 
không có mặt trời nên phải đốt đèn (là sự đốt đèn cho sáng “trong chỗ này”) 


1, 3 Nếu vị hỏi luật mà cao hạ hơn hết trong chư tăng hôm ấy thì đọc: ãvuso saägho, còn dầu nhỏ hạ hơn một vị cũng đọc 
bhante. 

2 4 Chỗ này xin ké tên vị mình hỏi hoặc vị mình sẽ trả lời. Như vị tên Nagatheram thì nói Nãgatheram, hoặc khi trả lời 
cho bi hỏi mình tên Buddharakkhita thì nói Buddharakkhitena... 


— Vấn: Udakam ãsanena ca? — Nước và chỗ ngôi “thế nào”? 
Đáp: Asanena saha pantya paribhojanīya udakatthapanañca — Là sự múc nước uóng, nuóc 
xài dé sẵn và sự trải chỗ ngòi. 


— Vấn: Upothassa etāni bubbakarananti vuccati?— Tất cả phận sự này sao gọi là việc phải làm 
của lễ phát lộ? 

Đáp: Etani cattāri vattäni sammaJJanakaranädrni sangha sannipätato pathamam kattabbattā 
uposathassa uposathakammassa, pubbakarananti vuccati, pubbakaranänTti akkãtãni — Bốn 
phận sự này, nhất là phải quét sạch là việc phải làm trước, vì trước khi chư tăng hội họp để 
làm lễ phát lộ thì phải làm cho xong, nên gọi là việc phải làm trước của sự làm lễ phát lộ. 

— Vấn: Chandapärisuddhi utukkhãnam bhikkhu ganana ca ovãdo uposathassa etāni 
pubbakIccanti vuccati. Chanda parisuddhi? — Các việc làm như, đem sự ưng thuận, tỏ sự trong 
sạch, sự ké thời tiết, sự đếm số tăng hội, chỉ dạy cho tỳ khưu ni, đều gọi là phận sự phải làm 
trước của lễ phát lộ. Vậy chớ thế nào gọi là sự đem sự thỏa thuận và tỏ sự trong sạch? 

Đáp: Chandarahanam bhikkhũnam chandaparisuddhi ãharanañca (idha natthi) — Cách đem 
sự thỏa thuận và sự trong sạch của các vi tỳ khưu cần phải đem đó (nơi đây không cần). 


— Vấn: Utukkhãnam? — Sự ké mùa tiết? 

Đáp: Hemantadinam tinnam utũnam ettakam atikkantam, etakkam avasitthanti evam utu 
acikkhanam utũnidha pana säsane hemantagimhavassananam vasena tim honti (ayam 
hemanfa utu, asmim utumhi attha uposatha, iminā pakkhena ekouposatho sampatto, eko 
uposatho atikkanto, eha uposāthā avasitthā! — Sự kê mùa tiết là: theo Phật giáo một năm có 
ba mùa là: mùa lạnh, mùa nóng (nắng) và mùa mưa, trong ngày làm lễ phát lộ ây nhằm mùa 
nào, mùa ấy có mấy kỳ lễ phát lộ, đã qua hết bao nhiêu, hiện tại và sẽ còn mấy kỳ nữa phải 
khai rõ (như đây là mùa lạnh, trong mùa này có tám kỳ lễ phát lộ, một kỳ hiện đương làm, 
một kỳ đã qua rồi, còn sáu kỳ nữa sẽ tới). 

- Vấn: Bhikkhuganana ca? — Sự đếm số tăng hội có bao nhiêu? 

Đáp: Imasmin uposathagøge, sannipatitäanam bhikkhũnam gananä, (.......)” bhikkhu honti — 

Trong chỗ làm lễ phát lộ đây, số chư tăng hội họp được (........) vi. 


— Vấn: Ovado? — Sự chỉ dạy cho tỳ khưu ni thế nào? 

Đáp: Bhikkhuninam ovado dãtabbo (idanipna tãsam natthitäya, so ca ovado idha natthi) — 
Vị tỳ khưu phải chỉ day cho các vị tỳ khưu ni (bây giờ sự chỉ dạy ấy không còn nữa, vì không 
còn tỳ khưu ni). 

— Vấn: Uposathassa etāni pubbakiccanti vuccati? — Các việc này sao gọi là phận sự phải làm 
trước lễ phát lộ? 

Đáp: Etāni pañca kammani chandaharanadrni patimokkh?uddesato pathamam kattabbattä, 
uposathassa uposathakammassa pubbakiccanti vuccati, pubbakiccänTti akkhatãni — Hết thảy 
năm công việc, nhất là đem sự trong sạch, gọi là phận sự phải làm trước, vì trước khi chư tăng 
làm tăng sự là đọc giới bón Ba-la-đề-mộc-xoa, các phận sự ấy phải làm cho xong. 

— Vấn: Uposatho yãvatikã ca bhikkhũ kammappãättä sabhãgãpattiyo ca na vijjanti, vajjanũya 
ca puggalã tasmim na honti, pattakallanti vuccati. Uposatho? — Bốn điều nhất định là: ngày 
làm lễ phát lộ, bao nhiêu vị tỳ khưu hội họp để làm lễ áy? không có phạm chung một tội, trong 


! Nếu mùa nào có tháng nhuần thì kỳ lễ phát lộ cũng tăng theo tháng nhuần ấy (nghĩa là mùa ấy có 10 kỳ lễ phát lộ). 

2 Nếu ngày làm lễ có 5 vị hội hợp tại sĩmã thì nói pañca bhikku honti, nghĩa là có bao nhiêu vị đều kë ra hết. 

3, 8 Theo Phật giáo, một tháng có hai thời kỳ là: thời kỳ trăng tròn từ mồng 1 đến rằm, thời kỳ trăng khuyết từ 16 — 29 
hoặc 30 thì nói cãtuddaso, ngày nào chắng hạn chư tăng làm lễ hòa hợp nhau thì đọc samaggo. 
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tăng sự ấy không có người phải xa lánh, như thế thì cuộc lễ phát lộ hợp thời nên làm, vậy chớ 
ngày lễ phát lộ này thé nào? 

Đáp: Tisu uposatha divasesu, cātuddasīpaņņarasī sãmaggisu, ajj'uposatho (pannaraso)! — 
Ngày làm lễ phát lộ có ba là ngày rằm, ngày 14 và ngày 29 của tháng thiếu, và ngày chư tăng 
làm lễ hòa hợp như ngày lễ hôm nay thuộc ngày rằm. 


— Vấn: Yävatikã ca bhikkhũ kammappattã? — Vậy chớ có máy vị tỳ khưu mới nên làm lễ phát 
lộ? 

Đáp: Yattaka bhikkhü tassa uposatha kammassa pattāyuttā anurūpā, sabbantimena 
ekasīmāyam thitã — Tắt cả các vị tỳ khưu bao nhiêu cũng có thể làm lễ phát lộ được, nhưng ít 
nhât là bôn vi trong sạch, không bị chư tăng phạt (ngưng chức) đêu ngôi gân sát nhau trong 
một sima. 

— Vấn: Sabbāg’āpattiyo ca na vijjanti?— Còn về sự phạm đồng một tội thế nào? 

Đáp: Vikālabhojan’ ädivatthu sabhag” āpattiyo ca na vijjanti — Sự phạm đông một tội do 
một việc làm, nhât là ăn sái giờ, không có. 

— Vấn: VajjanTyä ca puggalā tasmimna honti — Người mà phải tránh xa trong khi làm lễ phát 
lộ là thê nào? 

Đáp: Gahatthapandak'adayo eka vīsati vaJJanTyapuggalä, hatthapasato bahikarana vasena 
vajjetabbā, tasmimna honti — Người phải tránh xa có 21 hạng, nhât là người thê và người lại 
cái, không có ngôi gân sát với chư tăng trong khi làm lê phát lộ đâu. 

— Vấn: Pattakallanti vuccati? — Thế nào gọi là lúc nên làm lễ phát lộ? 

Đáp: Sanghassa uposathakammam 1mehi catũhi lakkhanchi sangahitam, pattakallanti 
vuccatI, pattakalavantanti akkhatam — Sự nhât định trong bón điêu này gọi là lúc nên làm lê 
phát lộ của chư tăng vậy, như thê là thì giờ nên làm. 

Hỏi xong vị tỳ khưu vấn luật ấy nên đọc thỉnh như vây: Pubbakarana pabbakiccãni 
samapetva, desiãpattikassa samaggassa bhikkhusanghassa anumatiyä, pãtimokkham 
uddisitum ãrãdhanam karomi — Theo sự bằng lòng của chư tăng, vì đã làm các việc và phận 
sự trước khi làm lễ, đã sám hối tội lỗi rồi, và đều bằng lòng ưng thuận với nhau, vậy tôi xin 
thỉnh ngài đọc giới bón. 


1. Bhikkhuppätimokkha — Giới bốn pätimokkha của tỳ khưu 
1.1) Kë các nguyên nhân. 


Namo tassa Bhagavato Arahato Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ 
Sammaãsambhuddhassa. đên đức Bhagava, ngài là bậc Araham cao 
thượng, được đắc quả Chánh Biên Tri 


_ . i (Tam diệu tam bó đề). 
Sunatu me bhante sañgho, aJJ”uposatho 


(pannaraso) yadi sañghassa pattakallam, 
sañpho uposatham kareyya patimokkham 
uddIseyya. 


Bạch Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, 
ngày hôm nay là ngày lễ phát lộ của ngày 
rằm, nếu hợp thời nên làm, thì chư tăng làm 
lễ phát lộ là phải đọc giới bón, Pãtimokkha. 
Phận sự phải làm trước, các ngài đã làm 
chưa? Thưa các vị, xin các vị phải sám hối 


Kim sañghassa pubbakiccam? 
Parisuddhim ayasmanto arocetha, 
patimokkham uddisissāmi, tam sabbeva 
santa sadhukam sunoma manasikaroma, 
yassa siya āpatti, so āvikareyya asantiya 
apattiya tuņhī bhavitabbam, tunhTbhãvena, 
kho pan”  āyasmante parisuddhati 
vedissami; yatha kho pana pacceka 
putthassa veyyakaranam hoti. 


Evameram evarüpaya 
yavatatiyam anussavitam hoti, yo pana 
bhikkhu yävaftaiyam anussaviyamane 
saramano santim apattim navikareyya 
sampajanam usavadassa hoti, sampajana 
musavado kho panˆayasmanto antorayiko 
dhammo vutto bhagavat3,  tasma 
saramanena bhikkhunã ãpannena visuddha 
pekkhena san ãpatti avikatabba, avikata 
hissa phãsu honti. 


parisaya 


Uddittham kho 
Tatth'ayasmante puccha, kaccittha 
parisuddha? Dutiyampi pucchami 
kaccittha parisuddha? Tatiyampi pucchami 
kaccittha parisuddha? 


ayasmonto nidanam. 


Parisuddhetth'ayasmanto, tasma tunhi, 


evametam dharayami. 
(Nidan uddeso mifthito) 


1.2) Parajikuddeso — Bất cộng trụ. 


Tatrime cattāro pārājikā dhamma 
uddesam āgacchanti. 

1. Yo pana bhikkhu bhikkhūnam 
sikkhāsājīvasamāpanno, sikkham 
appaccakkhaya, dubbalyam anävikatvä, 
methunam dhammam pafIseveyya 


anfamaso tiracchãna gatāyapi, pārājiko hoti 
asamvaso. 


cho trong sạch rồi tôi mới đọc giới bón. 
Chúng ta ở đây hết thảy phải thành tâm để 
nghe đọc giới bón cho được sự lợi ích. Như 
vị nào có phạm tội xin vị áy sám hồi đi, còn 
vi nào trong sạch thì làm thinh. Tôi sẽ biết 
rằng vị ấy được trong sạch do cử chỉ làm 
thinh ấy, cũng như người mà bị người ta cât 
hỏi phải trả lời như thế nào, thì khi lời tôi 
tuyên bố hỏi chư tăng đủ ba lần cũng như 
thế ấy. Nếu khi tôi đã hỏi đủ ba lần rồi mà 
vị nào nhớ được sự phạm tội của mình, 
nhưng vẫn không chịu sám hối, thì vị áy sẽ 
phạm thêm một hành ác về nói láo, vì biết 
mình mà không chịu khai ra. Bạch các ngài, 
tội này Đức Thế Tôn có nói cũng là một 
pháp tai hại, bởi vậy cho nên, vị nào đã 
phạm rồi mà nhớ lại được và muốn cho 
mình được trong sạch thì nên sám hối tội 
ấy ra. Do nhờ sự sám hối ấy mà tâm vị tỳ 
khưu áy duoc su vul vé. 


Bạch các ngài, nguyên nhân tôi đã ké ra rồi. 
Tôi xin hỏi các ngài trong nguyên nhân này 
các ngài đã được trong sạch chưa? Tôi xin 
hỏi lần thứ nhì, các ngài đã được trong sạch 
chưa? Tôi xin hỏi lần thứ ba, các ngài đã 
được trong sạch chưa? 


Tất cả các ngài đã được trong sạch, trong 
nguyên nhân này, nên các ngài mới làm 
thinh. Tôi xin chứng nhận do nơi sự làm 
thinh ấy. 


(Dứt phần kể các nguyên nhân) 


Bốn pháp bất cộng trụ! của giới bón, 
phải ké ra là: 
1. VỊ tỳ khưu nào đã có học hỏi và thọ trì 
các điều học của tỳ khưu rồi, chưa hoàn tục 
hoặc chưa tỏ ra mình là người yếu hèn 
(không thể hành đạo cao thượng được) mà 
hành dâm, dầu cho với loài thú cái, cũng 
phạm tội bất cộng trụ, không được phép ở 
chung với các tỳ khưu khác. 


! Là không được ở chung, ăn chung, cộng sự chung với các vị tỳ khưu khác, cũng như người thế hoặc chưa thọ cụ túc 


giói Vậy. 
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2. Yo pana bhikkhu gama vã arañña va 
adinnam theyyasand khatam ädiyeyya 
yathārūpe adinnadane rãjãno coram 
gahetva haneyyum vā bandheyyun vã 
pabbaJeyyum vã corosi balosi mũlhosi 
thenosīti tatharipam bhikkhu adinnam 
adiyamano, ayampi parajiko hoti 
asamvaso. 


3. Yo pana bhikkhu sañcicca 
manussaviggaham jīvitā  voropeyya, 
satthaharakam vassa pariyeseyya, 
maranavannam va samvanneyya, 


maranaya va samadapeyya, ambho purisa 
kim tuyhimina papakena duJjTvitena? 


Matante jīvitā seyyoti; iti cittamano 
cittasañkappo, anekaparIyäyena 
marañavannam vã samvanneyya, 
maraqäya vã samadapeyya, ayampi 
parajiko hoti asamvaso. 

4. Yo pana bhikkhu anabhijanam 
uttarimanussadhammam  attipanayikam 


alamariyaññanadassanam samudacareyya: 


iti jānāmi, iti passāmīti, tato aparena 
samayena samanuggāhiyamāno vā 
asamanuggahiyamano va apanno, 


visuddhapekkho evam vadeyya: ajanam 
evam avuso avacam janami apassam 
passami, tuccham musā vilapinti, aññatra 
adhimana, ayampi parajiko hoti asamvaso. 


Uddhittha kho āyasmanto cattāro 
pārājikā dhamma, yesam bhikkhu 
aññataram: va aññataram va apajjitva, na 
labbati bhikkūhi saddhim savamvasam, 
yatha pure tatha paccha, parajiko hoti 
asamvaso. 


2. Vị tỳ khưu nào, đã có tâm trộm cắp lấy 
của người, ở trong xóm hoặc ở trong rừng; 
các nhà vua bắt được đạo tặc, hoặc giết hại, 
hoặc giam cầm, hoặc lưu đầy xứ và cho 
rằng “người là kẻ đạo tặc, là người hung ác, 
là người ăn cắp” như thế nào, thì vị tỳ khưu 
lây của mà người ta không dâng cho cũng 
như thé ấy, vị tỳ khưu ấy đã phạm bắt cộng 
trụ, không được phép ở chung với các ty 
khưu khác. 

3. Vị tỳ khưu nào, có ý giết hại mạng sống 
con người hoặc kiếm khí giới biểu cho kẻ 
khác giết hại, hoặc khen sự nên chết hoặc 
nói dắt dẫn cho người nên chết cho rồi như 
vày: “Này người ơi! Mạng sóng của người 
rất xấu xa có lợi ích chi đâu, vậy người nên 
chết đi còn tốt hơn là sống”. Vị tỳ khưu suy 
nghĩ tính toán trong tâm như thế ấy, rồi nói 
khen ngợi dắt dẫn chỉ bảo người sự chết đủ 
cách, vị tỳ khưu ấy đã phạm bát cộng trụ 
không được phép ở chung với các vị tỳ 
khưu khác. 


4. Vị tỳ khưu nào biết rõ, nhưng nói khoe 
khoang rằng: Mình đã đắc được pháp của 
bậc cao nhơn là pháp phải thấy rõ bằng trí 
tuệ cao thượng, như vây: “Tôi biết như thế 
này, tôi thấy như thế này”. Sau khi ấy, dầu 
có ai hỏi lại hoặc không có ai hỏi lại chăng 
hạn cũng phạm tội bất cộng trụ. Mặc dầu 
sau lại muốn được trong sạch là khỏi tội 
bèn nói sửa trở lại như vầy: “Này người, tôi 
không biết như thế này, tôi không thấy như 
thế này, nhưng tôi nói biết và thấy, nói như 
vậy là tôi nói láo”. VỊ tỳ khưu ây đã phạm 
tội bất cộng trụ, không được phép ở chung 
với các vị tỳ khưu khác, trừ ra tưởng ràng 
mình đã đắc đạo của bậc cao nhơn. 

Bạch các ngài, 4 pháp bát cộng trụ tôi đã 
kể ra rồi, vị tỳ khưu nào đã phạm tội một 
trong bốn pháp này, thì không còn được 
phép ở chung với các vi tỳ khưu khác, trước 
kia người ấy thế nào thì sau này phạm tội 
bất cộng trụ rồi cũng không được ở chung 
với các vị tỳ khưu như thế ấy. 


kaccittha 
pucchami, 
Tatiyampi 


Tatth'ayasmante 
parisuddha? Dutiyampi 
kaccittha parisuddha? 

pucchami, kaccittha parisuddha? 


pucchami, 


Parisuddhetth'ayasmanto, tasma tuņhī 


evametam (dharayami). 
(Parajik'uddeso Nitthito) 


Tôi xin hỏi các ngài, trong bón pháp bát 
cộng trụ này, các ngài có trong sạch không? 
Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có được 
trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ ba, 
các ngài có được trong sạch không? 

Các ngài đã trong sạch nên mới làm thinh, 
tôi xin chứng nhận sự trong sạch các ngài, 
do nơi sự làm thinh ấy. 


(Dứt phần ké các pháp bất cộng trụ) 


1.3) Sanghadises°uddeso — Phần ké ra tăng tàng 


Ime kho panãäyasmano terasa 
saůghādisesā dhammā uddesam 
agacchantI. 

1. Sañcetankãä sukkavisaff, aññatra 


supInantä, sanghadiseso. 


2. Yo pana bhikkhu otiņņo viparInatena 
cittena, mātugāmena saddhim 
kayasamsaggam samãpaJJeyya, 
hatthaggaham vã veniggaham vā aññata vã 
añfatarassa vã angassa paramasanam, 
sañghadiseso. 


3. Yo pana bhikkhu otinno viparinatena 
cittena matugamam du(thullahi vacahi 
obhaseyya yathatam yuva yuvatim 
methũnupasañhitahi, sañghadiseso. 


4. Yo pana bhikkhu otinno viparinatena 
ciftena, matugamassa santike attakama 
paricariyaya, vannam bhaseyya: 
Etadagsam bhagini paricariyanam, ya 


madisam sllavantam kalyanadhammam 
brahmacarim etana dhammena, 
paricareyyati methunupasañhitena, 
sanghãadiseso. 

5. Yo pana bhikkhu sañcarittam 
samãpajJeyya, itthiya vā purisamatim, 


purisassa va itthimatim, jayattane vā 


Bach các ngài, 13 pháp tàng tàng! này, tói 
xin kê ra là: 


1. Vị tỳ khưu nào cô ý làm cho tinh khí xuất 
ra thì phạm tội tăng tàng, trừ phi năm chiêm 
bao. 


2. Vị tỳ khưu nào tâm thay đổi, bị tình dục 
đè nén, rờ rám vào mình phụ nữ, hoặc nắm 
tay, hoặc rờ đầu tóc, hoặc rờ trong mình bất 
luận chỗ nào, thì phạm tội tăng tàng. 


3. Vị tỳ khưu nào tâm thay đổi, bị tình dục 
đè nén, nói trêu ghẹo phụ nữ bằng lời tục 
tiu cũng như người trai tơ nói trêu ghẹo cô 
gái bằng lời nói có tánh cách dâm dục thì 
phạm tội tăng tàng. 

4. Vị tỳ khưu nào tâm thay đổi, bị tình dục 
đẻ nén, nói lời có tánh cách dâm dục là 
khen ngợi ân đức của sự cho mình hành 
dâm với phụ nữ rằng: “Này cô, người phụ 
nữ nào hầu hạ là cho sự hành dâm đến 
người tu hành cao thượng có giới hạnh, có 
nhiều đức tánh như tôi đây, sự hầu hạ áy là 
cao thượng hơn tất cả các sự hộ độ khác”, 
thì phạm tội tăng tàng. 

5. Vị tỳ khưu nào làm mai mối là đem ý 
muốn của người nam nói với phụ nữ, của 
phụ nữ nói với người nam, làm cho hai bên 
thành vợ chồng hoặc kết tình với nhau, dầu 


! Là tội nặng xấp xỉ với bất cộng trụ, nhưng còn có thể ở chung với các vị tỳ khưu được, là phải cần có chư tăng từ 20 vị 


trở lên cho phép hành phạt rồi sám hối mới hết tội được. 
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Jãarattane va, antamaso tamkhanikäyapl, 
sañghadiseso. 


6. Saññacikaya pana bhikkhunā kutim 
karayamanena assamikam att'uddesam, 
pamanika kāretabbā, tatridam pamanam 
dighaso dvadasavidatthiyo. 
Sugatavidatthiyā, tiriyam  satfantarä: 
bhikkhũ abhinetabba, vatthudesanäya; tehi 
bhikkhnhi vatthum desetabbam 
anarambham saparikkamanam sarambhe 
ce bhikkhu vatthusmm aparikkamane 
saññacikaya kutim kãreyya, bhikkhùũ vã 
anabhineyya vatthudesanäaya, pamanam vã 
atikkaãmeyya, sanghãdIseso. 


7. Mahallakam pana bhikkhunã vihãram 
karayamanena sassamikam att°uddesam, 
bhikkhũ abhinetabba vatthu desanäya, tehi 
bhikkhnhi vatthum desetabbam 
anarambham saparikkamanam; sarambhe 
ce bhikkhu vatthusmm aparikkamane 
mahallakam viharam kãreyya, bhikkhũ vã 
anabineyya vatthudesanäaya, sanghãdiseso. 


8. Yo pana bhikkhu bhikkhum duttho doso 
appatito, amülakena parajikena dhammena 
anuddhamseyya: appeva nama nam 
imamhā brahmacariyä cāveyyanti tato 
aparana samayana samanuggāhiyamano vā 
asamanuggāhiyamāno vā, amūlakañceva 
tam. 


Adhikaranam hoti, bhikkhu ca dosam 
patitthāti, saħghādiseso. 


9. Yo pana bhikkhu bhikkhum duttho doso 
appatīto, aññabhãgiyassa adhikaraņassa 
kiñci desam lesamattam upādāya, 
pãrajikena dhammena anuddhamseyya: 
appeva nama nam imamhā brahmacariyä 


cāveyyanti, tato aparena samayena 
samanugsahIyamano va 
asamanuggahiyamano va, 


nói một lúc cho máy cô gái giang hồ, cũng 
phạm tội tăng tàng. 

6. Vị tỳ khưu khi làm tịnh thất riêng cho 
mình, mà không có thí chủ đứng cất cho, tự 
mình đi xin vật liệu để cất thì phải cất cho 
đúng luật là: bề dài 12 gang, bề ngang 7 
gang của Đức Phật! do từ phía trong vách 
và phải dẫn chư tăng đến để chỉ chỗ cho. 
Chỗ â ây không có sự hoài nghi (là nhằm ó 
mối, kiến v.v...) và có chỗ trồng chung 
quanh (cho xe bò đi được). Nếu vị tỳ khưu 
làm cốc liêu, đi xin vật liệu của người. Cất 
trong chỗ có sự hoài nghi và trống chung 
quanh, không dẫn chư tăng đến chỉ chỗ 
hoặc cất quá luật định thì phạm tội tăng 
tàng. 

7. Khi nào vị tỳ khưu làm chỗ ở lớn cho 
mình, do có thí chủ đứng cất cho, thì phải 
dẫn chư tăng chỉ chỗ cho, chỗ ấy không có 
sự hoài nghi và chung quanh có chỗ trồng 
nếu vị tỳ khưu cho làm chỗ lớn ở riêng cho 
mình nơi chỗ có sự hoài nghi, không có 
khoảng trỗng chung quanh hoặc không dẫn 
chư tăng đến chỉ chỗ cho thì phạm tội tăng 
tàng. 

8. Vị tỳ khưu nào, sân hận, hung đữ, phiền 
phức, cáo gian vị tỳ khưu khác phạm tội bát 
cộng trụ mà không có nguyên nhân chi, với 
sự cô ý rằng: “Ta làm thế nào! Cho vị tỳ 
khưu đó phải xa ha sự đạo hạnh cao 
thượng” (là phải hoàn tục). Sau khi ấy, dầu 
có ai hỏi lại hoặc không ai hạch hỏi lại, nêu 
sự tố cáo rõ ràng là không có nguyên nhân 
chi, dầu cho vị tỳ khưu tiên cáo ấy có nhìn 
nhận tội của mình cũng phạm tội tăng tàng. 


9. Vị tỳ khưu nào, sân hận, hung dữ, phiền 
phức, nhân một nguyên nhân nhỏ mọn nào 
khác dé làm bằng cớ, rồi tó cáo vị tỳ khưu 
khác phạm tội bất cộng trụ với sự có ý rằng: 
“Ta làm thế nào, cho vị tỳ khưu đó phải xa 
lìa sự hành đạo cao thượng”. Sau khi ấy dầu 
có ai hỏi lại hoặc không ai hỏi lại, nếu sự tó 
cáo ấy là một việc khác, mà vị tỳ khưu ấy 


! Một gang của Đức Phật bằng ba gang người bực trung, bốn gang người bậc trung có hai tắc rưỡi (0m25). Một gang Đức 
Phật thành ra 7 tâc rưỡi (0m75). Bê dài: 12 x 0.75 = 9m. Bê ngang: 0.75 x 7 = 5.25 m. 
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aññabhagiyanceva tam adhikaranam hoti 
koci deso lesamatto upadinno, bhikkhu ca 
dosam patitthati sanghadiseso. 


10. Yo pana bhikkhu samaggassa 
sañghassa bhedaya parakkameyya, 
bhedanasam-vattankam vā adhikaranam 
samadaya paggayha tittheyya; so bhikkhu 
bhikkhũhi evamassa vacanTyo mã ayasma 
samagsassa sañghassa bhedãya parakkamn, 
bhedanasam-vattankam vã adhikaranam 
samadaya paggayha atthasi; samet'ayasma 


sañghena samaggohI sañgho 
sammodamano avivadamāno ek'uddeso 
phasu viharatīti, evañca so bhikkhu 
bhikkhihi Vuccamano tatheva 
pagganheyya; so bhikkhu bhikkhuhi 
yavatatiyam samanubhaãsitabbo tassa 
patinissaggaya. 


Yavatatiyañce samanubhasiyamana tam 
pafInissaJJeyya, iccetam kusalam; no ce 
pafInissaJJeyya, sañghadiseso. 


11. Tass°eva kho pana bhikkhussa bhikkhũ 
honti anuvattaka vaggavadakã eko vã dve 
vā tayo va, te evam vadeyyum; 
māyasmanto etam bhikkhum, kiñci 
avacuttha dhammavädr ceso bhikkhu, 
vinayavādī ceso bhikku, ambakañceso 
bhikku chandañca ruciñca ãdãya voharatI, 
jānāti no bhãsai, amhakampetam 
khamatiti; te bhikkù bhikkhūhi evamassu 
Vacanuyã; mã äyasmanto evam avacuttha 
na ceso bhikkhu dhammavädI, na ceso 
bhikkhu vinayavädi mã äyasmantänampi 
sañghabhedo rucittha 
samet'ayasmantanam sanghena, samaggo 
hi sañgho sammodamano avivadamāno 
ek'uddeso phāsu viharaffI; evañca te 
bhikkhū bhikkhūhi vuccamana, that'eva 


pagganheyyum te bhikkhũ bhikkhuhi 
yavatatiyam samanubhastabba tassa 
patinissaggaya. 


dựa vào một nguyên nhân nhỏ mon để làm 
bằng cớ, dầu vị tỳ khưu ấy có thú nhận tội 
lỗi của mình, cũng phạm tội tăng tàng. 

10. VỊ tỳ khưu nào, chư tăng đang hòa 
thuận nhau mà cô gắng làm cho chia rẽ, 
hoặc chấp lấy một sự tranh luận nào mà làm 
cho chư tăng chia rë nhau ở riêng biệt nhau 
thì các vị tỳ khưu khác nên khuyên vị tỳ 
khưu ấy răng: “Này đạo hữu, không nên có 
găng làm cho chư tăng đang hòa hiệp nhau 
phải chia rẽ, và cũng không nên chấp lấy 
một bằng cớ nào mà làm cho chư tăng chia 
rẽ ở riêng nhau, xin đạo hữu nên hòa thuận 
nhau, vui vẻ nhau, không cãi cọ nhau, có sự 
sum họp nhau, thì thường được an vui”. 
Khi các vị tỳ khưu nói như thế ấy, nhưng vị 
tỳ khưu ấy cũng vẫn chấp như cũ thì các vị 
tỳ khưu phải hợp lại “Tụng tuyên ngôn 
ngăn cản trong 3 lần” cho vị ấy dứt bỏ sự 
chia rẽ tăng chúng ấy đi. Khi các tỳ khưu 
đã “Tụng tuyên ngôn ngăn cản 3 lần rồi” 
mà vị tỳ khưu ấy chịu dứt bỏ sự làm cho 
tăng chúng chia rẽ ấy ra, sự dứt bỏ ấy rất 
tốt vậy, nêu không chịu đứt bỏ thì phạm tội 
tăng tàng. 

11. Các vị tỳ khưu, hoặc 1 vi, 2 vị, 3 vi, xu 
hướng theo vi làm cho chia rë tăng chúng 
và chấp theo phe đảng. Các vị tỳ khưu khác 
nên ngăn cản, khi các vị tỳ khưu ấy ngăn 
cản thì các vi kia nói như vầy: “Xin các đạo 
hữu đừng nói lời chi với vị tỳ khưu ấy, bởi 
vì vị ấy nói đúng theo kinh, nói đúng theo 
luật, hơn nữa vị ấy chấp lấy việc mà chúng 
tôi vừa lòng đẹp ý nên mới nói, vị ây biết 
rõ sự bằng lòng của chúng tôi và việc này 
cũng là sự vui thích của chúng tôi nên mới 
nói”. Các vị ty khưu khác nên nói lại với 
các vị kia rằng: “Các đạo hữu không nên 
nói như vậy, vì tỳ khưu này, không phải là 
người nói đúng theo kinh, theo luật đâu, xin 
các vị đừng vui thích việc làm chia rẽ tăng 
chúng và nên hòa hợp với chư tăng đi. Bởi 
vì chư tăng hòa thuận nhau, vui vẻ với 
nhau, không cãi cọ nhau, sum họp nhau lại 
làm một thì thường được sự an vui”. Khi 
các vị tỳ khưu ấy nói như thế mà các vị kia 
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Yavatatiyañce samanubhasiyamana tam 
patinissaJJeyyum, iccetam kusalam no ce 
pafinissaJJeyum, sañghadiseso. 


12. Bhikkhu pan'eva dubbacajatiko hoti, 
uddesa pariyapannesa sikkhapadesu 
bhikkhũhI, sahadhammikam vuccamāno, 
attanam avacanyam karoti: mā mam 
ayasmanto kiñci avacuttha kalyanam vã 
papakam va aham p'ayasmante na kiñci 
vakkhami kalyanam vã papakam vã 
viramath'ayasmanto mama vacanayati. 


So bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanTyo, 
mã āyasmā atfanam avacanTyam akãsl, 
Vvacanryam'eva ãyasma attanam karotu, 
ayasmapi bhikkhũ vadetu sahadhammena, 
bhikkhipi ayasmantam vakkhanti 
sahadhammena; evam samvaddhahi tassa 
bhagaväto parisa, yadidam 
aññamaññavacanena aññamañña 
vutthapanenati. 


Evañca so bhikkhu bhikkhūhi vuccamano 
tath'evapagganheyya, SO bhikkhu 
bhikkhũhi yãvatatiyam samanubhasitabbo 
tassa paținissaggāya.  Yavatatlyañce 
samanubhāsiyamāno tam paftinissaJJeyya 
iccetam kusalam no ce patinissajjeyya, 
sanghãdIseso. 


13. Bhikkhu pan"eva aññataram gamam va 
ngamam va upanissaya  viharati 
kuladusako pāpasamācāro, tassa kho 
papaka samacara dissanti c'eva suyyantI 
ca, kulani ca tena dutthani dissanti c'eva 
suyyanti ca. 


So bhikkhu bhikkhühi evamassa vacanTyo: 
ayasma kho kuladusako papasamacaro, 
ayasmato kho papaka samacara dissanti 
ceva suyyanti ca kulāni e’āyasmatā 
dutthani dissanti c'eva suyyanti ca, kulāni 
c'ayasmata dutthani dissanti cˆeva suyyanti 


cú cháp nhu cü thi chu táng nën doc 
“Tuyên ngôn để ngăn cản các vị kia trong 
3 lần” để dứt bỏ sự chấp nhứt ấy đi. Khi 
chư tăng đã tụng “Tuyên ngôn 3 lần để 
ngăn cản”, như các vị đó dứt bỏ sự chấp â áy 
di, su dút bỏ ấy là một việc rất tốt nếu 
không chịu dứt bỏ, thì phạm tội tăng tàng. 


12. Nếu vị tỳ khưu có tánh nết khó dạy, khi 
có các vị ty khưu khác khuyên giải đúng 
theo giáo pháp và theo như các điều học 
trong giới bón, lại tỏ ra mình là người cứng 
đầu và nói răng: “Xin các vị đừng nói lời gì 
tới tôi hết thảy, mặc dầu xấu hay tốt gì thây 
kệ tôi. Còn phân tôi, cũng vậy, tôi không 
nói gì dầu tốt dầu xấu gì tới các vị xin các 
vị đừng có giảng dạy cho tôi nữa”. Các vị 
kia nên nói với vị ấy rằng: “Này đạo hữu, 
không nên tỏ ra người khó dạy như thế. 
Nên làm cho mình là người dễ dạy. Còn 
đạo hữu cũng vậy, cứ chỉ dạy chúng tôi 
đúng theo giáo pháp và chúng tôi cũng chỉ 
dạy đạo hữu đúng theo kinh luật vậy. Bởi 
vì đệ tử của Đức Phật thường được sự tấn 
hóa do nhờ sự nhắc nhở nhau những lời có 
lợi ích là làm cho nhau thoát khỏi những 
đều tội lỗi”. Khi các vị tỳ khưu nói như thế 
ấy mà vị kia cũng vẫn chấp như cũ thì chư 
tăng phải tụng “Tuyên ngôn 3 lần để ngăn 
cản và cho dứt bỏ sự chấp ấy đi”. Khi chư 
tăng đã tụng tuyên ngôn ngăn cản 3 lần rồi 
mà vi áy dứt bỏ được, sự đứt bỏ ấy rất hợp 
pháp, nêu không chịu dứt bỏ thì phạm tội 
tăng tàng. 

13. Vi tỳ khưu đến cư ngụ một xứ nào hoặc 
một nơi nào, là người hành động xấu xa, 
làm cho hư hại gia quyến người, sự hành 
động ấy có người nghe và thấy rõ ràng: lại 
nữa các gia quyên ây họ cũng nghe và thấy 
rõ sự hành động xâu xa của vi ây. 

Các vị tỳ khưu khác nên nói với vị tỳ khưu 
áy rằng: “Đạo hữu là người làm hư hại gia 
quyến người và hành động xấu xa rõ rệt, sự 
hành động xấu xa ấy có người ta nghe và 
thấy, hơn nữa các gia quyên mà đạo hữu đã 
hãm hại ấy, người ta cũng nghe và thấy rõ 
ràng. Vậy đạo hữu phải đi khỏi chỗ này đi, 
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ca, pakkamat “ãyasmã imamha āvāsā alante 
idha vāsenāti. Evañca so bhikkhu 
bhikkhühi vuccamano, te bhikkhũ evam 
vadeyya: chandagamino ca bhikkhũ, 
dosagamino ca bhikkhũ, mohagämino ca 
bhikkhū, bhayagamino ca bhikkhũ, 
tatisikaya apattiya ekaccam pabhaJenti 
ekaccam na pabhājentīti. 


So bhikkhu bhikkhühi evamassa vacanTyo: 
mã ayasma evam avaca, na ca bhikkhũ 
chandagamino na ca bhikkhũ dosagamino, 
na ca bhikkhũ mohagamnno, na ca bhikkhU 
bhayagamimno āyasmā kho kuladũsako 
pāpasamācāro. Ayasmato kho papaka 
samacara dissanti c'eva suyyanti c'eva 
auyyanti ca; pakkamat'ayasma imamha 
avasa alante idha vasenati. Evañca so 
bhikkhu bhikkhũhi vuccamano tath'eva 
paggaņheyya, so bhikkhu bhikkhùhi 
yavatatiyam  samanubhāsitabho tassa 
patinissaggaya. Yavatatiyañce 
samanubhasiyamano tam patintssajJeyya, 
iccetam kusalam, no ce patinissajJeyya 
sañghadiseso. 


Uddittha kho ayasmanto terasa 
sañghadisesa dhamma, nava 
patham’āpattikā, cattaro yavatatiyaka; 


yesam bhikkhu aññataram va aññataram va 
āpajjittvā yavatiram janam paticchateti, 
tavatiham tena bhikkhunā akama 
parivatthabbam parivutthapar1vasena 
bhikkhuna uttarim charattam 
bhikkhumanattaya patipajjitabbam. 
Cinnamanatto bhikkhu, yattha siya 
vīsatigaņo bhikkhu sangho, tattha so 
bhikkhu abbhetabbo. 


! Là phải ở đưới sự hành phạt nhất định của chư tăng. 
? Là hành động cho tôt, đặng chư tăng ưa thích. 


3 Là tăng hợp lại tụng tuyên ngôn cho phép mình nhập chúng. 


không nên cư ngụ nơi đây nữa”. Khi các vị 
tỳ khưu nói như thé á Ấy, thì vị kia lại trả lời 
rằng: “Các ngài đều là người tây vị vì 
thương, tây vị vì ghét, tây vi vì sự si mê, 
tây vị vì sợ, bởi vậy các ngài, có người cũng 
đồng phạm một tội với nhau, mà kẻ bị đuôi 
còn người lại không”. 

Các vị tỳ khưu khác nên nói lại với vị ấy 
rằng: “Đạo hữu không nên nói như vậy, vì 
chư tăng không phải là tây vi vì thương, tây 
vị vì ghét, tây vị vì sự si mê, tây vi vì sợ 
đâu. Đạo hữu là người hành động xấu xa và 
hãm hại gia quyên người, sự hành động xu 
xa ấy, có người ta nghe và thấy rõ ràng; hơn 
nữa những gia quyên mà đạo hữu làm hư 
hại, người ta cũng nghe và thấy rõ ràng. 
Vậy đạo hữu phải đi khỏi chỗ này đi, không 
nên ở đây nữa”. Khi các vị tỳ khưu đã nói 
như thé mà vị kia cũng cứ chấp như cũ, thì 
các vị tỳ khưu nên tụng “Tuyên ngôn ngăn 
cản 3 lần” đặng cho dứt bỏ sự hành động 
xấu xa ấy đi. Nếu khi đã tụng “Tuyên ngôn 
ngăn cản 3 lần” mà vị ấy chịu sự đứt bỏ ấy 
rất hợp pháp vậy, néu không chịu dứt bỏ thì 
phạm tội tăng tàng. 

Bạch các ngài, 13 pháp tăng tàng, tôi đã 
kế ra ròi, 9 pháp đầu gọi là 
“pathamˆapattikã — khi hành sái thì phạm 
tội liền; còn 4 pháp sau gọi là 
“vavatatiyaka — phạm tội khi nào chư tàng 
đã đọc tuyên ngôn ngăn cản 3 lần mà không 
dứt bỏ”. Tất cả 13 tội này, nếu vị tỳ khưu 
nào phạm một tội nào, mà biết rõ mà dấu 
bao nhiêu ngày thì phải phạt tội cắm phòng 
bấy nhiêu ngày!, khi hành phạt xong còn 
phải thực hành “mãnatta”” trong 6 đêm 
nữa, rồi chư tăng từ 20 vị trở lên ở đâu thì 
vị tỳ khưu ấy đến xin “abbhãnakamma”°. 
Nếu chư tăng không đủ 20 vị, dầu chỉ thiếu 
một vị mà vẫn tụng tuyên ngôn cho nhập 
chúng thì tăng sự ấy cũng không thành tựu 
đến vị áy. Về phân chư tăng thì cũng bị Đức 
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EkenapI ce uno vIsatigano bhikkhusangho 
tam bhikkhum abbheyya, so ca bhikkhu 
anbbhito, te ca bhikkhũ gārayhā. Ayam 
tattha sāmīci. Tatth°ayasmante pucchami, 
kaccittha parisudhã? DutiyampI pucchãmI, 
kaccittha parisudhã? Tatiyampi pucchāmi, 


kacctttha parisudhã? 
tunh1. 


Parisudhetth°äyasmanto, tasmā 


Evametam dhārayāmi. 


(Sanghadises uddeso nitthito) 


1.4) Aniyat°uddeso — Phần kề ra về bất định 


Ime kho pan"ayasmanto dve aniyatä 
dhamma uddesam ãgacchanti. 


1. Yo pana bhikkhu mãtugamena saddhim 
eko ekaya raho paftcchanne āsane 
alamkammamye nissajjam kappeyya, 
tamenam saddheyyavacasä upasika disvā 
tiņņam dhammanam aññatarena vadeyya 
parajikena vã salghädisesena vã 
pãcIttiyena vã, nisajjam bhikkhu patijanam 
ano tiņņam dhammanam aññatarena 
kãretabbo parajikena vã sañghädisesena vã 
pacitteyena va; yena va sa 
saddheyyavacasa upasika vadeyya, tena so 
bhikkhu kāretabbo. Ayam dhammo 
aniyato. 


2. Na heva kho pana paticchannam asanam 
hoti nalamkammaniyam, alañca kho hoti 
mātugāmam dutthullahi vacahi obhasitum. 


Yo pana bhikkhu tathãripe āsane 
matugamena saddhim eko ekaya raho 
nisajjam kappeyya, tamenam saddheyya 
vacasa upasika disva dvinnam 
dhammanam aññatarena vadeyya 
sañghadisesena va pacittiyena va, nisajjam 
bhikkhu pītijānam āno dvinnam 
dhammānam aññatarena karetabbo 
sanghãdisesena vã pacittiyena vā, yena vã 
sa saddheyya vacasä upasika vadeyya, tena 


! Là người tín nữ đã đắc quả Tu-đà-huờn. 


Phật quở rầy. Làm như thế là việc làm hợp 
pháp trong tăng sự. 

Tôi xin hỏi các ngài trong 13 tội tăng 
tàng này các ngài có trong sạch không? Tôi 
xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có được trong 
sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ ba, các ngài 
có được trong sạch không? 

Các ngài được trong sạch nên mới làm 
thinh, tôi xin chứng nhận sự trong sạch của 
các ngài, do nơi sự làm thinh ấy. 


(Dứt phán ké về tăng tàng) 


Bạch các ngài, 2 pháp bắt định này tôi xin 
kể ra là: 
1. Vị tỳ khưu nào, một mình ngồi nơi thanh 
văng kín đáo với một người phụ nữ, có thê 
hành dâm được. Có người tín nữ đáng tin! 
thấy và đem đi tố cáo một trong ba tội, là 
tội bất cộng trụ, tội tăng tàng, tội ưng đối 
tri. Nếu vị tỳ khưu ấy thú nhận có ngồi 
thiệt, thì luật sư phải xử một tội trong ba tội 
là: bất cộng trụ, tăng tàng, ưng đối trị. Hơn 
nữa, néu người tín nữ ấy tó cáo quả quyết 
tội nào thì luật sư phải xử tội ấy. Pháp này 
gọi là bất định (vì không thể nhất định trước 
là tội nào trong ba tội). 


2. Nếu thiệt chỗ trống trải, là chỗ không có 
che dừng, không thể hành dâm được; 
nhưng mà chỗ ấy có thé nói những lời tục 
tĩu để trêu ghẹo phụ nữ được. 

Vị tỳ khưu nào, một mình ngồi nơi chỗ như 
thế ấy với một người phụ nữ, có người tín 
nữ đáng tin, thấy và đem đi tố cáo một 
trong hai tội là tăng tàng, ưng đối trị. Nếu 
vị tỳ khưu ấy thú nhận có ngồi thiệt, thì luật 
sư phải xử một tội nào trong hai tội là tăng 
tàng và ưng đối trị. Nhưng mà nếu người 
tín nữ áy tố cáo tội nào thì luật sư phải xử 
ngay tội ấy. Pháp này cũng gọi là bất định 
vậy. 
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so bhikkhu karetabbo. Ayampi dhammo 
an1yato. 


Uddittha kho ayasmanto dve aniyatä 
dhamma. Tatth'ayasmante pucchami 
kacittha parisuddha? Dutiyampi pucchami 
kacittha parisuddha? Tatiyampi pucchami 
kacittha parisuddha? 


Parisuddhetth'ayasmanto 
Evametam dharayami. 


(Aniyat 'uddeso nitthito) 


tasma tunhi. 


iye vitthar'uddeso — Phần ké 


1.5) Nissa 


Bạch các ngài, hai pháp bát định tôi đã 
kể ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài, hai pháp bất 
định này các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 
Các ngài trong sạch nên mới làm thinh. Tôi 
xin chứng nhận các ngài, do sự nơi làm 
thinh ấy. 

(Dit phân ké ra về bát định) 


ra vê ưng xả đôi tri 


Ime kho panˆãysamanto timsa nissaggiyā 
pacittiya dhammā uddesam äggacchanti. 


1. NitthitacTvarasmim bhikkhuna 
ubbhatasmm kathine, dasahaparamam 
atirekacTvaram dhãratabbam tam 
atikkãmayatfo, nIssagø1yam pacittiyam. 


2. NitthitacTvarasmim bhikkhuna 
ubbhatasmm kathine, ekarattampi ce 
bhikkhu ticTvarena vippavaseyya, aññatra 


bhikkhusammatiyä nissaggiyam 
pācittiyam. 
3. Nitthitacīvarasmim bhikkhunā 


ubbhatasmim kathine, bhikkhuno pan'eva 
akalactvaram uppajjeyya, akankhamanena 
bhikkhunā patiggahetabbam, pitiggahetva 
khipp'eva karetabbam, no cassa pãrIpirl, 
mãsaparamantena bhikkhunä tam cTvaram 
nikkhipitabbam. Ủnassa pãripiriyã satiyä 
paccasaya, tato ce uttarim nikkhipeyya, 


satiyapi paccasaya, nissaggiyam 
pacittiyam. 
4. Yo pana bhikkhu aññatikaya 


bhikkhuniya purana clvaram dhovāpeyya 
va rajapeyya va akotapeyya va, 
nissaggiyam pacittiyam. 

bhikkhu 
hatthato 


5. Yo pana 
bhikkhuniyā 


aññatikāya 
cīvaram 


Bạch các ngài, 30 pháp ưng xả đối trị! tôi 
xin kế ra như là: 
1. Khi y đã làm xong, hiệu lực của lễ dâng 
y đã hết hạn. Vị tỳ khưu nếu có giữ y mới, 
được giữ lâu lắm là 10 ngày, nếu cất giữ 
quá hạn kỳ, thì y áy phải xả bó đi, vi tỳ 
khưu ấy phạm tội ưng đối trị. 


2. Khi đã làm y xong, hiệu lực của lễ dâng 
y đã hết hạn nếu vị tỳ khưu còn xa lìa tam 
y, dầu trong một đêm, y ấy phải xả bỏ, vị tỳ 
khưu ấy phạm tội ưng đối trị, trừ ra vị tỳ 
khưu nào được lịnh chư tăng cho phép. 


3. Khi đã làm y xong, hiệu lực của lễ dâng 
y đã hết hạn nếu có người dâng y ngoài hạn 
kỳ đến vị tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu cân dùng 
thì lãnh, khi lãnh xong phải đo cắt cho lẹ, 
nếu y ây còn thiếu may không đủ, vị tỳ 
khưu ấy được phép cất giữ lâu lắm là một 
tháng. Nếu ý muôn kiếm vải thêm cho đủ 
nhưng để y ây quá hạn kỳ một tháng dầu 
cho có ý muôn thêm nữa, y áy cüng phái xà 
bỏ, vị tỳ khưu ấy phạm ưng đối trị. 


4. VỊ tỳ khưu nào sai tỳ khưu ni không phải 
là bà con, giặt, nhuộm, xả y cũ ây phải xả 
bỏ, vị tỳ khưu ây phạm ưng đôi tri. 


5. VỊ tỳ khưu nào, thọ lãnh y của tỳ khưu ni 
không phải là thân quyên, y ây phải xả bỏ, 


! Là cất giữ những vật sái luật hoặc phải bỏ vật ấy cho vị tỳ khưu khác, rồi sám hối tội lỗi ấy mới hết. 
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patigganheyya,  aññatra 
nissaggiyam päcIttiyam. 


parivattaka, 


6. Yo pana bhikkhu aññatakam gahapatim 
va gahapatanim vã civaram viññapeyya, 
aññatra samayā, nissaggiyam pacittiyam, 
tatth'ayam samayo? Acchinnacivaro va 
hoti bhikkhu nattha cTvaro vā. Ayam attha 
samayo. 


7. Tañce aññatako gahapati vā gahātānī vā 
bahūhi cīvarehi abhihatthum pavāreyya 
santar’uttara paramantena bhikkhunā tato 
cīvaram saditabbam, tato ce uttarim 
sadiyeyya, nissaggiyam pacittiyam. 


~T~— 


8. Bhikkhum pan”eva uddissa aññãtakassa 
gahapatssa vā gahapataniya vā 
cIvaracetäpanam upakkatam hoti: Imina 


CIVaraceftapanena cIivaram ` cetapetva 
1tthannamam bhikkhum cīvarena 
acchādessamīti. Tatra ce so bhikkhu pubbe 
appavarito upasañkamitva cīvare 


vikappam apajjeyya: Sadhu vata mam 
ayasma iminā cīvaracetāpanena evaripam 
va evarūpam va cīvaram cetapetva 
acchādehīti, kalyana kamyatam upādāya, 
nissaggiyam pacittiyam. 


9. Bhikkhum paneva uddissa ubhinnam 
aññatakanam gahapatnam va 
gahapatanrnam vã paccekac1vara, cetāpanā 
upakkhatä honti: Imehi mayam pacceka 
cIvaracetapanehi paccekacīvarāni 
cetāpetvā 1tthannamam bhikkhum civarehi 
acchādessāmāti. Tatra ce so bhikkhu pubbe 
appavarito upasañkamitva cīvare 
vikappam apajjeyya: Sadhu vata mam 
ayasmanto 1mehi paccekacīvarecetāpanehi 
evarupam va evarupam va cIvaram 
cetapetva acchadetha ubho va santa 
ekenatl, kalyanakamyatam ` upadaya, 
nissaggiyam pacittiyam. 

10. Bhikkhum pan'eva uddissa raja vã 
rajabhoggo va brahmano vā gahapatiko vā 
dūtena cTvara cetapanam pahineyya. Imina 
cīvaracetāpanena cIivaram ` cetapetva 


vị tỳ khuu ấy phạm tội ưng đối trị, trừ ra 
đôi y cho nhau. 


6. VỊ tỳ khưu nào, xin y của nam gia chủ 
hoặc hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyền thì phạm ưng đối trị, y ấy phải xả bỏ, 
trừ ra có trường hợp trong điều học này là: 
vị ty khưu bị ăn cướp đoạt y, hoặc y bị hư 
hại, đây là trường hợp trong điều học này. 


7. Có nam gia chủ, nữ gia chủ, không phải 
là thân quyên, đem y đến thật nhiêu, yêu 
cầu tỳ khưu lãnh, nếu vị tỳ khưu ấy có vui 
thích thì chỉ lãnh nhiều lắm là hai lá y: là y 
nội và y vai trái trong số y của người đem 
đến đó. Nếu vui thích lãnh nhiều hơn số ấy 
thì phạm tội ưng đối trị, y dư ấy phải xả bỏ. 


8. Nếu có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ, 
không phải là thân quyền, họ dé riêng một 
sô tiền dé mua y dâng cho vị tỳ khưu và nói 
rằng: “Với số tiền này tar sẽ mua y dâng 
cho vị tỳ khưu tên đó mặc”. Nếu vị tỳ khưu 
ấy không phải là người mà họ đã “yêu cầu 
trước” đến nơi gia chủ ấy nói nhất định như 
thé này: “Tốt thay, các người nên mua y thứ 
này, thứ này với số tiền ấy, đặng cho tôi 
mặc” vì muốn được y tót theo y minh, thi 
phạm tội ưng đối tri, y ấy phải xả bỏ. 


9. Nếu có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ hai 
người, không phải là thân quyến của vị tỳ 
khưu, họ hùn lại một số tiền để mua y dâng 
cho một vị tỳ khưu và nói rằng: “Chúng ta 
sẽ mua y riêng ra với số tiền hùn riêng của 
mỗi người, rồi đem dâng cho vị tỳ khưu tên 
này vận và mặc”. Nếu vị tỳ khưu ấy không 
phải là người mà họ “đã yêu cầu trước” đến 
nhà họ rồi nhất định y nói như thế này: “Tốt 
thay, các ngươi nên hùn lại, rồi mua y như 
thế này, thế này với số tiền đó đặng dâng 
cho tội mặc và vận”. Vì muốn được y tốt 
theo như ý mình, thì phạm tội ưng đối trị, y 
ấy phải xả bỏ. 

10. Đức vua, quan lại, bà-la-môn, hoặc gia 
chủ sai người phụng sự cho mình, đem một 
số tiền để mua y dâng đến một vị tỳ khưu 
và nói rằng: “Người đem số tiền này đi mua 
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1tthannamam bhikkhum CIVarena 
acchadeh1u. So ce duto tam bhikkhum 
upasañkamitva evam vadeyya: Idam kho 
bhante ayasmantam uddissa 
civaracetäpanam abhatam, patigganhatu 
ayasma cīvaracetāpananti. Tena bhikkhuna 
so düto evamassa vacantyo: Na kho mayam 


avuso clvaracetapanam pațiggaņhama, 
cīvarañca kho mayam pațiggaņhāma 
kalena kappiyanti. 

So ce dũto tam bhikkhum evam vadeyya: 
Natthi panˆäyasmanto koci 
veyyavaccakaroti. Cīvar’atthiena 
bhikkhave bhikkhunā veyyavaccakaro 


niddisitabho aramiko vā upasako vā: Eso 
kho āvuso bhikkhünam veyyāvaccakaroti. 


So ce dūto tam veyyävaccakaram 
saññapetva, tam bhikkhum upasankamitväa, 
evam vadeyya: Yam kho bhante ayasma 
veyyäavaccakaram niddisi saññatto so 
maya, upasankamatu āyasmā, kalena 
cīvarena tam acchãdessamItI. 


CTvarˆ°atthikena bhikkave bhikkuna 
veyyävaccakaro upasankamitva 
dvittikkattum codetabbo saretabbo attho 
me ävuso cīvarenāti. 


Dvittikkhattuim codayamano sarayamano 
tam cTvaram abhinipphadeyya, 1ccetam 
kusalam; no ce abhipphadeyya, 
catukkhattum pañcakkhattum chakkhatt” 
uparamam  tunhTbhitena uddissathä- 
tabbam, catukkhattum pañcakkhattum 
chakkhatt” uparamam tunhIbhùto uddissa 
titthamano tam cTvaram abhinipphadeyya, 
iccetam kusalam; no ce abhinipphãdeyya, 
1ccetam kudalam; no ce abhinipphadeyya, 
tato ce uttarim vayamamano tam cTvaram 
abhinipphãdeyya, nissaggiyam pãcittiyam, 
no ce abhinipphãdeyya, yatassa cTvara- 
cetapanam abhatam, tatthasanam vã 
gantabbam duto vā pahetabbo yam kho 
tumhe āyasmanto bhikkhum uddissa 
cIvaraceftapanam pahimittha, na tam tassa 
bhikkhuno kiãci attham  anubhofl, 
yuñjan'ayasmanto sakam, mã vo sakam 
vinassati. Ayam tattha sāmīci. 


y rồi dâng cho vị tỳ khưu tên này, vận và 
mặc”. Nếu người phụng sự ấy đến kiếm VỊ 
tỳ khưu ấy và nói răng: “Bạch ngài, số tiền 
mua y này tôi đem đến xin dâng cho ngài, 
xin ngài thọ lãnh”. VỊ tỳ khưu ây nên nói 
VỚI nguoi áy ràng: “Này người ơi! Tôi 
không thể lãnh số tiền mua y này được, tôi 
chỉ có lãnh y được trong khi cân dùng thôi”. 
Người phụ sự hỏi vị tỳ khưu như vây: 
“Ngài có người nào hầu hạ không?” Này 
các vị tỳ khưu, vị tỳ khưu cần dùng y thì 
nên chỉ người giúp việc trong chùa hoặc 
thiện tín và nói rằng: “Này người, đây là 
người phụng sự cho tất cả chư tăng”. Người 
tay sai ấy bèn nói chỉ cách cho người phụng 
sự ấy hiểu biết công việc rồi, đến bạch với 
vị tỳ khưu ấy răng: “Bạch ngài, ngài chỉ 
người phụng sự nào, tôi đã cắt nghĩa cho 
người ấy hiểu biết rồi, lúc nào ngài cần 
dùng y, xin ngài đến kiếm họ thì họ sẽ dâng 
y cho ngài mặc”. 

Này các vị tỳ khưu, khi vị tỳ khưu cần dùng 
y nên nhắc nhở người phụng sự ấy hai hoặc 
ba lần ya nói rằng: “Này người, tôi cần 
dùng y”. Khi vị tỳ khưu ấy nhắc nhở đôi ba 
lần mà được lãnh y thì sự được ấy rất hợp 
pháp vậy, néu không được y, thì nên đến 
trước mặt người ây đứng làm thinh, bốn 
lần, năm lần hoặc sáu lần là nhiều; khi đứng 
làm thinh trước mặt người Ấy, bốn lần, năm 
lần hoặc sáu lần mà lãnh được y ấy thì sự 
được y ấy rất tốt vậy; nếu không lãnh y 
được, mà vị tỳ khưu ấy cũng cứ có găng đòi 
hơn cách đã nhất định ấy cho đến khi được 
y, thì tỳ khưu ấy phạm ưng đối trị, y được 
ấy phải xả bỏ. 

Nếu như đòi (đúng luật định) mà không 
được. Giá tiền ấy săm y cho vị tỳ khưu ây, 
từ người nào sai đem tới, vị tỳ khưu ấy tự 
mình đi hoặc sai người nào đi đến chỗ 
người chủ ấy mà nói rằng: “Này quí ông, 
các ông cho đem số tiền để mua y dâng cho 
vị nào, số tiền áy không có được lợi ích 
chút đỉnh chi đến vị ty khưu â y. Vậy các 
ông nên đòi láy của ấy lại, đừng để của ấy 
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(CTvaravagøo pathamo) 


II. Yo pana bhikkhu kosiyamissakam 
santhatam karapeyya, nissaggiyam 
pacittiyam. 

12. Yo pana bhikkhu suddha kalakanam 
elakalomanam santhatam karapeyya, 
nissaggiyam pacittiyam. 


13. Navam pana bhikkhuna santhatam 
karayamanena dve bhāgā suddhakala- 
kanam elakalomanam ādātabbā tatiyam 
odatanam, catuttham gocariyanam. Anada 
ce bhikkhu dve bhage suddhakalakanam 
elakalomanam tatiyam odatanam 
catuttham gocariyanam navam santhatam 
karapeyya, nissaggiyam pacittiyam. 

14. Navam pana bhikkhuna santhatam 
karapetva chabbassani dharetabbam. Orena 
ce channam vassanam tam santhantam 
vissajjetvā va avissajjetvā vā aññam navam 
santhatam karapeyya, aññatra bhikkhu 
sammatiyā, nissaggiyam pacittiyam. 


15. Nisidanasanthatam pana bhikkhunā 
karayamanena purana santhatassa samanta 
sugatavidatthi adatabba 
dubbaņņakaranāya. Anada ce bhikkhu 
purana santhatassa santhatam karapeyya, 
nissaggiyam pacittiyam. 


16. Bhikkhuno addhana 
maggappatipannassa elakalomani 
uppajjeyyum, akankhamanena bhikkhunā 
patiggahetabbani patIggahetva 
tiyoJanaparamam sahattha haretabbam 
asante hārake, tato ce uttarim hareyya 
asantepI hãrake, nissaggiyam pacittiyam. 


panˆeva 


17. Yo pana bhikkhu aññatikaya 
bhikkhuniyä elakalomani dhoväpeyya vã 
rajjāpeyya va vijjtāpeyya vã nIssaggiyam 
pacittiyam. 


mát đi vô ích”. Đây là cách nên thực hành 
trong điêu học này. 


(Dứt phần thứ nhất về loại y) 


11. Vi tỳ khưu nào làm ngọa cụ có trộn tơ 
tằm thì phạm tội ưng đối trị, ngọa cụ ấy 
phải xả bỏ. 


12. VỊ tỳ khưu nào, cho người làm ngọa cụ 
toàn bàng lông trừu đen, thì phạm tội ưng 
đối trị, ngọa cụ ấy phải xả bỏ. 

13. Khi vị tỳ khưu cho người làm ngọa cụ 
mới, phải lây lông trừu đen hai phần, lông 
trừu trắng một phân thứ ba, và lông trừu đỏ 
một phần thứ tư, nếu vị tỳ khưu không lẫy 
lông đen hai phần, trắng một phần, đỏ một 
phần mà cho người làm ngọa cụ mới thì 
phạm ưng đối trị, ngọa cụ ấy phải xả bỏ. 


14. Khi vị tỳ khưu cho người làm ngọa cụ 
mới, nên dùng xài đến sáu năm. Nếu chưa 
đúng sáu năm mà vị tỳ khưu â áy bó di, hoàc 
không bó chàng hạn mà cho người làm 
ngọa cụ mới khác nữa thì phạm ưng đối trị, 
ngọa cụ ấy phải xả bỏ. Trừ ra tỳ khưu nào 
được lệnh chư tăng cho phép. 

15. Khi vị tỳ khưu cho người làm tọa cụ để 
trải ngồi, phải lấy tọa cụ cũ, một gang 
vuông vức của Đức Phật, đặng trộn chung 
lại làm cho tọa cụ mới áy xám màu bớt đi. 
Nếu cho làm tọa cụ mới mà không lẫy tọa 
cụ cũ cắt lấy một gang vuông vức của Đức 
Phật, dé trộn lộn với tọa cụ mới, thì phạm 
ưng đối trị, tọa cụ ấy phải xả bỏ. 

16. Nếu vị tỳ khưu đi đường xa mà có 
người dâng lông trừu, nếu cần dùng thì 
được phép lãnh, khi lãnh rồi nếu không có 
ai mang hộ cho, thì chỉ được phép tự mình 
mang theo xa lắm là ba do tuần, néu mang 
quá ba do tuần mà không có người mang 
thế cho thì phạm ưng đối trị, lông trừu ấy 
phải xả bỏ. 

17. VỊ tỳ khưu nào, sai tỳ khưu ni, không 
phải là thân quyến, rửa, nhuộm, chải lông 
trừu, thì phạm ưng đối trị, lông trừu ấy phải 
xả bỏ. 
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18. Yo pana bhikkhu jātarūpa raJatam 
ugganheyya vã ugganhãpeyya vā 
upanikkhittam vã sadiyeyya, nissaggiyam 
pacittiyam. 

19. Yo pana bhikkhu nanappakarakam 
rūpiya samvohãram samapajjeyya, 
nissaggiyam pacittiyam. 


20. Yo pana bhikkhu nanappakarakam 
kaya vikkayam samāpajjeyya, nissaggiyam 
pacittiyam. 


(Kosiyavaggo dutiyo) 
21. Dasahaparamam atirekapatto 
dharetabbo, tam atikkamayato, 


nissaggiyam pacittiyam. 


22. Yo pana bhikkhu ünapañca bandhanena 
pattena aññam navam pattam cetapeyya, 
nissaggiyam pacittiyam. Tena bhikkhuna 
so patto bhikkhuparisaya nissajjitabbo. So 
ca tassa bhikkhu parisaya pattapariyanto, 
so ca tassa bhikkhuno padatabbo: ayante 
bhikkhu patto yāva bhedanāya 
dhāretabboti. Ayam tattha sāmicī. 


23. Yani kho pana tâm 
bhikkhunam patisāyanīyāni bhesajjāni, 
seyyathīdaņm: sappi navantam telam 
madhu phanitam, tani patiggahetvä sattāha 
paramam sannidhi karakam 
paribhñnjitabhāni, tam atikkamayato, 
nissaggiyam päcIttiyam. 


gilananam 


24. Maso seso gimhananti bhikkhuna 
vassika satikactivaram pariyesitabbam. 


Addhamaso seso gimhānanti katva 
nivasetabbam. Orena ce mãso seso 
gimhananti vassikasātikacīvaraņm 
pariyeseyya orenaddhamāso seso 


gimhananti katvā nivaseyya, nissaggiyam 
pacittiyam. 

25. Yo pana bhikkhu bhikkhussa samam 
cīvaram datva kupito  anattamano 


18. VỊ tỳ khuu nào tự mình thọ lãnh hoặc 
biểu người khác thọ lãnh, hoặc vui thích 
vàng bạc của người dâng cho, phạm ưng 
đối trị, vàng bạc ấy phải xả bỏ. 

19. VỊ tỳ khưu nào, mau bán vật này vật kia 
với tiền bạc thì phạm ưng đối trị, vật mua 
bán ấy phải xả bỏ. (Trừ ra có một người thế 
đứng trung gian mua bán cho) 


20. Vị tỳ khưu nào, mua bán dó vật với đồ 
vật, thứ này thứ kia, phạm tội ưng đôi trị, 
vật mua bán ây phải xả bỏ. 


(Dưt phán thứ nhì về loại tơ tằm) 


21. Vị tỳ khưu có cất giữ bình bát mới 
được, lâu lắm là 10 ngày, nếu cất giữ quá 
luật định thì phạm ưng đối trị. Bình bát ấy 
phải xả bỏ. 

22. Vị tỳ khưu nào bình bát nứt bé chưa đủ 
năm chỗ, mà cho người đi kiếm bát mới 
khác phạm ưng đổi trị, bát ấy phải xả bỏ, 
theo thứ tự của tăng chúng, bình bát nào 
cuối cùng của vị tăng, thì vị tỳ khưu mà 
tăng đã sai phải đưa bình bát â åy, đưa cho vị 
tỳ khưu ấy và nói rằng: “Đây là bình bát 
của đạo hữu, đạo hữu phải dùng xài cho đến 
khi bể. Đó là cách thực hành tốt đẹp trong 
cách xả bỏ bát vậy. 

23. Thuốc chữa bịnh nào, mà vị tỳ khưu có 
bịnh phải cần dùng như là: bơ đặc, bơ tươi, 
dầu, mật ong, đường. Vị tỳ khưu thọ lãnh 
các vật để chữa bịnh này, để thọ dụng 
(uống) có lâu lắm là trong bảy ngày. Nếu 
để quá bảy ngày thì phạm tội ưng đối trị, 
các vật chữa bịnh ấy phải xả bỏ. 

24. Còn một tháng cuối cùng của mùa 
năng. Vị tỳ khưu nên kiếm y để tắm mưa, 
khi còn nửa tháng nữa phải làm cho xong 
và được phép dùng xài; nêu chưa đến một 
tháng cuôi mùa năng mà tỳ khưu đi kiếm y 
để tắm mưa và chưa đến nửa tháng cuối 
mùa nắng mà đã làm xong và dùng xài thì 
phạm ưng đối trị, y ấy phải xả bỏ. 

25. Vị tỳ khưu nào đã cho y đến vị tỳ khưu 
khác rồi, khi sân hận, bát bình, đòi giựt lại, 
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acchndeyya vã acchindäpeyya vā, 
nissaggiyam päcIttiyam. 


26. Yo pana bhikkhu bhikkhussa samam 
suttam viññapetvä tantavayehi civaram 
vayapeyya, nissaggiyam päcIttiyam. 


27. Bhikkhum pan’eva uddissa aññatako 
gahapati vā gahapatānī vā tantavāyehi 
cīvaram vārāpeyya. Tatra ce so bhikkhu 
pubbe appavarito tantavāye upasañkamitva 
civare vikappam apajjeyya: idam kho 
avuso cīvaraņm mam uddissa vīyati 
ayatañca karotha, vitthatañca, appitañca, 
suvitañca, suppavayitañca, suvilekhitañca, 
suvitacchitañca karotha; appeva nama 
mayampi ayasmantanam kiñci mattam 
anuppadajjeyyamati. Evañca so bhikkhu 
vatva kiñci mattam anuppadajJjeyya 
antamaso pindapatamattampi, nissagsiyam 
pacittiyam. 


28. Das ahanagatam kattika 
temasipunnamam, bhikkhuno pan'eva 
accekacivaram uppajjeyya,  accekam 
maññamanena bhikkhuna 
patiggahetabbam patiggahetva yacacivara 
kalasamayam nikkhipitabbam, tato ce 
uttarim nikkhipeyya, nissaggiyam 
pacittiyam. 

29. Upavassam kho pana 


kattikapunnamam. Yani kho pana tani 
araññakani senasanani sasañkasammatani 
sappatibhayani, tatharupesu bhikkhu 
senasanesu viharanto, akañkhamano 
tiņņam cTvaranam aññataram cTvaram 
antaraphare nikkhipeyya. Siya ca tassa 
bhikkhuno kocideva paccayo tena cTvarena 
vippavasaya charattaparamantena 
bhikkhunã tena cTvarena vippavasitabbam. 
Tato ce uttarim vippavaseyya, aññatra 
bhikkhu sammatiya, nissaggiyam 
pācittiyam. 


hoặc biểu người khác đòi giụt lại, thì phạm 
tội ưng đối trị, y lấy lại ấy phải xả bỏ. 

26. VỊ tỳ khưu nào, tự mình xin chỉ vải đem 
cho thợ đệt, dệt y cho mình phạm ưng đối 
trị, y ấy phải xả bỏ. 

27. Có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ, không 
phải là thân quyến của vị tỳ khưu, cho bọn 
thợ dệt, dệt y dé dâng đến một vị tỳ khưu. 
Vi tỷ khưu ây thí chủ cũng không có yêu 
cầu trước, tự nhiên đến kiếm bọn thợ dệt 
mà bảo rằng: “Này các người y này họ cho 
dệt đề dâng cho tôi, vậy các ngươi nên dệt 
cho dày, cho rộng, cho khít, cho đều, cho 
dë dặt, cho thắng, cho láng, rồi tôi sẽ 
thưởng thêm chút ít cho các ngươi”. Khi vị 
tỳ khưu ấy nói như thế rồi thưởng thêm cho 
họ chút ít chi, dầu cho chỉ thưởng thêm 
bằng vật thực đi bát được cũng phạm tội 
ưng đối trị, y ấy phải xả bỏ. 

28. Còn 10 ngày nữa sẽ đến ngày rằm tháng 
Kattikã! (tháng 9 âm lịch) là tháng thứ ba 
của mùa mưa, néu có y “đặc biệt” phát sanh 
lên đến các vị tỳ khưu, vị tỳ khưu cho rằng 
đây là “y đặc biệt” thì nên lãnh lấy. Khi 
lãnh rồi nên cất giữ cho đến hạn kỳ”. Nếu 
cất giữ quá hạn kỳ thì ham ưng đối trị, y ấy 
phải xả bỏ. 

29. Khi vị tỳ khưu đã nhập hạ xong, đúng 
ngày rằm tháng Kattikã (tháng chín) ra hạ. 
Các tịnh thất nơi rừng mà người ta cho rằng 
đáng nghi ngờ hoặc có sự đáng kinh sợ. 
Nếu vị tỳ khưu ở nơi chỗ bắt lợi như thế ấy, 
nếu muốn gởi y vào xóm, một nơi trong ba 
cái nào cũng được. Nếu có chuyện cần chỉ 
muốn đi khỏi nơi ấy thì chỉ được phép đi xa 
y ấy trong sáu đêm là lâu lắm. Nếu đi quá 
sự nhất định ấy thì phạm tội ưng đối trị, y 
ấy phải xả bỏ. 


! Tháng kattikã có 2: tháng chín (pubba kattikã), tháng mười (pacohima kattikã). Ngày chư tăng ra hạ là ngày rằm tháng 
chín (kattika temasikã), còn tháng mười gọi là kattika catumasika (theo Pāli _ Anh dịch của David, 3e V, tr.10). 
? Nếu không có quả báu của lễ Kathina thì được phép cất giữ trong một tháng, có quả báu thì được năm tháng ké từ sau 


khi ra hạ. 
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30. Yo pana bhikkhu janam sañghikam 
labham parinatam attano parinameyya, 
nissaggiyam pacittiyam. 


(Pattavaggo tatiyo ) 


Uddittha kho ayasmanto timsa nissaggiyā 


pacittiya dhamma. Tattha'ayasmante 
pucchami, kaccittha parisuddha? 
Dutiyampi pucchami, kaccittha 
parisuddha? Tatiyampi pucchami, 
kaccittha parisuddha? 

Parisuddheth'ayasmanto, tasma tuņhī. 


Evametam dharayami. 


(Nissaggiya pacittiya nitthita) 


30. Vi tỳ khưu nào, khi biết rõ vật cúng 
dường mà người nhất định để dâng đến chư 
tăng, nhưng nói (đoạt) để cho người dâng 
cho mình thì phạm ưng đối trị, vật được áy 
phải xả bỏ. 

(Dit phán thứ ba về loại bình bái) 


Bạch các ngài, 30 pháp ưng đối trị tôi đã 
ké ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài, trong 30 
pháp ấy các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 


Các ngài được trong sạch nên mới làm 
thinh. Tôi xin chứng nhận các ngài đã được 
trong sạch, do sự làm thinh ây. 


(Dứt phần ké ra về ưng xả đổi trị) 


1.6) Pãcitive vitthar” uddeso — Phần kê ra về ưng đối tri 


Ime kho pan'ãayasmanto dvenavutI 
pãctttiya dhammā uddesam ãgacchanti. 


1. Sampajãäna musäväde pacittiyam. 
2. Omasaväde pācittiyam. 
3. Bhikkhu pesuññe pacittiyam. 


4. Yo pana bhikkhu anupasampannam 
padaso dhammam vãceyya pacittiyam. 


5. Yo pana bhikkhu anupasampannena 
uttari dvirattatirattam saha seyyam 
kappeyya, pacittiyam. 

6. Yo pana bhikkhu matugamena saba 
seyyam kappeyya, pacittiyam. 

7. Yo pana bhikkhu matugamassa uttari 
chappañca vacahi dhammam deseyya, 
aññata viññuna purlsa viggahena, 
pacittiyam. 


Bach các ngài, 92 pháp ung đối trị, tôi 
xin kê ra như là: 


1. VỊ ty khưu biết mình nói láo, phạm ưng 
đôi trị. 

2. VỊ tỳ khưu chửi mắng vị khác, phạm ưng 
đôi trị. 

3. VỊ tỳ khưu nói đâm thọc với vị tỳ khưu, 
phạm ưng đôi trị. 

4. VỊ tỳ khưu nào dạy kệ cho người chưa 
thọ cụ túc giới, phạm ưng đôi trị (dạy và 
đọc chung một lượt). 

5. VỊ tỳ khưu nào, ngủ chung với người 
chưa thọ cụ túc giới, quá hai ba đêm, phạm 
ưng đôi trị. 

6. VỊ tỳ khưu nào, ngủ chung (một nhà) với 
phụ nữ, phạm ưng đôi tri. 

7. VỊ tỳ khưu nào, nói pháp cho phụ nữ quá 
5, 6 tiêng phạm ưng đôi trị; trừ ra có người 
nam biÊt rõ (cùng nghe). 
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8. Yo pana bhikkhu anupasampannassa 
uttarimanussadhammam aroceyya, 
bhũtasmim, pacittiyam. 


9. Yo pana bhikkhu bhikkhussa dutthullam 
apattim anupasampannassa āroceyya, 
aññatra bhikkhu sammatiya, pacittiyam. 


10. Yo pana bhikkhu pathavim khaneyya 
va khanapeyya va, pacittiyam. 


(Musavada vaggo pathamo) 


11. Bhutagama patabyataya pacittiyam. 
12. Aññavadake vihesake pacittiyam. 


13. Ujjhapanake khryanake pacittiyam. 


14. Yo pana bhikkhu sanghikam mañcam 
va ptham vā bhisim vā koccham vā 
ajjh'okase santharitvā va santharāpetvā vā, 
tam pakkamanto n’eva uddhareyya na 
uddharāpeyya anapuccham vāgaccheyya 
pācittiyam. 


15. Yo pana bhikkhu sanghike vihāre 
seyyam santharitvā vā santharāpetvā vā, 
tam pakkamanto n’eva uddhareyya na 
uddharāpeyya anapuccham vā gaccheyya, 
pācittiyam. 


16. Yo pana bhikkhu sanghike vihāre 
Janam pubbipagatam bhikkhum 
anuppakhaJja seyyam kappeyya: yassa 
sambadho bhavissatl, so pakkamissafftI, 
etadeva pacayam karitvā anaññam, 
pacittiyam. 


17. Yo pana bhikkhu bhikkhum kupito 
anattamano sañghika vihārā nikkaddheyya 
va nikkaddhareyya va, pacittiyam. 


8. Vi ty khưu nào, khoe đạo cao nhon mà 
minh có thật, đên người chưa tho cụ túc 
giới, phạm ưng đôi tri. 

9. Vị tỳ khưu nào, nói tội xấu của vị tỳ khưu 
cho người chưa thọ cụ túc giới nghe, phạm 
ưng đôi tri, trừ ra vị nào mà chư tăng đã cho 
phép nói. 

10. Vị tỳ khưu nào, đào đất, hoặc biểu kẻ 
khác đào, phạm ưng đôi tri. 


(Dứt phần về loại vọng ngữ) 


11. VỊ tỳ khưu nào, làm cho loại thảo mộc 
(còn sông) hư hoại, phạm ưng đôi tri. 


12. Vị tỳ khưu nói tráo trở, làm cho chư 
tăng khó lòng, phạm ưng đôi tri. 


13. Vị tỳ khưu biểu vị khác nói xấu các vị 
tỳ khưu khác hoặc tự mình mắng nhiếc các 
vị khác, phạm ưng đối trị. 

14. VỊ tỳ khưu nào, tự mình hoặc sai người 
khác, trải dọn giường, ghế, nệm, bàn của 
chư tăng, ngoài trồng, khi đi khỏi nơi ấy, tự 
mình không đem cất hoặc bảo kẻ khác dẹp 
đem cất các vật ấy, hoặc cũng không có ý 
nhắn gởi ai dẹp dùm, tự nhiên đi khởi nơi 
áy, phạm ưng đối trị. 

15. VỊ tỳ khưu nào trải hoặc sai kẻ khác trải 
đồ nằm trong chỗ ở của chư tăng. Khi ra đi 
khỏi không dọn dep lại, hoặc không biểu ai 
dọn đẹp lại chỗ ấy, hay là không nhắn lại 
biểu ai đẹp; tự nhiên ra đi, phạm ưng đối 
trỊ. 

16. Vị tỳ khưu nào khi biết rõ trong chỗ ở 
của chư tăng đã có vị khác vào ở trước, lại 
xen vào trải chỗ ngủ và nghĩ răng: vị tỳ 
khưu nào có bực tức thì đi ra khỏi chỗ này 
đi, chỉ có làm cho bực tức là nguyên nhân, 
chớ không có chuyện chi khác, phạm ưng 
đối trị. 

17. Vị tỳ khưu nào, sân hận, bất bình vị 
khác, kéo lôi ra, hoặc biểu kẻ khác kéo lôi 
ra khỏi chỗ ngụ của chư tăng, phạm ưng đối 
tri. 
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18. Yo pana bhikkhu sanghike vihare 
uparivehasakutiya ahaccapadakam 
mañcam va pitham vã abhinisideyya vã 
abhinipajJeyya va, pacittiyam. 


19. Mahallakam pana bhikkhuna viharam 


karayamanena yava dvarakosa 
aggalatthapanaya alokasandhiparikam 
maya, dvitticchadanassa pariyayam 


appharite thitena adhitthatabbam, tato ce 
uttarim appaharitepi thito adhitthaheyya, 
pacittiyam. 


20. Yo pana bhikkhu janam sappanakam 
udakam tinam va mattikam vã siñceyya va 
siñcapeyya va, pacittiyam. 


(Bhutagama vaggo dutiyo) 


21. Yo pana bhikkhu asammato 
bhikkhuniyo ovadeyya, pācittiyam. 


22. Sammatopi ce bhikkhu, atthangate 
suriye, bhikkhuniyo ovadeyya, pācittiyam. 


23. Yo pana bhikkhu bhikkhun’ūpassayam 
upasañ kamitvā bhikkhuniyo ovadeyya, 
aññatra samayā, pacittiyam. Tatth'ayam 
samayo: gilama hoti bhikkhunī, ayam 
tattha samayo. 

24. Yo pana bhikkhu evam vadeyya: 
amIsahetu bhikkhũ bhikkhuniyo 
ovadanfftI, pacittiyam. 

25. Yo pana bhikkhu aññātikāya 
bhikkhunya crvaram dadeyya, aññatra 
parivattaka, pacittiyam. 

26. Yo pana bhikkhu aññātikāya 
bhikkhuniya civaram sibbeyya vā 
sibbapeyya vã pacittiyam. 

27. Yo pana bhikkhu bhikkhuniya saddhim 
samvidhaya ekaddhana maggam 
pațipajjeyya, antamaso gāmantarampi, 


18. Vi ty khuu nào, ngòi hoăc nằm trên 
giường, ghế mà người ta mới ráp tạm vào, 
ở trên gác (lầu) tịnh thất của chư tăng, 
phạm ưng đối trị. 

19. Khi vị tỳ khưu cho người làm tịnh thất 
lớn (có thí chủ cất cho), phải đứng (để sơn 
phết thường thường) trong khoảng lối... 
một hắc tay chung quanh cánh cửa cái và 
cánh cửa số, là chỗ để cần dùng mở cửa, 
sơn phết, vẻ vời cách cửa số. Còn mái nhà 
thì phải đứng nơi chỗ trống không có ruộng 
rẫy chỉ mà lợp và chỉ lợp được lối 2, 3 lới 
thôi; nếu lợp quá số nhất định, dầu đứng 
nơi trồng trải cũng phạm ưng đổi trị. 


20. Vị tỳ khưu nào, khi biết trong nước có 
con lăng quăng, tự mình tưới hoặc biêu kẻ 
khác tưới cây cỏ hay là đât, phạm ưng đôi 
trỊ. 


(Dưt phán thứ nhì thuộc về loại thảo mộc ) 


21. VỊ ty khưu nào, chư tăng không cho 
phép, mà đi dạy các tỳ khưu ni, phạm ưng 
đôi trị. 

22. Vị tỳ khưu nào chư tăng đã cho phép 
rôi, khi mặt trời đã lặn mà còn dạy đạo cho 
các vị tỳ khưu ni, phạm ưng đôi tri. 

23. VỊ tỳ khưu nào vào tận nơi chỗ ở của tỳ 
khưu mi mà dạy đạo, phạm ưng đôi trị. Trừ 
ra có trường hợp. Trường hợp trong điêu 
học này là: Tỳ khưu ni khi có bịnh; đây là 
trường hợp trong điêu học này vậy. 

24. Vị tỳ khưu nào nói như vây: Các vị tỳ 
khưu dạy đạo cho bọn tỳ khưu ni, vì muôn 
được lợi lộc, phạm ưng đôi tri. 

25. Vị tỳ khưu nào, cho y đến tỳ khưu ni 
không phải là thân quyên, phạm ưng đôi tri, 
trừ ra đôi y với nhau. 

26. Vị tỳ khưu nào, may y hoặc biểu kẻ 
khác may y cho tỳ khưu ni, không phải là 
thân quyên, phạm ưng đôi tri. 

27. Vị tỳ khưu nào rủ tỳ khưu ni đi cùng đi 
chung đường xa, dâu cho di trong một 
khoảng xóm, cũng phạm ưng đôi trị, trừ ra 
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aññatra samaya, pacittiyam. Tatth'ayam 
samayo: Satthagamanīyo hoti maggo, 
sasañkasammato, sappațtibhayo ayam 
tattha samayo. 


28. Yo pana bhikkhu bhikkhuniya saddim 
samvidhaya ckanavam abhirūheyya, 
uddhañgaminim vā adhogaminm vā, 
aññatra tiriyantaranaya, pacittiyam. 

29. Yo pana bhikkhu janam bhikkhunī 
paripacitam pindapatam bhuñJeyya aññatra 
pubbe gihisamarambha, pacittiyam. 


30. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyä saddhim 
eko ekaya raho nisajjam kappeyya, 
pacittiyam. 


(Ovadavagsgo tatiyo) 


31. Agilanena bhikkhuna eko 
avasathapindo bhiñjitabbo, tato ce uttarim 
bhuñjeyya, pacittiyam. 


32. Ganabhojane  aññatrā samaya, 
pacittiyam. Tatth'ayam samayo: 
gilanasamayo, cīvaradānasamayo, 
cīvarakārasamayo, 
addhãnagamanasamayo 
nāvābhirūhaņasamayo, mahāsamayo, 
samaņabhatta samayo; ayam tattha 
samayo. 


33. Paramparabhojane aññatra samayā, 
pacittiyam. Tatth'ayam samayo: 
gilanasamayo cTvaradanasamayo 
cIvarakarasamayo; ayam tattha samayo. 


34. Bhikkhum panˆeva kulam upagatam 
pūvehi vā manthehi vã abhihatfhum 
pavareyya. Akañnkhamanena bhikkhuna 
dvittipattapūrā patiggahetabba. Tato ce 
uttarim = patigganheyya, pacittiyam. 
Dvittipattapire patiegahetva tato niharitva 


có trường hợp. Trường hợp trong điều hoc 
này là: 1) đường nào mà cần phải đi cho có 
bọn; 2) đường mà có sự nghi ngờ (tai hai); 
3) đường mà có sự kinh sợ rõ rệt. Đây là 
trường hợp trong điều học này. 


28. VỊ tỳ khưu nào, rủ ty khưu ni cùng đi 
chung một chiếc thuyën, di xuôi nước hoặc 
ngược nước, phạm ưng đối trị, trừ ra đi 
ngang sông. 

29. Vị tỳ khưu nào, biết rõ, vật thực do tỳ 
khưu ni sắp đặt mà thọ thực, phạm ưng đôi 
trị, trừ ra vật thực mà người thế họ sắp đặt 
trước. 


30. Vị tỳ khưu nào, ngồi nơi thanh văng 
một mình với tỳ khưu ni phạm ưng đôi tri. 


(Dit phán ba về cách dạy đạo) 


31. VỊ tỳ khưu vô Hon chỉ được phép thọ 
thực nơi phước xá ' trong một lần, nếu thọ 
hơn số ấy, phạm ưng đối trị. 


32. VỊ tỳ khưu thọ “Vật thực mà người 
thỉnh nói tên vật thực áy ra” từ 4 vi trở lên, 
phạm ưng đối trị, trừ ra có trường hợp. 
Trường hợp trong điều học này là: Khi có 
bịnh, trong hạn kỳ lễ Kathina, lúc may y 
của lễ Kathina, lúc đi đường xa, lúc đi ghe 
thuyền, lúc chư tăng cu hội nhiều quá số. 
Đây là những trường hợp trong điều học 
này vậy. 

33. VỊ tỳ khưu thọ thực của thí chủ thỉnh 
sau người khác, phạm ưng đối trị, trừ ra có 
trường hợp. Trường hợp trong điều học này 
là: lúc có bịnh, trong hạng kỳ lễ Kathina, 
trong lúc may y Kathina. Đây là trường hợp 
trong điều học này. 


34. Vị ty khưu đi đến nhà người, nếu có thí 
chủ yêu cầu láy bát bánh mới (thứ ăn liền) 
bánh dé dành lâu được, vị tỳ khưu vui thích 
chỉ được phép lãnh lối 2, 3 bình bát. Nếu 
thọ lãnh quá số ấy, phạm ưng đối trị. Vị tỳ 
khưu nào thọ lãnh bánh ấy, đúng số 2, 3 bát 


! Phước xá của thí chủ họ làm ra để cho những người nghèo khó, cô quả đến tùy hy thọ thực. 
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bhikkhūhi saddhim 
ayam tattha sāmīci. 


samvibhajitabbam, 


35. Yo pana bhikkhu bhuttāvī pavarito 
anatirittam khadanTyam vā bhoJanTyam vã 
khadeyya vã bhuñJeyya vā, pacittiyam. 


36. Yo pana bhikkhu bhikkhum bhuttãvim 
pãvartam anatirittena khadanTyena vã 
bhojanyena vā abhihattum paväreyya: 
handa bhikkhu khãda vã bhuñJa vãtI, Janam 
asadanapekkho, bhuttasmim pãcittiyam. 


37. Yo pana bhikkhu vikãle khaãdanTyam vā 
bhoJanTyam vã khãdeyya vā bhuñJeyya va, 
pacittiyam. 


38. Yo pana bhikkhu sannidhikarakam 
khadaniyam vã bhoJanTyam vã khādeyya 
vã bhuñJeyya va, pācittiyam. 

39. Yani kho pana tani panttabhojanani 
sayyathidam: sappi, navanttam, telam, 
madhu, phanitam, maccho, mamsam 
kiram, dadhi. Yo panna bhikkhu evarüpani 
panttabhojanani agilano atthaya 
viññapetva, bhuñJeyya pācittiyam. 

40. Yo pana bhikkhu adinnam 
mukhadvāram āhāram ahareyya, aññatra 
udakadantapoņā; pācittiyam. 


(Bhojanavaggo catuttho) 


41. Yo pana bhikkhu acelakassa vā 
paribbājakassa vã paribbājikāya vā 
sahatthā khadanTyam vā bhoJanyam vā 
dadeyya, pācittiyam. 


42. Yo pana bhikkhu bhikkhum evam 
vadeyya: eh'avuso gamam va nigamam vā 
pindaya pavisissanati tassa dapetva va 
adāpetvā vã uyyoJeyya: gacch'avuso, na 
me taya saddhim kathã vã nisajjā va phãsu 


rồi phải đem bánh ấy chia cho các vị tỳ 
khưu khác. Sự phải chia bánh ây là cách 
thực hành tôt đẹp trong điêu học này. 


35. VỊ tỳ khưu nào, thọ thực xong cho đến 
khi ngăn cản không thọ lãnh nữa (khi đi 
khỏi nơi ấy) lại thọ thêm vật thực cứng, vật 
thực mềm sái luật, phạm ưng đối trị. 


36. VỊ tỳ khưu nào đem vật thực cứng hoặc 
mềm sái luật, đến buộc vị tỳ khưu khác, đã 
thọ thực xong và ngăn cản vật thực, phải ăn 
nữa và nói rằng: “Này đạo hữu, ông nhai, 
ăn đi”. Nếu biết rõ và có ý đề cáo lỗi, khi vị 
kia ăn thì vị biểu ăn ấy phạm ưng đối trị. 
37. VỊ tỳ khưu nào, nhai ăn vật thực cứng 
hoặc mềm trong lúc sái giờ,! phạm ưng đối 
tri. 


38. Vi ty khuu nào, căn nhai, hoăc ăn vât 
thực cứng hoặc mêm, mà tự mình cât giữ 
cách đêm, phạm ưng đôi tri. 


39. Vật thực quí nào như là: bơ đặc, bơ 
tươi, dầu, mật ong, đường, cá, thit, sữa tươi, 
sữa chua. VỊ tỳ khưu nào vô bịnh, xin vật 
thực quí giá ấy, để cho mình thọ thực, thì 
phạm ưng đối trị. 


40. VỊ tỳ khưu nào, thọ vật thực vào miệng 
mà không có người dâng (đến tay cho) 
phạm ưng đối trị, trừ ra nước mát và tăm 
xia răng. 


(Dưt phán thứ tư vé loại vật thực ) 


41. VỊ tỳ khưu nào tự tay mình, cho vật 
thực cứng hoặc mềm đến người tu đạo lõa 
thể (naked) hoặc người nam hoặc nữ tu 
hạnh ta bà đi xin ăn (theo chủ nghĩa ngoại 
đạo), phạm ưng đối trị. 


42. VỊ tỳ khưu nào, nói với vi tỳ khưu khác 
như vây: “Này đạo hữu, lại đây chúng ta sẽ 
đi vào xóm, làng đặng đi khất thực” (khi 
đến nơi ròi) biĉu người cho hoặc không cho 
vật chỉ đến vị ấy nhưng lại biểu vị ấy trở về 


! Là từ 12 giờ trưa đến 6 giờ sáng mai: kê từ lúc ngo cho đến mặt trời mọc ngày mai. 
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hoti. Ekakassa me kathã vã nisajjā va phasu 
hofitI, etad”eva paccayam karItvä anaññam, 
pacittiyam. 


43. Yo pana bhikkhu sabhojane kule 
anuppakhajja nisajjam kappeyya, 
pācittiyam. 

44. Yo pana bhikkhu matugamena saddhim 
raho patIcchanne āsane nisajjam kappeyya, 
pacittiyam. 

45. Yo pana bhikkhu matugamena saddhim 
eko ekāya raho nisajjam kappeyya, 
pācittiyam. 

46. Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto 
sāmano, santam bhikkhum anāpucchā, 
purebhattam vā pacchabhattam vã kulesu 
carittam ãpajjeyya, aññatra samayā, 
pActtiyam. Tatthayam samayo, cīvara 
dãnasamayo, cīvarakārasamayo: ayam 
tattha samayo. 


47. Agilanena bhikkhunä 
catummasappaccayappavarana säditabba, 
añfatra punappavaranäya, añfñatra 
niccappavāraņāya, tato ca uttarm 
sadiyeyya, pãcIttiyam. 


48. Yo pana bhikkhu nyyuttam senam 
dassanaya gaccheyya, aññatra 
ratharipappaccay3, pacittiyam. 

49. Siya ca tassa bhikkhuno kocideva 
paccayo sanam gamanaya, dviratta tirattam 
tena bhikkhunā sanaya vasitabbam. Tato ce 
uttarim vaseyya, pacittiyam. 


50. Dviratta tirattañce bhikkhu sanaya 
vasamano, uyyodhikam vã balaggam vã 
senabyuham vã anīkadassanam vā 
gaccheyya, pacittiyam. 


(Acelakavaggo pancamo) 


đi và nói rằng “Đạo hữu đi về đi, tôi nói 
chuyện hoặc ngồi chung với ông, tôi không 
thích đâu, thà là tôi nói chuyện hoặc ngồi 
một mình còn sung sướng hơn”. Chỉ có làm 
như thế là nguyên nhân, chớ không có 
nguyên nhân nào khác, cũng phạm ưng đối 
trỊ. 

43. VỊ tỳ khưu nào, khi vào gia đình người 
thế, chen vào ngồi trong nhà ngủ chỉ có hai 
VỢ chồng (mới cưới) phạm ưng đối trị. 

44. Vị tỳ khưu nào, ngồi chung với phụ nữ 
noi vắng vẻ và kín đáo, phạm ưng đối trị. 


45. Vị tỳ khưu nào, một mình ngồi chung 
với một người phụ nữ nơi vắng vẻ, phạm 
ưng đối trị. 

46. VỊ tỳ khưu nào, đã thọ lãnh sự thỉnh của 
người, để đi thọ thực, khi có các vị tỳ khưu 
khác mà không cho hay, cứ đi đến nhà này 
nhà kia, trước khi thọ thực hoặc sau khi thọ 
thực cũng phạm ưng đối trị; trừ ra có 
trường hợp. Trường hợp trong điều học này 
là: Trong hạn kỳ lễ Kathina, lúc may y 
Kathina, đây là trường hợp trong điều học 
này vậy. 

47. Vi tỳ khưu vô binh chỉ được phép vui 
thích sự yêu cầu của người theo món vật 
dụng, trong bốn tháng, nếu vui thích quá 
hạn kỳ, phạm ưng đối trị; trừ ra người có 
yêu cầu thêm hoặc người ta yêu cầu vĩnh 
viễn. 

48. VỊ tỳ khưu nào, đi coi động binh (đang 
kéo đi) phạm ưng đối trị trừ ra có nguyên 
nhân. 

49. Nếu vị tỳ khưu ấy có nguyên nhân nào 
phải đi đến chỗ đóng binh thì được phép ở 
nơi trại binh trong hai, ba đêm; nếu ở quá 
ngày nhất định, phạm ưng đối trị. 

50. Khi vị tỳ khưu được phép ở nơi trại binh 
trong hai, ba đêm, nếu đi coi nơi đấu chiến, 
chỗ tập dượt binh sĩ, chỗ đóng quân, chỗ 
phát (chia) quân lính, phạm ưng đối trị. 


(Dit phân thứ năm về loại tu lõa thể) 
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51. Suramarayapane pacittiyam. 
52. Angulippatodake pacittiyam. 


53. Udake hassadhamme pacittiyam. 
54. Anadariye pãcIttiyam. 


55. Yo pana bhikkhu bhikkhum 
bhimsapeyya, pacittiyam. 
56. Yo pana bhikkhu agilano, 


vistvanapekkho, jotim samadaheyya vã 
samadahapeyya va, aññatra 
tathārūpappaccaya, pacittiyam. 

57. Yo pana bhikkhu orenaddhamasam 
nahayeyya, aññatra samaya, pacittiyam. 
Tatth'ayam samayo, diyaddho maso seso 
gimhananti vassanassa pathamo maso, 


iccate addhateyyamaso, unhasamayo, 
parilahasamayo, ø1lãnasamayo, 
kammasamayo,  addhanagamanasamayo 


vatavutthisamayo. Ayam tattha samayo. 


58. Navam pana bhikkhunã cTvaralabhena 
tiņņam dubbannakarananam aññataram 
dubbannakaraqam ādātabbam nīlam vã 
kaddamam vã kalasamam va. Anada ce 
bhikkhu tiņņam  dubbannakarananam 
aññataram dubbannakaranam, navam 
cIvaram paribhuñJeyya, pacittiyam. 
59. Yo pana bhikkhu bhikkhussa vã 
bhkkhumyä vã sikkhamanaya vā 
samanerassa vā sāmaneriyā vā samam 
ciravam vikappetvā appaccuddharakam 
paribbhuñJeyya, pacittiyam. 
60. Yo pana bhikkhu bhikkhussa pattam vā 
cīvaram vā nisīdanam va sucigharam vā 
kāyabandhanam vã apanidheyya vā 
apanidhāpeyya vā, antamaso 
hassapekkhopi, pacittiyam. 
(Surapanavagso ehattho) 


51. Vity khuu uống rượu và chất say pham 
ưng đôi trị. 

52. Vị tỳ khưu lấy ngón tay thọt lét vị khác 
chơi phạm ưng đôi trị. 


53. Vị tỳ khưu giỡn nước, phạm ưng đối trị. 
54. Vị tỳ khưu (có vị khác nhắc nhở kinh 
luật) mà tỏ vẻ không cân, phạm ưng đôi trị. 
55. VỊ tỳ khưu nào nhát, dọa vị khác cho 
kinh sợ, phạm ưng đôi tri. 


56. Vị tỳ khưu nào vô bịnh, cố ý nhúm lửa 
hoặc biêu kẻ khác nhúm, phạm ưng đôi trị, 
trừ ra có nguyên nhân (như đôt bình bát 
V.V...) 


57. VỊ tỳ khưu nào, chưa đúng nửa tháng 
mà tắm, phạm ưng đối trị, trừ ra có nguyên 
nhân. Nguyên nhân trong điều học này là! 
khi còn một tháng rưỡi nữa cuối mùa hạn: 
một tháng đầu của mùa mưa hết thảy thành 
ra hai tháng rưỡi gọi là lúc nóng nực, lúc 
hàm bực bội: lúc có binh, trong lúc làm 
công việc, lúc đi đường xa, trong lúc bị 
mưa gió, đây là trường hợp trong điều học 
này vậy. 

58. Vị tỳ khưu, khi được y mới phải lẫy một 
trong ba thứ màu để làm cho hoại màu y 
mới; là màu xanh, màu bùn, màu đen. Nếu 
vị tỳ khưu không lẫy một trong ba màu dé 
làm cho hư hoại màu y mới, mà cứ dùng 
xài y mới ấy, phạm ưng đối trị. 


59. Vi tỳ khưu nào, đã chỉ định (nhường) y 
cho vi tỳ khưu, tỳ khưu ni, sa di, sa di ni và 
nàng sikkhamana (tập sự để tu lên tỳ khưu 
ni) không cho người hay đặng làm phép 
hủy xả mà cứ lẫy y mặc, phạm ưng đối trị. 
60. Vị tỳ khưu nào, tự mình dấu hoặc biêu 
kẻ khác dấu bát, y, tọa cụ, ống kim, dây 
lưng của vị tỳ khưu khác, dầu cho dấu có ý 
để cười chơi cũng phạm ưng đối trị. 


(Dưt phán thứ sáu về loại rượu ) 


! Đây là ở trung Ấn Độ, còn ngoài trung Ấn Độ ra, Phật cho phép tắm mỗi ngày. 
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61. Yo pana bhikkhu sañcIcca panam jīvitā 
VOTOpeyya, pācittiyam. 


62. Yo pana bhikkhu janam sappanakam 
udakam paribhuñJeyya, pācittiyam. 


63. Yo pana bhikkhu Janam 
yathadhammam nĩhat°adhikaranam 
punakkammaya ukkoteyya, pacittiyam. 


64. Yo pana bhikkhu bhikkhussa janam 


dhutthulam apatim  paticchadeyya, 
pacittiyam. 

65. Yo pana bhikkhu janam 
ũnavIsaftIvassam puggalam 
upasampädeyya, SO ca  puggalo 


anupasampamno, te ca bhikkhũ gãrayhã. 
Idam tasmim pacittiyam. 


66. Yo pana bhikkhu Janam theyyasatthena 
saddhim samvidhãya ek*addhãna maggam 
pafIpaJJeyya, antamaso gāmantarampi, 
pacittiyam. 


67. Yo pana bhikkhu matugamena saddhim 


samvidhaya ek'addhanamaggam 
pațipajjeyya, antamaso gāmantarampi, 
pācittiyam. 


68. Yo pana bhikkhu evam vadeyya; 
tatth'aham bhagavata dhammam desitam 
ajanami; yathā yeme antarāyikā dhamma 
vuttā bhagavatā, te patisevato nalam 
antarāyāyāti. So bhikkhu bhikkhūhi 
evamassa vacanīyo, ma ayasma evam 
avaca, ma bhagavantam abbhacikkhi, na hi 
sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi 
bhagavā evam vadeyya; anekapariyayena 
avuso antarayika dhamma vutta bhagavata, 
alañca pana te patisevato antarayayati. 
Evañca so bhikkhu bhikkhūhi vuccamano, 
tatth'eva pagganheyya, so bhikkhu 
bhikkhuhi yavatatiyam samanubhasitabbo 
tassa paținissaggāya. 

Yavatatiyañce samanubhasiyamano tam 
paținissajjeya iccetam kusalam; no ce 
patinissaJJeyya pacittiyam. 


61. Vị tỳ khuu nào, có ý sát sanh, pham ưng 
đôi trị. 

62. Vị tỳ khưu nào biết rõ trong nước có 
chúng sanh (con quăng) mà dùng xài (tám 
rửa) phạm ưng đôi tri. 


63. VỊ tỳ khưu nào biết rõ sự cãi cọ nào mà 
chư tăng đã hòa giải đúng theo giáo pháp 
lại buoi móc ra để làm mới lại, phạm ưng 
đối trị. 

64. Vị tỳ khưu nào khi biết rõ tội nặng của 
vị khác mà cứ giấu kín, phạm ưng đối trị. 


65. Vị tỳ khưu nào khi biết rõ giới tử chưa 
đúng 20 tuôi mà cho thọ cụ túc giới, giới tử 
ấy cũng không phải là người đã thọ cụ túc 
giới. Tất cả các vị tỳ khưu thị sự ấy cũng bị 
Đức Phật khiến trách, theo trong điều học 
này, phạm ưng đối trị. 


66. Vị tỳ khưu nào khi biết rõ bọn đi buôn 
lậu mà còn rủ đi chung đường xa, dâu trong 
một khoảng xóm, phạm ưng đôi tri. 


67. Vi tỳ khưu nào rủ phụ nữ đi chung 
đường xa, dâu trong một khoảng xóm cũng 
phạm ưng đôi trị. 


68. Vi tỳ khưu nào nói như vầy: “Tôi biết 
rõ pháp của Đức Thế Tôn thuyết ra nói 
rằng: Pháp tai hại nào mà Đức Thế Tôn đã 
thuyết, pháp ấy không thể nào làm tai hại 
được đến người xu hướng theo đâu.” Tất cả 
các vị tỳ khưu khác nên nói với vị ấy rằng: 
“Đạo hữu không nên nói như vậy, đừng nói 
chống báng Đức Thế Tôn; vì sự nói chống 
báng Đức Phật, không tốt đẹp đâu, vì Đức 
Thế Tôn không khi nào nói như vậy đâu. 
Này đạo hữu, Đức Thế Tôn đã có giảng 
nhiều về pháp làm cho tai hại, pháp ấy có 
thể làm cho tai hại đến người thực hành 
theo chắc thật”. Khi các vị tỳ khưu đã 
khuyên nhủ như thế nhưng mà vị tỳ khưu 
cũng vẫn chấp y như thế. Vậy thì các vị tỳ 
khưu phải hợp lại tụng tuyên ngôn để ngăn 
cản trong ba lần đặng cho dứt bỏ kiến thức 
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69. Yo pana bhikkhu Janam tathavadina 
bhikkhuna akatanudhammena tam ditthim 
appatinissajjena saddhim sambbunjeyya va 
samvaseyya vã saha vā seyyam kappeyya, 
pacittiyam. 


70. Saman"uddesopI ce evam vadeyya 
thataham bhagavatä dhammam desitam 
ajanami; yathā yeme antarāyikā dhamma 
vuttā bhagavatā, te patisevato nalam 
antarāyāyāti. So saman’uddeso bhikkhūhi 
evamassa vacanīyā, mā avuso 
saman”'uddesa, evam avaca ma 
bhagavantam abbhācikkhi, na hi sadhu 
bhagavato abbhakkhanam, na hi bhayava 
evam vadeyya; anekapariyayena avuso 
saman’uddesa, antarāyikā dhammā vuttä 


bhgavatā, alañca pana te patisevato 
antarāyāyāti. Evañca so saman’uddeso 
bhikkhūhi vuccamano, tath'eva 


pagganleyya, so saman, uddeso bhikkhūhi 
evamassa vacanīyo ajjatagge te avuso 
saman”uddeso, na c’evā so bhagava sattha 
apadisitabbo; yampi e°aññe saman uddesa 
labhanti bhikkhūhi saddhim dviratta 
tiratam sahaseyyam sāpi te natthi cara pire 
vinassāti. 

Yo pana bhikkhu Janam tathanasitam 
saman'uddesam upalapeyya va 
upatthapeyya, va sambhuñjjeyya vā saba 
vā seyyam kappeyya, pācittiyam. 


(Sappanakavagøo sattamo) 


71. Yo pana bhikkhu bhikkhūhi 
sahadhammikam vuccamāno evam 
vadeyya: na tav'aham āvuso, etasmim 
sikkhapade sikkhissami, yava n°aññam 
bhikkhum byattam vinayadharam 


sai ấy ra. Khi nào chu tăng đã tụng tuyên 
ngôn đề ngăn cắm trong ba lần rồi mà vị tỳ 
khưu ấy dứt bỏ kiến thức ấy đi, thì sự dứt 
bỏ ấy rất hợp pháp vậy. Nếu không chịu dứt 
bỏ, phạm ưng đối trị. 


69. VỊ tỳ khưu nào, khi biết rõ vị tỳ khưu 
ấy vẫn còn nói như thế (nói nghịch với lời 
Đức Phật) không chịu làm theo lời chân 
chánh (của chư tăng đã khuyên) không chịu 
bỏ kiến thức sai lầm ấy đi, mà còn ăn 
chung, ở chung, ngủ chung với vị ấy, phạm 
ưng đối trị. 

70. Nếu có vị sa di nói như vầy: “Tôi biết 
rõ pháp của Đức Thế Tôn đã thuyết nói 
rằng: Tất cả pháp nào có tai hại, các pháp 
ấy không thể nào làm hại được đến người 
xu hướng theo, như lời của Đức Thế Tôn 
giảng giải đâu”. Các vị tỳ khưu nên nói với 
ông sa di ấy rằng: “Này ông sa di, ông đừng 
nói như vậy, đừng nói phi báng Đức Thế 
Tôn, vì sự nói nghịch lý với Ngài, không có 
sự tốt đẹp đâu. Đức Thế Tôn không khi nào 
nói như thế ấy. Này ông sa di, Đức Thế Tôn 
đã có giảng giải thật nhiều về pháp làm cho 
tai hại, pháp ấy có thể làm cho tai hại đến 
người thực hành theo không sai.” Khi các 
vị tỳ khưu đã khuyên như thế mà ông sa di 
ấy cũng vẫn còn chấp như cũ. Các vị tỳ 
khưu phải nói với ông sa di ấy rằng: “Kê từ 
nay trở đi, ông không được nói Đức Phật là 
thầy của ông nữa. Các ông sa di khác, có 
thể ngủ chung với các vị tỳ khưu trong hai 
hoặc ba đêm được, sự ngủ chung ấy ông hết 
được phép rồi; nè người không ai ưa thích 
nữa, đi khỏi chỗ này đi, hư thân đi !” Vị tỳ 
khưu nào biết rõ, sa di bị tăng đuổi đi như 
thế mà còn dụ dỗ dé hầu hạ mình, hoặc ăn 
chung, ở chung, phạm thế đối trị. 


(Dứt phần thứ bảy, về loại chúng sanh) 


71. Vị tỳ khưu nào biết rõ, khi các vị tỳ 
khưu nói (nhắc nhở) đúng theo giáo pháp, 
nhưng lại nói rằng: “Các vị đạo hữu, khi 
nảo tôi chưa hỏi đến các vị tỳ khưu thông 
thạo, gìn giữ giới luật lúc nào thì tôi cũng 
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parIpucchamIti, pacittiyam. 
Sikkanamanena bhikkhave, bhikkhuna 
aññatabbam paripucchitabbam 


paripañhitabbam. Ayam tattha sāmīci. 


72. Yo pana bhikkhu pātimokkhe 
uddissamāne evam vadeyya kimpanimehi 
khudd'anakhuddakehi sikkhapadehi 
udditthehi yavadeva kukkuccaya vihesaya 
vilekhaya samvattantihi, 
sikkhapadavivannanake, pacittiyam. 


73. Yo pana bhikkhu avaddhamasam 
patimokkhe uddissamane, evam vadeyya: 
idan'eva kho aham jānāmi: ayampi, kira 
dhammo suttagato suttapariyapanno 
anvaddhamasam uddesam āgacchatīti. 
Tañce bhikkhum aññe bhikkhũ Janeyyum; 
nisinnapubbam imina bhikkhuna 
dvittikkhattum patimokkhe uddissamane, 
ko pana vado bhiyyoti, na ca tassa 
bhikkhuno aññanakena mutti atthi, yañca 
tattha apattim apanno tañca yathadhammo 
karetabbo; uttariñcassa moho aropetabbo: 
tassa te avuso, alabha, tasse te dulladdham 
yam tvam patimokkhe uddissamane, na 
sadhukam atthikatva manasikarosīti. Idam 
tassmim mohanake pacittiyam. 


74. Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito 
anattamano paharam dadeyya pacittiyam. 


75. Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito 


annattamano talasatikam uggireyya, 
pacittiyam. 
76. Yo pana bhikkhu bhikkhum amūlkena 
sañghadisesena anuddhamseyya, 
pacittiyam. 
71. Yo pana bhikkhussa sañcicca 


kukkuccam upadaheyya itīssa muhuttampi 
aphasu bhavissafftl; etad'va paccayam 
karitva anaññam, pacittiyam. 


không chịu học tập theo đều học này đến 
lúc ấy”. Vị tỳ khưu ấy phạm ưng đối trị. 
Này các vị tỳ khưu, vi tỳ khưu nên học hỏi 
cho biết rõ, nên hỏi han, nên suy xét cho rõ. 
Đây là cách thực hành tốt đẹp trong điều 
học này vậy. 


72. VỊ tỳ khưu nào, khi vị tỳ khưu đang đọc 
giới bón, liền nói như vây: “Có lợi ích chỉ, 
các điều học nhỏ nhen đã đọc ra đây, các 
điều học này hành theo chỉ làm cho tâm 
nóng nảy bực bội, khó chịu, rắc rối vậy 
thôi”. Vì nói chê bai điều học nên phạm 
ưng đối trị. 

73. VỊ tỳ khưu nào, khi vị tỳ khưu đang đọc 
giới bón, trong mỗi kỳ nửa tháng, bèn nói 
như vây: “Tôi mới biết bây giờ đây, nghe 
rằng điều học này mới có trong luật (lời 
giảng) mới kế vào trong luật để đọc trong 
mỗi kỳ nữa tháng”. Nếu các vị tỳ khưu khác 
biết rõ rằng, vị ay đã từng ngôi nghe đọc 
giới bón hai, ba lần rồi, cần chi nói đến sự 
nghe nhiều lần. Vị tỳ khưu ấy không khỏi 
phạm tội được, do sự nói không biết ấy đâu, 
vì vị ấy đã hành sai điều nào thì phạm tội 
ấy. Chư tăng phải cho vị ấy thú tội, tùy theo 
điều học, một lẽ nữa, phải đọc tuyên ngôn 
giải si mê cho vị ấy rằng: “Này đạo hữu, 
việc này là điều bất lợi cho đạo hữu, đạo 
hữu phải lãnh lẫy vật xấu xa tội lỗi, vì khi 
có vị tỳ khưu đọc giới bón, không chịu chú 
tâm cho được thành tựu những sự lợi ích tốt 
đẹp”. Vì có ý làm như si mê không biết, 
phạm ưng đối trị. 

74. Vị tỳ khưu nào vì sân hận, bất bình, 
đánh đập vị khác, phạm ưng đối trị. 

75. Vị tỳ khưu nào, vì sân hận, bất bình, 
đưa tay lên đá muốn đánh vị khác, phạm 
ưng đối trị. 

76. Vị tỳ khưu nào tố cáo vị khác phạm tội 
tăng tàng mà không có nguyên nhân, phạm 
ưng đối trị. 

71. Vị tỳ khưu nào có ý kiếm chuyện làm 
cho vị khác phát sanh sự nghi ngờ, do ý 
nghĩ rằng: “Vị ấy sẽ không được vui lòng 
dầu trong chốc lát do nguyên nhân ấy 
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bhikkhu bhikkhũnam 
bhandanaJatanam kalahaJatanam 
vivadapannanam, upassutim tiftheyya: 
yam ime bhanissant, tam sossāmīti 
etadeva paccayam kiritvā anaññam, 
pacittiyam. 


78. Yo pana 


79. Yo pana bhikkhu dhammikanam 
kammanam chandam datvā, pacchā 
khryanadhammam āppajjeyya, pacittiyam. 
80. Yo pana bhikkhu sañghe vinicchaya 
kathaya vattamanayā, chandam adatväa 
u{thayasana pakkãmeyya, pacittiyam. 


S1. Yo pana bhikkhu samaggena, sañghena 
cTivaram datvā pacchā khTiyanadhammam 
cIvaram datva pacchã khryanadhammam 


äpajJJeyya: vathasanthutaam  bhikkhũ 
sanghikam labham parināmentīti, 
pācittiyam. 


82. Yo pana bhikkhu janam sañghikam 
labham parinatam puggalassa 
parinameyya, pacittiyam. 


(Sahadhammikavaggo atthamo) 


83. Yo pana bhikkhu rañño khattiyassa 
muddh'abhisittassa anikkhinatarajake 
aniggataratanake pubbe appatisamvidito 
indakhilam atikkameyya, pacittiyam. 


84. Yo pana bhikkhu ratanam vã 
ratanasammatam vā, aññatra ajjh’ārāmā vā 
ajjh'avasatha vã ugganheyya vã 
ugganhapeyya va, pacittiyam. 

Ratanam vā pana bhikkhunā ratana 
samatam vā ajjh'arame vā ajjh'avasathe vā 
uggahetvā vā uggahāpetvā vā 
nikkhiptabbam: yassa bhavissati, so 
harissatīti. Ayam tattha sāmīci. 


không sai”. Chi làm cho nguòi phát sanh 
nghi ngò chó không phåi nguyên nhân nào 
khác, phạm ưng đối trị. 

78. VỊ tỳ khưu nào, khi các vi tỳ khưu đang 
có xung đột cãi cọ nhau, bất hòa nhau, đi 
đứng dựa (vách) chờ nghe, và tính rằng: 
“Các vi tỳ khưu này nói lời nào, ta sẽ nghe 
những lời ấy”. Chỉ có đứng dựa vách dé 
chờ nghe, chớ không có nguyên nhân nào 
khác, phạm ưng đối trị. 

79. VỊ tỳ khưu nào đã tỏ ý ưng thuận của 
mình đến tăng sự làm hợp pháp, sau rồi lại 
bươi móc ra để biém nhé, phạm ưng đối trị. 


80. VỊ tỳ khưu nào, khi chư tăng đang cu 
hội để phân xử, không tỏ ý ưng thuận, tự 
nhiên đứng dậy đi khỏi nơi ấy, phạm ưng 
đối trị. 


81. Vi ty khưu nào băng lòng với chư tăng 
cho y đến (một vị tỳ khưu) sau lại biếm nhẻ 
nói rằng: “Chư tăng lấy lợi lộc của chư tăng 
cho theo ý thích của mình”. Phạm ưng đối 
tri. 


82. VỊ tỳ khưu nào khi biết rõ, lợi lộc nguoi 
định dâng đên chu tàng, lại soay (đoạt) vê 
cho một cá nhân (tỳ khưu) phạm ưng đôi 
trỊ. 


(Dứt phán thứ tám về loại người đông đạo) 


83. Vị tỳ khưu nào, đến đức vua đã được 
tôn vương, vị tỳ khưu chưa báo tin cho hay 
trước, mà di vào nơi ngọa phòng (phòng 
ngủ) đức vua và hoàng hậu chưa ra khỏi, 
phạm ưng đối trị. 


84. Vị tỳ khưu nào, tự mình lượm hoặc biểu 
kẻ khác lượm những bảo vật hoặc vật mà 
người cho là bảo vật, phạm ưng đối trị, trừ 
ra trong chùa hoặc nơi cư ngụ. 

Vị tỳ khưu phải lượm hoặc biểu kẻ khác 
lượm bảo vật hoặc vật mà người cho là bảo 
vật ở trong chùa hoặc nơi cư ngụ, với sự 
nghĩ răng: “Bảo vật này của ai, người áy së 
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85. Yo pana bhikkhu santam bhikkhum 
anāpucchā vikale gāmam paviseyya, 
aññatra tatharupa accāyikā, pacIttiyam. 


86. Yo pana bhikkhu aftthimayam vã 
dantamayyan vā visanamayam vā 
sũcIpharam karäpeyya, bhedanakam 
pacittiyam. 


87. Navam pana bhikkhuna mañcam vã 


pitham va karayamanena, 
atthangulapadakam karetabbam 
sugat'angulena aññatra hetthimaya ataniya, 
tam atikkamayato, chedanakam 
pacittiyam. 

88. Yo pana bhikkhu mañcam vã pītham vā 
tülonaddham karapeyya, uddalanakam 
pacittiyam. 

89. Nisīdanam pana bhikkhunā 


karayamanena pamanikam karetabbam, 
tatridam pamanam: dīghaso dve vidatthiyo 
sugata vidatthiyā tiriyam diyaddham dasā 
vidatthi. Tam atikāmayato, chedanakam 
pācittiyam. 

90. Kanduppaticchadim pana bhikkhunā 
karayamanena pamanika kāretabbā, 
tatridaim pamanam dīghaso catasso 
vidatthiyo sugata vidatthiyā tiriyam dve 
vidatthiyo tam atikkāmayato, chedanakam 
pacittiyam. 

91. Vassaka satikam pana bhikkhuna 
kārayamānena pamāņikā karetabba 
tatridam pamanam; dighaso cha 
viddatthiyo sugata vidatthiyā tiriyam 
addhateyya tam atikkamayato, 
chedanakam pacittiyam. 


92. Yo pan bhikkhu sugata 
civarappamanam civaram kārāpeyya 
atirekam vā, chedanakam pacittiyam. 
Tatridam sugatassa sugatacirappamanam; 
dīghaso nava vidatthiyo sugatavidatthiyā 


đến lấy lại” đây là sự thực hành tốt đẹp 
trong điều học này vậy. 

85. Vị tỳ khưu nào, không kiếu từ vị tỳ 
khưu khác mà đi vào xóm trong buói chiều, 
phạm ưng đối trị, trừ ra có chuyện khán cấp 
(có tình trạng vị khác bị rắn cắn). 


86. VỊ tỳ khưu nào, cho người làm ông 
đựng kim băng xương, băng ngà, băng 
sừng, phạm ưng đôi tri (vật ây phải đập bỏ). 


87. Nếu vị tỳ khưu cho người làm giường 
mới, ghế mới phải phải làm chơn cao cỡ 8 
ngón Đức Phật!, đo từ phía dưới thanh 
giường trở xuống, nếu cho làm cao quá cỡ, 
phạm ưng đối trị (chân giường ấy phải cắt 
bỏ). 

88. VỊ tỳ khưu nào cho người làm giường 
hoặc ghế có lót gòn, phạm ưng đối trị (phải 
bươi móc gòn ấy ra bỏ). 


89. Nếu vị tỳ khưu cho người làm tọa cụ, 
phải làm cho đúng cỡ; cỡ của tọa cụ ấy là: 
bề dài 2 gang Đức Phật, bề ngang một gang 
rưỡi, bìa một gang?. Nếu làm quá cỡ, phạm 
ưng đối trị (tọa cụ áy phải cắt bỏ). 


90. Nếu vị tỳ khưu cho người làm y để che 
đậy ghẻ, phải làm cho đúng cỡ, cỡ y đắp 
ghé ấy là: bề dài bốn gang, bề ngang hai 
gang của Đức Phật, nếu cho làm quá cỡ 
phạm ưng đối trị (y ấy phải cắt bỏ bớt). 


91. Nếu vị tỳ khưu cho người làm y tắm 
mưa, phải làm cho đúng cỡ, cỡ y tắm mưa 
ấy là: bề dài sáu gang, bề ngang hai gang 
rưỡi của Đức Phật. Nếu cho làm quá cỡ 
phạm ưng đối trị (y ấy phải cắt bỏ bớt). 


92. Vị tỳ khưu nào cho người làm y bằng 
hoặc lớn hơn y của Đức Phật, phạm ưng đối 
trị (y ấy phải cắt bỏ bớt). Cỡ y của Đức Phật 
là bề dài chín gang, bề ngang sáu gang Đức 
Phật, đây là cỡ y của Đức Phật. 


! Một ngón Đức Phật bằng ba ngón người bực trung, 8 ngón Đức Phật bằng 5 tắc tây. 
? Một gang tay Đức Phật bằng 3 ngang người bực trung, cỡ 7,5 tác tây (theo chú giải). 
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triyam cha vidatthiyo. ldam sugatassa 
Sugata c1varappamanam. 


(Ratanavaggo navamo) 


Uddittha kho äyasmanto dvenavuti 
pacittiyam dhamma. Tatth'äyasmante 
pucchãmI, kaccittha parisudha? DutiyampI 
pucchãmI, kaccittha parisudhã? Tatiyampi 
pucchãmn, kaccittha parisudha? 


Parisuddhetth°ayasmanto, tasmā 


Evametam dhãrayãmI. 


(Pacitiya nitthita) 


tunhI. 


1.7) Pätidesanive vitthärˆuddeso — Phần ké ra về un 


(Dưt phán thứ chín về loại báu vật) 


Bạch các ngài, 92 pháp ưng đối trị tôi đã 
kể ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài, trong 92 
pháp ấy các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 


Các ngài được trong sạch nên mới làm 
thinh. Tôi xin chứng nhận các ngài đã được 
trong sạch, do sự làm thinh ây. 


(Dit phán ké ra vé ưng đối trị) 


Ime kho panäyasmanto, cattaro 
patidesantya dhammā uddesam āgacchanti. 


l. Yo pana bhikkhu aññatikaya 
bhikkhuniya antaragharam pavifthãya 
hatthato khadanTyam vā bhoJanyam vã 
sahatha patiggahetva khadeyya vā 
bhuñJeyya vã, patidesetabbam tena 
bhikkhunã; garayham ävuso dhammam 
äpaJjam asappäyam pãtidesaniyam tam 
patidesemIti. 

2. Bhikkhũ pan'eva kulesu nimantitā 
bhuñJant. Tatra ce bhikkhunt 
vosāsamānarūpā thito hoti: Idha süpam 
detha idha odanam dethati. Tehi bhikkhüni 
sa bhikkhunI apasadetabba: apasakka tava 
bhanigi, yāva bhikkhū bhuñjantīti. 
Ekassapi ce bhikkhuno n”appatibbaseyya 
tam bhikkhunim apasadetum apasakka tava 
bhamm yāva bhikkhũ bhuñjantīti, 
patidesetabbam tehi bhikkhũhI: garayham 
avuso dhammam āpajjimhā asappäyam 
pãtidesanTyam tam patidesemati. 


! Là khi sám hối phải hài tội ấy ra. 


Bạch các ngài, bốn pháp ưng phát lội tôi 
kể ra như là: 
1. VỊ tỳ khưu nào tự tay mình thọ lãnh vật 
thực mềm hoặc cứng nơi tay tỳ khưu ni 
không phải là quyến thuộc, trong lúc vào 
trong xóm và thọ thực ấy (nhai hoặc không 
nhai). Vị tỳ khưu ấy phải sám hồi tội ấy nói 
rằng: Này đạo hữu, tôi đã phạm tội ưng 
phát lộ mà Đức Phật Ngài chê bai là không 
tốt đẹp. Tôi xin sám hối tội ấy ra. 


2. Những ty khưu được người thỉnh và đang 
thọ thực trong các gia cư. Nếu có tỳ khưu 
ni lại đứng nơi đó và chỉ biểu người rằng: 
“Các người đem dâng cơm, canh chỗ này”. 

Các vị tỳ khưu â ấy phải đuôi tỳ khưu ni ấy 
đi và nói rằng “Này cô, cô nên lui ra khỏi 
chỗ này cho đến khi các vị tỳ khưu thọ thực 
xong”. Dầu cho một vị tỳ khưu nói cũng 
được, néu không có vi nào đuôi tỳ khưu ni 
ấy, nói như vầy: “Në cô, cô nên lui ra khỏi 
chỗ này cho đến khi các vị tỳ khưu độ 
xong” (khi lui ra khỏi nơi ấy) các vị tỳ khưu 
phải sám hối tội ưng phát lộ ấy như vây: 
“Này đạo hữu, chúng ta đã phạm tội ưng 
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3. Yani kho pana tani sekkhasammatäni 
kulāni, yo pana bhikkhu tathãrũipesu 
sekkhasammatesu kulesu pubbe animantito 
agilāno khadaniyam vā bhoJanyam vã 
sahatha patiggahetva khadeyya vā 
bhuñjeyya vā, patidesetabbam tena 
bhikkhunã: gãrayram avuso dhammam 
āpajjim asappäyam pãtidesanTyam, tam 
patidesemtti. 


4. Yan kho pana tani araññakani 
sanasanani sasañka sammatani 
sappatbhayam. Yo pana bhikkhu 


tathārūpesu senāsanesu viharanto pubbe 


appafIsamviditam khadanTyam va 
bhojaniyam vã ajjharame sahattha 
patiggahetva agilãno khādeyya vā 


bhuñjeyya vā, patidesetabbam tena 
bhikkhunā: garayham āvuso dhammam 
äpajjim asappayam patidesantyam, tam 
patidesemtti. 


Uddittha kho ayasmanto cattaro 
patidesaniya dhamma. Tatth'ayasmante 
pucchami, kaccittha parisuddha? 
Dutiyampi pucchami, kaccittha 
parisuddha? Tatiyampi pucchami, 
kaccittha parisuddha? 
Parisuddhetth'ayasmanto, tasma tuņhī. 


Evametam dharayami. 


(PaHdesanmiya nitthita) 


phát lộ mà Đức Phật chê bai cho là không 
tốt đẹp, chúng ta xin sám hối tội ấy ra”. 

3. Các gia quyến nào mà chư tăng đã tuyên 
bó cho là gia quyến đã đắc quả thánh, nêu 
vị ty khưu nào, mà gia quyên ây họ không 
thỉnh trước hoặc không có bịnh, mà tự tay 
mình thọ lãnh vật thực cứng hoặc mềm, nơi 
gia quyến mà chư tăng cho là đắc quả 
thánh, đem về thọ thực (nhai hoặc không 
nhai) vị tỳ khưu â åy phải sám hối tội ấy ra 
như vầy: “Này đạo hữu, tôi đã phạm tội ưng 
phát lộ mà Đức Phật ngài chê bai cho là 
điều không tốt đẹp, vậy tôi xin sám hối tội 
Ấy ra”. 

4. Những chỗ nào ở trong rừng mà người ta 
cho ràng là nơi đáng nghi ngờ vì có sự kinh 
sọ rõ ràng, vi tỳ khưu nào cự ngụ nơi chỗ 
như thé áy, không có binh tự tay mình thọ 
lãnh vật thực cứng hoặc mềm nơi ấy mà 
người ta không báo tin cho hay trước, đem 
đi thọ thực (nhai hoặc không nhai) vị tỳ 
khưu ấy phải sám hối tội ấy như vây: “Này 
đạo hữu, tôi đã phạm tội ưng phát lộ mà 
Đức Phật chê bai cho là không tốt đẹp, tôi 
xin sám hồi tội ấy ra. 

Bạch các ngài, bốn pháp ưng phát lộ tôi 
đã kê ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài, trong bốn 
pháp ấy các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 


Các ngài đêu được trong sạch nên mới làm 
thinh. Tôi xin chứng nhận các ngài đã được 
trong sạch, do nơi sự làm thinh ây. 


(Dứt phán ké về ung phát lộ) 


1.8) Sekhiya dhamm" uddeso — Phần kê ra về ưng học pháp 


Ime kho pan"ayasmanto (pañcasattam) 
sekhiya dhamma uddesamagacchanti. 
1. Parimandalam nisāsissāmīti sikkhā 
karaņīyā. 


! Tàu âm là na-đà-nội, Pāli là: antaravāsaka. 


Bach các ngài, 75 wng học pháp tôi xin kê 
ra như là: 
1. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
mặc y na-đà-nội (y nội)! cho đêu”. 
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2. Parmandalam pārupissāmīti sikkhã 
karaņīyā. 


3. Suppaticchanno antaraghare 
gamissāmīti sikkhã karantya 
4. Suppaticchanno antaraghare 


nisīdissāmīti sikkhã karanTyä. 


5. Susamvuto antaraphare gamissamtti 
sikkhã karaņīyā. 


6. Susamvuto antaraghare nisīdissāmīti 
sikkhã karaņīyā. 


7. Okkhitta cakkhu antaraghare 
gamissāmīti sikkhā karaņīyā. 
8. Okkhitta cakkhu antaraghare 
nisidissamtti sikkha karaņīyā. 
9. Na ukkhtta kaya antaraghare 
gamissāmīti sikkha karaņīyā. 
10. Na ukkhita kaya antaraghare 


nisIdissamTti sikkhã karanTyä. 


(Parunandala vaggo pathamo) 


1l. Na ujagghi kaya antaragphare 
gamissamtti sikkhã karanTyä. 
12. Na ujagghi kaya antaragphare 


nisIdissamTti sikkhã karanTyä. 


13. Appasaddho antaraghare gamissamtti 
sikkhã karaņīyā. 


14. Appasaddho antaraghare nisīdissāmīti 
sikkhã karaņīyā. 


15. Na kayappacalakam antaraghare 
gamIssamrtI sikkhã karaņīyā. 
16. Na kayappacalakam antaraghare 


nisīdissāmīti sikkhã karanTyä. 


! Tàu âm là uất-đà-la-tăng, Pali là: uttarãsaủga. 


2. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta phải 
mặc y uât-đà-la-tăng (y vai trái)! cho đêu. 
3. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
mặc y trùm cho kín mình khi đi vào trong 
khoảng xóm”. 

4. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
mặc y trùm cho kín khi ngôi trong xóm 
(nhà)”. 

5. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
thu thúc (cho nghiêm trang) khi đi vào 
trong xóm”. 

6. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
thu thúc khi ngôi trong xóm (nhà)”. 

7. Vi tỷ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
ngó xuông khi đi vào trong xóm”. 

8. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
ngó xuống khi ngồi trong xóm (nhà)”. 


9. Vi ty khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên vén y lên (cho thây mình) khi đi 
vào trong khoảng xóm”. 

10. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nën vén y lên khi ngôi trong xóm”. 


(Dứt phán thứ nhất về cách mặc y cho đều) 


11. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên cười lớn tiếng khi đi vào trong 
xóm”. 
12. Vị tỳ khưu nên học tập như vậy: “Ta 
khóng nên cười lớn tiếng khi ngồi trong 
xóm”. 


13. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
phải nói tiêng êm dịu khi đi trong xóm”. 
14. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
phải nói tiêng êm dịu khi ngôi trong xóm”. 
15. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên uôn mình khi đi trong xóm”. 


16. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên uôn mình khi ngôi trong xóm”. 
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17. Na bahuppacalakam antaraghare 
gamIssamrtI sikkhã karaņīyā. 

18. Na bahuppacalakam antaraghare 
nisIdissamTti sikkhã karanTyä. 

19. Na sisappacalakam  antaraghare 
gamIssamrtI sikkhã karaņīyā. 

20. Na sisappacalakam  antaraghare 
nisīdissāmīti sikkhã karanTyä. 

(UJ)agghika vaggo dufiyo) 

21. Na khambhakato antaraghare 
gamIssamrtI sikkhā karaņīyā. 

22. Na khambhakato antaraghare 


nisīdissāmīti sikkhā karaņīyā. 


23. Na ogunthito antaraghare gamissāmīti 
sikkhā karaņīyā. 
24. Na oguņthito antaraghare nisīdissāmīti 
sikkhā karaņīyā. 


25. Na ukkutikaya antaraghare gamissāmīti 
sikkhã karanTyä. 


26. Na  pallathikaya  antaraphare 
nisīdissāmīti sikkhã karanTyä. 

(Chabbisafi sarupa) 

1. Sakkaccam pIindapatam 


patiggahessāmīti sikkhã karanTyä. 


~T~— 


2. Patta saññī pindapatam patIggahessamiti 
sikkhã karanTyä. 


Ə: Samasupakam pindapatam 
patIggahessamrti sikkha karaņīyā. 


4. Samatittikam pindapatam 
patiggahessamitI sikkha karaņīyā. 


(Khambhaka vaggo tatiyo) 


17. Vị ty khuu nën học tập như vầy: “Ta 
không nên đi đánh đòn xa khi đi trong 
xóm”. 

18. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên múa tay khi ngôi trong xóm”. 
19. Vi tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên ngúc ngắc đâu khi đi trong 
xóm”. 

20. Vi tỳ khưu nên học tập như vậy: “Ta 
không nên ngúc ngắc đầu khi ngồi trong 
xóm” 


(Dứt phân thứ nhì về cười lớn tiếng) 


21. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên chông nạnh khi đi trong xóm”. 
22. Vi tỳ khưu nên học tập như vậy: “Ta 
không nën chóng nạnh khi ngôi trong 
xóm”. 

23. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên trùm đâu khi đi trong xóm”. 

24. VỊ ty khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên trùm đâu khi ngôi trong xóm”. 
25. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên đi nhón gót khi đi trong xóm”. 
26. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên ôm đâu gôi khi ngôi trong xóm”. 


(Dứt 26 pháp làm cho nghiêm trang) 


1. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta phải 
cung kính (nghiêm trang) khi thọ lãnh vật 
thực (cơm). 


2. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta phải 
ngó trong bát khi thọ lãnh vật thực”. 

3. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
thọ lãnh vật thực (cơm) cho vừa với canh 
(vật thực đê ăn cơm)”. 

4. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
thọ lãnh cơm chỉ vừa ngang miệng bát”. 


(Dứt phần thứ ba về phán chống nạnh) 
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5. Sakkaccam pindapatam bhuñjJissãmiti 
sikkhã karantya. 

6. Patta saññT pindapatam bhuñjissāmīti 
sikkhã karaņīyā. 

7. Sapadanam pindapäatam bhuñjissãmiti 
sikkhã karaņīyā. 

8. Sama sũpakam 
bhuñjissamtti sikkhã karanTyä. 


pindapatam 


9. Na thũpato omadditva pindapatam 
bhuñjissamtti sikkhã karanTyä. 

10. Na sũpam vã byañJanam vã odanena 
paticchadessamiti sikkhã karanTyä. 


11. Na sũpam vã odanam vã agilãno attano 
atthaya viññapetvä bhuñjissamiti sikkhã 
karaņīyā. 

12. Na ujjhanasaññi paresam pattam 
olokessāmīti sikkhā karaņīyā. 


13. Nātimahantam kabalam karissāmīti 
sikkhā karaņīyā. 


14. Parimandam ālopam karissāmīti sikkhā 
karaņīyā. 


(Sakkacca vaggo catuttho) 
15. Na anahate kabale mukha dvāram 
vivarissamtti sikkhā karaņīyā. 


16. Na bhuñjāmāno sabbam hattham 
mukhe pakkhipissamtti sikkhā karaņīyā. 


17. Na sakabalena mukhena byāharissāmīti 
sikkhã karaņīyā. 


18. Na pindukkhepakam bhuñJissamTti 
sikkhã karanTyä. 


19. Na kabalavacchedakam bhuñjissamtti 
sikkha karantya. 


5. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
cung kính (nghiêm trang) khi thọ thực”. 


6. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta phải 
ngó ngay trong bát khi thọ thực”. 
7. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
khoa cơm cho đều khi thọ thuc”. 


8. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta phải 
thọ thực cơm và canh (vật thực) cho đông 
nhau”. 


9. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên gom cơm vun lên khi thọ thực”. 


10. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên bươi cơm giâu vật thực do sự 
tham muôn (được vật thực) nhiêu”. 


11. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Nếu 
vô bịnh, ta không nên xin cơm canh để tự 
mình ăn”. 

12. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên dòm ngó bát các vị khác, có ý 
đề tìm lỗi”. 


13. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 

không nên vắt cơm lớn quá”. 

14. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 

phải vắt vặt cơm cho tròn đêu”. 

(Dưt phán thứ tư vé loại lãnh vật thực cho 
cung kính) 


15. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên hả miệng ra chờ, khi vắt cơm 
chưa gần tới miệng”. 

16. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Khi 
thọ thực, ta không nên thọc hết các ngón 
tay vào trong miệng”. 


17. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói chuyện khi cơm còn trong 
miệng”. 

18. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên thảy vắt cơm vào trong miệng 
khi ăn”. 

19. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không căn vắt cơm ra (làm han) đê ăn”. 


38 


20. Na avagandakarakam bhuñjissamtti 
sikkha karantya. 
21. Na hatthaniddhüunakam bhuñjissamtti 
sikkha karantya. 
22. Na sithavakarakam bhuñjissamtti 
sikkha karantya. 


23. Na jivhaniccharakam bhuñjissamtti 
sikkha karantya. 
24. Na capucapukarakam bhuñjissamtti 
sikkha karantya. 


(Kabala vaggo pañcamo) 


25. Na surusurukarakam bhuñjissamtti 
sikkha karantya. 


26. Na hatthanillehakaņm bhuñjissamtti 
sikkha karantya. 
27. Na pattanillehakam 
sikkha karantya. 
28. Na otthanillehakam 
sikkha karantya. 


bhuñjissamtti 
bhuñjissamtti 


29. Na samisena hatthena pantyathalakam 
pațiggahessāmīti sikkha karanTyä. 


30. Na sasitthakam pattadhovanam 
antaraghare chaddassamtti sikkha 
karaņīyā. 


(Samattimsa bhojanappatisamyutta) 


1. Na chattapanissa agilanassa dhammam 
desissamtti sikkhā karanTyä. 


2. Na dandapanissa agilānassa dhammam 
desissamtti sikkha karantya. 


3. Na satthapanissa agilanassa dhammam 
desissamtti sikkha karanrya. 


20. Vi tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên độn cơm hai bên má khi ăn”. 
21. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên rảy tay trong khi ăn”. 

22. Vị tỳ khưu nên học tập như vậy: “Ta 
không nên làm đô cơm tùm lum trong khi 
ăn”. 

23. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên le lưỡi trong khi ăn”. 

24. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên vừa ăn vừa chép miệng”. 


(Dit phán thứ năm về loại vắt cơm) 


25. VỊ ty khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nën tho thực nghe tiêng rột rót (húp 
canh)”. 


26. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên liêm tay khi thọ thực”. 

27. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên liêm bát khi thọ thực”. 

28. VỊ tỳ khưu nên học tập như vẫy: “Ta 
không nên liêm môi khi thọ thực”. 

29. Vi tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên lãnh đô đựng nước uông khi tay 
còn dính vật thực”. 

30. Vị tỳ khưu nên học tập như vậy: “Ta 
không nên đô nước rửa bát có cơm trong 
khoảng xóm”. 


(Dứt 30 pháp liên quan về vật thực) 


1. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
cam dù”. 

2. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
câm gậy (ba ton)”. 

3. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
câm vũ khí (cung tên, dao găm v.v...)”. 
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4. Na avudhapanissa agIlãnassa dhammam 
desissamrti sikkhã karanTyä. 


(Surusuru vaggo chattho) 
5. Na padukarulhassa  agilãnassa 
dhammam desissamtti sikkha karantya. 


6. Na upahanarulhassa agilãnassa 
dhammam desissamtti sikkhã karanTyä. 


7. Na yãnagalassa agllanassa dhammam 
desissamtti sikkhã karantya. 


8. Na sayanagatassa agilanassa dhammam 
desissamtti sikkha karanTyä. 


9. Na pallatthikāya nisinnassa agilānassa 
dhammam desissamtti sikkhã karanTyä. 


10. Na vetthitasssassa agilanassa 
dhammam desissamtti sikkha karantya. 


II. Na ogunthta sisassa agilãänassa 
dhammam desissamtti sikkhã karanTyä. 


nisīditvā äsane 
dhammam 


12. Na chamayam 
nIsinnassa agilanassa 
desissamtti sikkhã karantya. 


13. Na nIce ãsane nisīditvā ucce āsane 


nisinnassa agilānassa dhammam 
desissamtti sikkhā karaņīyā. 
14. Na thito nisinnassa agilānassa 


dhammam desIssamrtI sikkhā karantya. 


15. Na pacchato 
gacchantassa  agllãnassa 
desissamrti sikkhã karanTyä. 


gacchanto purato 
dhammam 


4. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
cam khí giới”. 

(Dit phân thứ sáu về loại thọ thực ) 


5. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô binh có 
mang đép”. 

6. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
mang giày”. 

7. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh ngôi 
trên xe (kiệu, võng)”. 

8. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh nắm 
(còn mình ngôi hoặc đứng)”. 

9. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên ¬ pháp cho người vô bịnh ngồi 
ôm đầu gối”. 


10. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô binh có 
bịch (đội) khăn”. 

11. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh trùm 
đầu (như người An Độ)”. 

12. Vi tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên ngồi dưới đất nói pháp cho 
người vô bịnh ngồi trên đồ trải (chiếu 
V.V...)”. 


13. Vi ty khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên ngôi dưới thâp nói pháp cho 
người vô binh ngôi cao hon”. 

14. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đứng nói pháp cho người vô 
bịnh ngôi”. 

15. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên di sau nói pháp cho người vô 
bịnh đi trước”. 
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16. Na uppathena gacchanto pathena 
gacchanftassa ag1lãnassa dhammam 
desissamrti sikkhã karanTyä. 


(Solasa dhammadesana patisamyutta) 
1. Na thito agilãno uccäram vã passavam 
va karIssamrti sikkhã karaņīyā. 


2. Na harite agilano uccäram vã passavam 
va khelam vã karissamrti sikkhã karanTyä. 


3. Na udake agilãno uccäram va passavam 
va khelam vã karissamrti sikkhã karanTyä. 


(Tayo pakinnaka nitthita) 
(Paduka vaggo sattamo) 


Uddittha kho ayasmanto (pañca sattati) 


sekhiya dhamma. Tatth'ayasmante 
pucchami, kaccittha parisuddha? 
Dutiyampi pucchami, kaccittha 
parisuddha? Tatiyampi pucchami, 
kaccittha parisuddha? 
Parisuddhetth'ayasmanto, tasma tuņhī. 
Evametam dharayami. 
(Sekhiya nitthita) 


16. Vi ty khuu nën hoc táp nhu vầy: “Ta 
không nên di ngoài lê đường nói pháp cho 
người vô bịnh đi chính giữa đường”. 


(Dứt mười sáu pháp liên quan về nói pháp) 


1. VỊ ty khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đứng đại tiện hoặc tiểu tiện, nếu 
vô bịnh”. 


2. VỊ ty khưu nên học tập như vậy: “Ta 
không nên đại tiện, tiêu tiện khạc nhồ trên 
cây cỏ còn tươi nếu vô bịnh”. 


3. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đại tiện, tiêu tiện khạc nhô trong 
nước (sạch) nêu vô binh”. 
(Dứt ba pháp linh tính) 
(Dứt phân thứ bảy về loại giày dép) 


Bạch các ngài (75 pháp) ưng học pháp, tôi 
đã kê ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài trong (75 
pháp ấy) các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 


Các ngài được trong sạch nên mới làm 
thinh. Tôi xin chứng nhận các ngài đã được 
trong sạch, do nơi sự làm thinh ây. 


(Dưt phán ng hoc pháp) 


1.9) Adhikarana samathe vitthar'uddeso — Phần kể ra về chi tiết pháp điều giải 


Ime kho pan'ayasmanto satta adhikarana- 
samatha dhamma uddesam āgacchanti. 


Uppannˆ"uppannanam adhikarananam 
samathäya vùũpasamaya sammukhävinayo 


databbo, safIvinayo databbo, 
umũlhavinayo databbo, patiññãya 
karetabbam, yebhuyyasika, tassa 


papiyasika tinavattharakoti. 


Bạch các ngài, tôi xin ké ra bảy pháp dé 
giảng hòa như là: 
Cho đặng êm dịu, hòa thuận những điều bất 
hòa đã phát sanh lên, chư tăng phải chiếu 
theo căn bản luật kinh, phải tuyên bố (là 
người) có sự ghi nhớ luật (đầy đủ), phải 
tuyên bó (là người) không lầm lộn luật nữa, 
phải giải quyết theo lời người thú nhận, 
phải giải quyết theo lời phần đông, phải 
giải quyết (làm tội) theo sự hành động xâu 
xa của vị tỳ khưu ấy, phải giải quyết bằng 
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Uddittha kho ãyasamanto satta adhikarana 


samatha dhamma. Tatth'ayasmante 
pucchami, kacchittha parisuddha? 
Dutiyampi pucchami, kacchittha 
parisuddha? Tatiyampi pucchami, 
kacchittha parisuddha? 

Parisuddhetth'ayasmanto, tasma tunhi. 


Evametam dharayami. 


(Adhikarana samatha dhamma nitthita) 


Uddhittham kho äyasmanto nidānam, 
uddittha cattaro pārājikā dhamma, uddittha 
terasa sañghadisesa dhamma, udditthã dve 
aniyatā dhamma, uddittha timsa nissaggiyā 
pacittiya dhamma, uddittha dvenavuti 
pacittiya dhamma, uddițțhā cattāro 
patidesantya dhamma, uddittha (pañca 
sattati) sakhiya dhamma, uddittha satta 
adhikarana samatha dhamma. 


Ettakam tassa Bhagavato suttagatam 
suttapariyapaññam anvaddhamasam 
uddesam agacchanti. 

Tattha sabbeheva smaggehi 
sammodamānehi avidamānehi 
sikkhitabbhanti. 


(Vitthar uddeso nitthito) 
(Bhikkhuppatimokkham Nitthitam) 


cách nhẫn nại dứt bỏ những điều bất hòa, 
như lây cỏ che đậy vật nhơ nhớp. 


Bạch các ngài, bảy pháp để điều giải sự bất 
hòa, tôi đã kể ra rôi. Tôi xin hỏi các ngài 
trong bảy pháp ấy các ngài có được trong 
sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các 
ngài trong bảy pháp ấy các ngài có được 
trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ ba, 
các ngài trong bảy pháp ấy các ngài có 
được trong sạch không? 

Các ngài đều được trong sạch nên mới làm 
thinh. Tôi xin nhận các ngài đã được trong 
sạch do sự nơi làm thinh áy. 


(Dứt phán pháp điêu giải) 


Bạch các ngài, nguyên nhân tôi đã ké ra 

rồi, bốn pháp bất cộng trụ, tôi đã ké Ta ròi, 
mười ba pháp tăng tàng, tôi đã kê ra rồi, hai 
pháp bát định, tôi đã kê ra rồi, ba mươi 
pháp ưng xả đối trị, tôi đã kë ra rồi, chín 
mươi hai ưng đối trị, tôi đã ké ra rồi, bốn 
pháp ưng phát lộ, tôi đã ké ra rồi, bảy mươi 
lăm pháp ưng học pháp, tôi đã kể ra rồi, bảy 
pháp điều giải, tôi đã kê ra rồi. 
Tất cả điều học của Đức Thế Tôn đã giảng 
giải, đã ké ra trong sutta (mãtikã — Mục lục 
của Luật), phải đọc kë ra mỗi kỳ nửa tháng. 
Các ngài điều hòa thuận nhau, nên hoan hỷ 
nhau, không nên cãi cọ lẫn nhau, nên thực 
hành theo những điều học ấy. 


(Dứt phân ké ra vê chỉ tiết) 
(Dứt giới bón patimokkha của tỳ khưu) 


* Saikhitena pãtimokkhuddeso — Cách đọc giới bốn tóm tắt 


Theo trong Đại tạng (maha vagga) về pháp môn làm lễ phát lộ, đức Chánh Biến Tri có phê 
chuẩn cho các vị tỳ khưu như vây: Này các vị tỳ khưu, cách đọc giới bón có năm là: 


— VỊ tỳ khưu, đọc nidãna rồi, đọc tiếp tất cả uddesa! khác, bằng cách đã nghe ròi. 


— VỊ tỳ khưu đọc nidāna rồi, đọc bốn pháp bất cộng trụ rồi, đọc tiếp tất cả uddesa khác. 


— Vị tỳ khưu đọc nidãna rồi, đọc bốn pháp bát cộng trụ xong, đọc mười ba pháp tăng tàng 


rôi, đọc tiêp tât cả uddesa khác. 


! Uddesa: chỉ kå tên các đầu đề như: bất cộng trụ, tăng tàng... 


chứ không kê từ mỗi điều học vì mình đã có từng nghe rồi. 
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— VỊ tỳ khưu đọc nidãna rồi, đọc bốn pháp bất cộng trụ rồi, đọc mười ba pháp tăng tàng 

rồi, đọc hai pháp bất định rồi, đọc tiếp tất cả uddesa khác. 

— Đọc tất cả các chỉ tiết các điều học trong giới bón. 
Tuy có năm cách đọc giới bón như thế, nhưng nếu không có điều trở ngại (antarayika) thì 
không nên đọc bốn cách trước vì Đức Phật có cắm như vây: “Này các vị tỳ khưu, tỳ khưu 
không nên đọc giới bón bằng cách tóm tắt, vị tỳ khưu nào đọc phạm tội hành ác. Này các vị 
tỳ khưu, Như Lai cho phép đọc giới bổn tóm tắt, nếu trong trường hợp có điều trở ngại (tai 
hại)”. Trở ngại ấy có 10 điều là: (T.tg, V.6, tr.368): trở ngại vì đức vua đến (rajantarayika); 
trở ngại vì trộm cướp đến (pháp rối) (coranraräyika); trở ngại vì lửa cháy (agyantarayika); 
trở ngại vì trời mưa hoặc nước lụt (udakanfarayika); trở ngại vi nhiều người đến 
(manussantaräayika); trở ngại vì phi nhon phá rối hoặc nhập vào tỳ khưu 
(amanussantarayika); trở ngại vì thú dữ đến phá (valamarayika); trở ngại vì rắn 
(sirimsapantarayika); trở ngại vì sanh mạng (là có tỳ khưu đau sắp chết hoặc có kẻ thù muốn 
hãm ha!) (/7vianfarayika); trở ngại đến phạm hạnh của tỳ khưu (vì có người muốn bắt cho 
hoàn tục) (brahmacariyantarayika). Này các vị tỳ khưu, nếu không có điều chỉ trở ngại như 
thé thì, tỳ khưu phải đọc tất cả chỉ tiết của giới bón. 

Cách đọc giới bón tóm tắt: khi đã đọc xong nidãna rồi và đọc bốn pháp bát cộng trụ rồi thì 
đọc như vầy: 


Uddittham kho äyasmanto nidãnam, 
uddittha cattaro parajika dhamma, sutã kho 
panayasmantehi terasa sañgphadisesa 
dhamma, dve aniyatäã dhamma, timsa 
nissagøiya dhamma, dvenavuti pācittiyā 
dhamma, cattäro patidesanTrya dhamma, 
(pañca sattat) sekhiya dhamma, satta 
adhikarana samatha dhamma. Ettakam 
tassa bhagavato suffagatam 
suttapariyäapannam  anvaddha mãsam 
uddesam agacchanti. 


Tattha sabbeheva samagsehi sammo 
damanehi avivadamanehi sikkhitabbant1. 


(Bhikkhuppatimokkham nitthitam) 


Bạch các ngài, nguyên nhân (nidana) tôi 
đã kê ra rồi, bón pháp båt cộng trụ tôi đã kê 
ra rồi, còn mười ba pháp tăng tàng, hai pháp 
bất định, ba mươi pháp ưng xả đối trị, chín 
mươi hai pháp ưng đối trị, bốn pháp ưng 
phát lộ, bảy mươi lăm pháp ưng học pháp, 
bảy pháp điều giải mà các ngài đã từng 
nghe rồi. Tất cả các điều học ấy, Đức Phật 
đã giảng giải, đã ké ra trong sutta (mục lục 
của Luật) để đọc ké ra trong mỗi kỳ nửa 
tháng. 

Các ngài nên hòa thuận nhau, nên hoan hỷ 
nhau, không nên cãi cọ lẫn nhau, nên luyện 
tập theo những điều học ấy. 


Giới bón pãtimokkha được đầy đủ do nhờ 
“đức tin’ (saddha). 


(Dit giới bón pãtimokkha của tỳ khưu) 


2. Indriya samvarasTla — Giới thu thúc lục căn (thanh tịnh) 


Giới thu thúc lục căn gồm có sáu phần là: thu thúc nhãn căn (cakkh indriya samvara); thu 
thúc nhĩ căn (sot’indriya samvara); thu thúc tỷ căn (ghãn indriya samvara); thu thúc thiệt căn 
(Jivih'indriya samvara); thu thúc thân căn (kay indriya samvara); thu thúc y căn (man Tndriya 
samvara). 

Vi ty khuu trong Phàt pháp, khi tháy rõ tội lỗi của sự không thu thúc và quả báo của sự thu 
thúc, thì mỗi khi mắt tiếp xúc với sắc trần, tai tiếp xúc với thinh trần, mũi tiếp xúc với các 
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mùi, lưỡi tiếp xúc với các vị, thân tiếp xúc với các sự đụng chạm, tâm tiếp xúc với các pháp!, 
dầu tốt, dầu xấu, thì ráng thu thúc không nên lưu luyến đến các cơ thê và hình ảnh hoặc chi 
tiết và toàn thể của các trần ấy và hai pháp là vui thích theo trần ấy hoặc bát bình, buồn bực 
trong trần nào mà mình không ưu thích. 


Đức Phật có giải trong Pathama sañgeyya sutta rằng: “Nếu vị tỳ khưu không thu thúc, gìn giữ 
lục căn thì thường phải chịu những điều khổ não vô lượng, nhất là sự khó trong các cảnh địa 
ngục. Còn tỳ khưu nào huấn luyện, dạy dỗ, gìn giữ lục căn cho thanh tịnh thì thường hưởng 
được sự an vui vô lượng không lẫn lộn với phiền não, nhất là sự an vui trong thiền định và 
quả báo Ni iết-bàn”. Hơn nữa, trong Äditta pariyaya sutta (kinh giải về lửa) Đức Phật có dạy 
rằng: “Nếu vị tỳ khưu lây dao thật bén đã đốt đỏ, khoét con mắt, ngoáy lỗ tai, cắt mũi, cắt 
lưỡi, lóc thịt còn tốt hơn là khi tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc mà vui thích, lưu luyến, 
bám víu theo chỉ tiết của các cơ thể hoặc hình ảnh toàn thê của trần áy. Tai sao vày? Vi nếu 
trong khi tâm đang quyền luyến theo các trần áy mà mạng chung thì thế nào cũng phải sa doa 
vào hai đường dữ là súc sanh và địa ngục không sai. Một lẽ nữa, sự ngủ quên còn quí hơn, vì 
sự ngủ quên chỉ làm cho mất lợi ích trong sự sanh sống hoặc sự hành đạo vậy thôi, chớ tư 
tưởng sái quấy, xấu xa, mà vị tỳ khưu nuôi nắng trong tâm có thể hướng dẫn vị ấy làm điều 
tội lỗi lần lần cho đến tội chia rẽ tăng chúng và nhiều khi cũng bị hư hỏng, tai hại trong kiếp 
hiện tại”. 


Bởi vậy cho nên, vị tỳ khưu khi tiếp xúc với lục trần phải ráng thu thúc lục căn cho thanh tịnh 
đừng cho hai pháp là vui thích hoặc bát bình phát sanh lên trong tâm. Chỉ biệt răng: “Các trần 
này chỉ đê tiêp xúc vậy thôi” 

Sự thu thúc lục căn được tròn đủ nhờ có sự ghi nhớ (sati). 


(Dứt giới thu thúc lục căn) 


3. AjTva pãrisuddhisila — Giới nuôi mạng chân chánh (thanh tịnh) 

Vị tỳ khưu thực hành theo giới nuôi mạng chân chánh phải ráng tinh tấn dứt bỏ cách nuôi 
mạng tà vay và tinh tân trong sự nuôi mạng chân chánh. Sự tinh tân dứt bỏ cách tà mạng do 
nơi thân và khâu là phải xa tránh năm pháp ác (papadhamma) và 21 pháp tà vay (anesana). 


a. Năm pháp ác (papadhamma ): giả dói (làm bó cao thượng) (kuhana), nói bo đỡ (lapana), 
giả dạng (do thân và khâu) (nemittikata), nói hàm dọa (mippesikala), lầy lợi câu lợi (lãbhena 


— Giả dối, có gba cách: Coi dối trong cách thọ tứ vật dụng, giả dói cách dịu ngọt xa gần và 
giả dối bằng cách dùng oai nghi. 

Paccayappatisevana — giả dói trong cách thọ tứ vật dụng. Có vị tỳ khưu khi thí chủ thỉnh 
mời thọ lãnh tứ vật dụng, dầu cho mình muốn cần dùng các vật ấy lắm nhưng cũng giả bộ 
như mình là bậc tri túc cao thượng không muốn cần dùng đến vật quí báu ấy, chỉ cần dùng 
vật thấp hèn xấu xa cũng được. Khi biết được thí chủ họ càng trong sạch với mình, sau lại 
họ chở vật dụng đến cả xe mới thọ lãnh và nói rằng: Tôi không máy gì cần dùng các món 
vật dụng này đâu, nhưng nếu tôi không thọ lãnh thì bà con không được phước, vì vậy mà 
tôi mới lãnh đề tế độ bà con vậy thôi. Không phải chỉ giả bộ lời nói mà thôi, có khi làm bộ 
như người thu thúc, nghiêm trang im lặng như người có pháp bậc cao nhơn trong mình 
đặng cho người phát đức tin trong sạch mà lễ bái cúng dường đến mình. 


! Tất cả cái chỉ tiết rõ do nơi tâm mà không cần đến nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, cái ấy gọi là pháp cả. 
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Sãmantajappana — giả dói cách diu ngọt xa gần. Vi tỳ khưu vì muốn người cung kính, khen 
ngợi, lễ bái cúng đường mới làm bộ nói cách dịu ngọt xa gần muốn ám chỉ mình như vầy: 
“Bà con coi vị nào mặc y dùng bát như thế này, thầy tế độ như vầy, ở nơi chùa kiểu này, 
vị áy là một bậc đại sa-môn, có chức phận lớn, có pháp của bậc cao nhon như vây, như 
vầy”. Hoặc nói bậy nói bạ khoe khoang hình như mình đã đắc thánh pháp, hoặc tự khoe 
rằng: “Bà con coi, tôi đây người ta khen ngợi nhiều lắm”. Nói như thế là nói dối bằng cách 
xảo ngôn. 

Iriyäpatha sannissifa — giả dói bằng cách dùng oai nghi. Vi tỳ khưu vì muốn được danh 
lợi, làm bộ të chỉnh, thu thúc trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi hình như có đầy đủ sự 
ghi nhớ và biết mình như các bậc cao nhơn, có khi làm như mình nhập định trong giữa đám 
đông, hoặc làm như người gớm ghiếc chán nản pháp thế gian. 

— Nói bợ đỡ: vị tỳ khưu vì muốn được danh lợi, khi thấy thí chủ đến chùa làm bộ vui vẻ 
kêu hỏi trước, néu họ nói: “Đến thỉnh chư tăng”, thì tự mình bước ra nói đề đi thỉnh thé 
cho, hoặc nói khoe khoang răng: “Tôi đây vua chúa quan quyền nhỏ lớn ở đó đó đều trong 
sạch với tôi hết thảy”, hoặc nói nịnh bợ, nói xa gần, nói bắt buộc, nói giễu cợt, nói sắp nói 
giữa v.v... đặng người cúng dường vật dụng. 


— Giả dạng do thân hoặc khâu: cüng như vị tỳ khưu vì muốn được lợi danh khi thấy thí chủ 
đem câm vật thực mặn ngọt, dầu cho mình biết rõ vật ấy lắm, nhưng giả bộ hỏi câm cái chi 
đặng cho họ biết mình muôn vậy Ấy, hoặc nói than van ngay vật ây với thiện tín, hoặc nói 
mánh lới xa gần cho người biết mình cần dùng vật ấy, hoặc nói bắt buộc cho người không 
thê dám tránh khỏi được, hoặc giả cách như người có thần thông. 


— Nói dọa dẫm: vị tỳ khưu vì muốn được danh lợi mới dùng lời hăm dọa, đè nén, mắng 
nhiêc thí chủ, hoặc bắt lỗi phải, biêm nhé cho răng họ không có đức tin, hoặc nói ninh hót, 
giêu cợt, hoặc đem chuyện xâu nhà này nói với nhà kia đê bươi móc lợi lộc. 

— Dùng lợi câu lợi: vị tỳ khưu vì muốn được danh lợi mới đem vật dụng được ở nhà này 
đem di cho nhà kia, được nhà kia đem cho nhà nọ, lây lợi nhỏ ây dàng câu lợi to cho càng 
nhiêu thêm. 

Vị tỳ khưu nào được lợi lộc như cách ké trên thì gọi là sự nuôi mạng theo năm pháp ác 

không trong sạch. 


b. Hai mươi mốt pháp tà mạng (asesana). 

Vị tỳ khưu nào sanh sống bằng cách suy tính thế nọ thế kia hoặc cho vật chi đến kẻ thế mà 
không nên cho, cô ý đôi lây vật dụng khác đê nuôi mạng mình, tât cả các vật phát sanh lên 
băng cách ây đêu gọi là tà mạng cả. 


Có 21 pháp tà mạng. Vejuđãnam: cho tre (của chùa hoặc của tăng đến người thế tục mà 
không nên cho), nếu tre sau khi làm công việc xong còn dư cho người làm ấy không sao. 
Pattadanam: cho lá cây (như lá chuối v.v...). Pupphadänam: cho bông hoa, tự mình cho hoặc 
sai vị khác cho đến gia quyến không nên cho đều phạm tội tác ác, nếu cho cha mẹ, hoặc cho 
dé đem đi cúng Tam bảo một nơi nào đều vô tội. Phaladänam: cho trái cây (như cách cho 
bông hoa). Dan/akafthadanam; cho cây đánh răng!. Mukh odakadanam: cho nước rửa mặt 
v.v.. Sinanadanam: cho vật dé tắm gội. Cunnadanam: cho vật thoa mình (như phán sáp v.V...). 
Mattikadänam: cho đất sét (để thoa mình khi vào nhà khói để ho) hoặc để trét vách. 
Catukamyata: giả bộ hạ mình kiêng nề người. Như thế có thí chủ đến chùa hoặc mình đến 


! Thứ cây nhỏ bằng ngón tay út, một đầu tà, một đầu nhọn thường dùng nơi Ấn Độ và Tích Lan dê xia răng. 
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nhà người làm tuồng như kiêng né sợ sêt hỏi han người hết sức ngọt dịu cung kính hạ mình 
như tôi tớ kính chủ dàng người trong sạch. Muggasupata: nói khi thiệt khi giả (như đậu nửa 
chín nửa sống). Paribhatyata: giúp đỡ người (là ãm bồng con, cháu người làm như cha mẹ 
của đứa trẻ ấy). Ja#ghapesanikam: tiếp làm công việc cho người đủ thứ, công việc chi của 
người thế cũng lãnh làm hết thảy, hoặc đem tin tức thơ từ cho người. Vejjakammam: làm thầy 
thuốc chữa bịnh cho người, không phải hạng người Đức Phật cho phép, như bậc xuất gia hoặc 
thân quyến của mình. Dëtakammam: đem tin cho người, như đem tin từ nhà này đến nhà kia, 

trừ ra đem tin cho năm hạng đồng đạo và cha mẹ, giới tử sắp vào tu và người giúp phụ sự cho 
mình. Pahinagamanam: lãnh làm tay sai cho người (ngoài sự đem tin tức) như người thế họ 
sai đem vật này đến chỗ kia hoặc đem vật Š chó kia dem vë chó này. Pindappatipindikam: 

đem vật thuc đi bát cho người thé ăn trước, rồi đi bát sau mới ăn; trừ ra những hạng Phật cho 
phép như cha mẹ, vua chúa, tướng cướp, người hầu, chư tăng, người sắp tu. Dan Tipadanam: 

cho qua cho lại; như thí chủ họ dâng cúng cho mình món chi, mình cho lại một món bằng hay 
hơn giá món ấy dé mua lòng họ sẽ cúng dường mình lâu dài. Vatthuvijjā: làm thầy coi địa lý; 
như vị tỳ khưu biết coi địa lý nói chỗ này nên cất nhà, chỗ này không nên, thứ cây này dùng 
cất nhà có lợi, thứ cây này có hại v.v... Nakkhatta vijja: làm thầy xem thiên văn như coi ngày 
tháng, sao hạng, tốt hay xấu, có lợi hoặc có hại, bàn nguyệt thực, nhựt thực. Anga vijja: coi 
tướng, coi tay, như coi tướng nam, nữ có nhiều của cải hoặc phước đức v.v... hoặc xem tướng 
ngọc ngà, voi ngựa, gươm giáo, vải hàng v.v... 


Vị tỳ khưu nào vì muốn được danh lợi hoặc sự cung kính làm theo 21 pháp tà mạng đã ké, 
những vật dụng mà phát sanh lên do cách tà mạng ấy đem nuôi mạng sống đều không trong 
sạch. Còn như vật riêng của mình hoặc những vật sau khi làm công việc còn dư, hoặc cho với 
sự không có ý muốn được tư lợi, vì sự buộc lòng, hoặc người đi lỡ đường đến chùa, hoặc các 
vị vua chúa cần dùng đến mình cho đều vô tội. Các vị tỳ khưu đều phải xa lánh 21 pháp tà 
mạng này và phải tinh tấn đi khất thực xin ăn, hoặc nguyện các pháp đầu đà, hoặc vật thực 
phát sanh lên do đức hạnh thanh cao của mình, hoặc do chư tăng thì đều gọi là vật dụng trong 
sạch cả. 


Giới nuôi mạng được thanh tịnh do nhờ sự tinh tán “piriya”. 


(Dưt phán nuôi mạng chân chánh) 


4. Paccayasannissita sila — Giới quán tưởng (thanh tịnh) 


Giới quán tưởng mà được thanh tịnh do nhờ sự suy xét cho phát sanh trí tuệ chớ không 
phải do nơi vật dụng (paccaya). Tiếng nói vật dụng ấy có bốn là: cara paccaya — y phục là 
ám chỉ tam y; pindapata paccaya — vật thực mặn ngọt; senasana paccaya — chỗ trú ngụ, liêu 
cốc, giường ghế v.v...; gilāīna bhesajja paccaya — thuốc chữa binh. 


Cách quán tưởng (paccavekkhana) chia ra làm ba thời kỳ: thời kỳ đang thọ lãnh, thời kỳ 
đang dùng (ăn), thời kỳ đã thọ dụng xong. 
— Thời kỳ đang thọ lãnh nên quán tưởng về nguyên chất (dhatupaccavekkhana) trong bón 
món như nhau: 


Quán tưởng về y phục như vây: Yathã paccayam pavattamanam dhãtumattamevetam 
yadidam cïvaram tadupabhuñjako ca puggalo đhãtumattako nissatto nijjtvo suñño — Y 
phục này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là 
người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là 
chúng sanh, có trạng thái không không. 
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Quán tưởng về vật thực: Yathã paccayam pavattamanam dhãtumattamevetam yadidam 
pindapäto tadupabhuñjako ca puggalo dhãtumattako nissatto nijjtvo suñão — Vật thực 
này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người 
dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng 
sanh, có trạng thái không không. 


Quán tưởng chỗ trú ngụ: Yathã paccayam pavattamanam dhãtumattamevetam yadidam 
senãsanam tadupabhuñjako ca puggalo dhãtumattako nissatto nijjïvo suñño — Chỗ cư 
ngụ này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người 
dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng 
sanh, có trạng thái không không. 

Quán tưởng thuốc chữa binh: Yathā paccayam pavattamanam dhãtumattamevetam 
vadidam gilãnapaccaya bhesajja parikkaro tadupabhuñJako ca puggalo dhãtumattako 
nissatto nijjTvo suñño — Vật phụ thuộc dé bảo tồn sanh mạng là thuốc chữa binh này thật 
là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người dùng nó, nó 
cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng 
thái không không 


— E00 kulappatcavekkhani — Quán tưởng về ué truoc. 


Trong tứ vật dụng khi sắp dùng xài (ăn, mặc) thì nên quán tưởng cho thấy vật dụng dầu sạch 
sẽ tinh khiết thế nào mà khi thọ dụng vào thân ta rồi cũng trở nên vật đáng ghê gớm lắm, để 
dứt bỏ tư tưởng lầm cho là vật sạch sẽ. 


Quán tưởng về y phục: Sabbãni panimãni cTvarãni ajigucchaniyäni imam pitikãyam 
patvā, atIviya jigucchanīyāni Jayanti — Các y phục này, nó chăng phải là vật ué truoc 
đâu, nhưng đến khi nó đụng vào thân thể hôi thối này lúc nào thì nó trở nên vật đáng 
ghê gớm lăm. 

Quán tưởng về vật thực: Sabbo panãyam pindapäto ajigucchanïyo imam pũtikãyam 
patvā ativiya Jigucchaniyo Jãyati — Vật thực này, nó chàng phải là vật ué truoc đâu, 
nhưng đến khi nó đụng vào thân thể hôi thối này lúc nào thì nó trở nên vật đáng ghê 
góm lắm. 

Quán tưởng về chỗ trú ngụ: Sabbãni panimãni senāsanāni ajigucchaniyäni imam 
pũtikãyam patvā ativiya jigucchanīyāni jayanti — Những chỗ ở này, nó chăng phải là vật 
uê truoc đâu, nhưng đến khi nó đụng vào thân thể hôi thối này lúc nào thì nó trở nên vật 
đáng ghê gớm lắm. 

Quán tưởng về thuốc chữa binh: Sabbo panãyam gilãnapaccaya bhesajja parikkharo 
ajigucchanTyo imam pũtikãyam patvã ativiya Jigucchanryo jāyati — Vật phụ thuộc để bảo 
tôn sanh mạng là thuốc chữa binh này, nó chàng phải là vật ué truoc đâu, nhưng đến khi 
nó đụng vào thân thể hôi thối này lúc nào thì nó trở nên vật đáng ghê gớm lắm. 


— Tamkhanikappaccavekkhana — Quán tưởng lúc đang thọ dụng. 


Vị tỳ khưu trong khi đang thọ dụng tứ vật dụng nên quán tưởng một lần, hai, ba lần cũng 
được, cho thây rõ giới hạn và sự lợi ích của món vật dụng ây là thê nào, đê ngăn ngừa phiên 
não không cho tư tưởng ác vượt qua hạn định ây. 


Quán tưởng về y phục: Patisaikhã yoniso cñvaram patisevämi yãvadeva sītassa 
patIghataya, unhassa patighataya, damsa makasa vatatapa sirmsapa samphassanam 
patighataya yävadeva hirikopinapaticchadanattham — Người xuât gia nên quán tưởng 
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răng: “Ta mặc y phục đây đê ngừa sự lạnh, sự nóng, muỗi mong, gió, nàng, răn rít và 
cho dàng che thân thê tránh điêu hô then”. 


- Quán tưởng về vật thực: Patisankha yoniso pindapatam patisevami neva daväya na 
madäya na mandanäya na vibhũsanäaya yävadeva Imassa kãyassa thitiya yäpanäya 
vihimsuparatiyä brahmacariyä nuggahaya iti puranañca vedanam patihañkhami navañca 
vedanam na uppädessãmi yatra ca me bhavissati anavajjatā ca phãsuvihãro cati — Người 
xuất gia nên quán tưởng răng: “Ta thọ thực đây, chăng phải để chơi như trẻ con ở xóm, 
hoặc say mê sức lực như kẻ võ sĩ, hoặc để điểm trang thân thê như hàng phụ nữ trong 
đô thị, hoặc cho có nhan sắc như người hát xướng. Ta thọ thực đây dé suy trì xác thân 
cho được tón tại và bảo tồn sanh mạng, cho được tránh sự khó chịu, cho đặng giúp đỡ 
đến sự tu hành theo phạm hạnh, cho ta tránh khỏi cái khô đã qua là sự đói khát, và ngăn 
ngừa cái khó đã phát sanh lên vì sự ăn quá độ. Còn sự hành vi trong tứ oai nghi, đi, 
đứng, nằm, ngồi, thân tâm không biếng nhác và được sự an vui cũng do nhờ nơi sự thọ 
thực này”. 


- Quản tưởng về chỗ trú ngụ: Patisañkha yonIso senäsanam patisevami, yävadeva sTtassa 
patighatäya, unhassa patiphataya, damsa makasa vatatapasirimsapa samphassänam 
patighataya yãvadeva utuparissaya vinodanam patisallãnaramattham — Người xuất gia 
nên quán tưởng răng: “Ta dùng xài chỗ trú ngụ đây dé ngừa sự lạnh, sự nóng, muôi 
mong, gió, năng, rắn rít cho đặng tránh sự khó chịu của thời tiết và được nơi thanh vắng 
để cho ta thực hành thiền định”. 


- Quán tưởng về thuốc chữa binh: Patisañkha yoniso gilãnapaccaya bhesajja parikkhãram 
patisevami yävadeva uppannanam veyyäbãdhikanam vedananam patighatäya abyä- 
pajjhaparamatayatI — Người xuất gia nên quán tưởng rằng: “Ta dùng thuốc chữa bịnh 
đây để ngăn ngừa những sự đau khổ đã phát sanh và cho được dứt khỏi sự đau đớn ấy”. 


— Aftitappaccavekkhana — Quán tưởng thời kỳ đã dùng xong. 


- Y phục: Ajja maya apaccavekkhitvä yam cTvaram paribhuttam tam yävadeva sItassa 
patIphataya unhassa patighataya damsa makasa vatatapa sirimsapa samphassanam 
patighataya yavadeva hiriko pinappaticchãda nattham — Y phục nào ta chưa quán tưởng 
mà ta đã dùng trong ngày nay rôi, y phục mà ta đã mặc ây đề ngừa sự lạnh, sự nóng, 
muỗi mòng, gió, nắng, răn rít và cho đặng che thân thể tránh đều hồ thẹn. 


- Vật thực: Ajja maya apaccavekkhitvä yo pindapäto paribhutto so neva daväya na 
madäya na mandanaya na vibhũsanäaya yäyadeva Imassa kãyassa thifiyä yãpanäya 
vihimsuparatiya brahmacariyä nuggahäya. Iti purãnañca vedanam patihaikhãmi 
navañca vedanam na uppadessami yatra ca me bhavIssati anavaJJatä ca phãsu vihãro cati 
— Vật thực nào ta chưa quán tưởng mà ta đã dùng trong ngày nay rồi, vật thực mà ta đã 
ăn ấy chăng phải để chơi như trẻ con ở xóm, hoặc say mê theo sức lực như kẻ võ sĩ, 
hoặc đề điểm trang thân thể như hàng phụ nữ trong đô thị, hoặc có nhan sắc như người 
hát xướng. Ta thọ thực ấy để suy trì xác thân cho được tòn tại và bảo tồn sanh mạng, 
cho được tránh sự khó chju cho dàng giúp đỡ đến sự tu hành theo phạm hạnh, cho ta 
tránh khỏi cái khổ đã qua là sự đói khát và ngăn ngừa cái khổ sẽ phát sanh lên vì sự ăn 
quá độ. Còn sự hành vi trong tứ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi thân tâm không biếng nhác 
và được sự an vui cũng nhờ sự thọ thực ấy. 

- Chó trú ngụ: Ajja maya apaccavekkhitvã yam senäsanam paribhuttam tam yãvadeva 
sItassa patighataya unhassa patphataya damsa makasa vatatapa sirimsapa 
samphassanam patighataya yävadeva utuparissaya vinodanam patisallanaramattham — 
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Chó trú ngu nào ta chua quán tưởng mà ta đã ở trong ngày nay rồi, chỗ ở mà ta đã cư 
ngụ ấy dé ngừa sự lạnh, sự nóng, muỗi mòng, gió, năng, răn rít, cho đặng tránh sự khó 
chịu của thời tiết và được nơi thanh tịnh nơi thanh vắng để cho ta thực hành thiền định. 


- Thuốc chữa binh: Ajja mayã apaccavekkhitvä yo gilãnapaccaya bhesajja parikkhãro 
paribhutto so yāvadeva uppannänam veyyäbadhikãnam vedanänam patighãtäya, 
abyapajjha paramatäyätI — Thuốc chữa bịnh nào ta chưa quán tưởng mà đã dùng trong 
ngày nay rồi, thuốc mà ta đã uống áy dé ngăn ngừa những sự đau khó đã phát sanh và 
cho được thoát khỏi sự đau đớn ây. 


Giới quán tưởng thanh tịnh trong tứ vật dụng được tròn đủ do nhờ trí tuệ (pañña) thấy rõ 
tội lỗi của sự không quán xét và ân đức của sự quán tưởng. 
Như trước kia có nhiều vị tỳ khưu thọ dụng tứ vật dụng mà không chịu quán tưởng, sau khi 
chết phải sanh làm súc sanh và địa ngục rất nhiều. Nhân cớ ấy, Đức Phật mới truyền lịnh cho 
các bậc xuất gia phải quán tưởng xong sẽ dùng đến bốn vật dụng, và Ngài giảng thêm cho 
biết rằng: “Tho vật dụng mà không có quán tưởng cũng như thọ dụng một thứ độc dược thật 
mạnh vậy”. Hơn nữa, người thọ dụng mà không quán tưởng gọi là “thiểu nợ" lẽ thường người 
thiếu nợ rồi không thé nào đi đâu được dễ dàng như thế nào thì người xuất gia thọ dụng mà 
không quán tưởng cũng gọi là còn mắc nợ người mà nếu còn thiếu nợ người thì cũng khó mà 
giải thoát được. 


Vị tỳ khưu khi thấy sự lợi ích của pháp quán tưởng như ông sa di Bhãgineyya đang thọ thực, 
thầy tế độ ông nhắc nhở ông rằng: “Ông sa di, ông không nên đốt lưỡi của ông vì sự thọ thực 
không quán tưởng”. Khi ông sa di nghe thầy nhắc như thế, phát tâm chán ngán ngồi tại chỗ 
ấy suy xét quán tưởng luôn cho đến khi đắc quả A-la-hán. Ông bèn phát thinh nói rằng: “Ta 
đã giác ngộ tròn đủ như trăng ngày rằm, các pháp “trầm luân’ ta đã diệt hết, kiếp này đây ta 
không còn tái sanh lại nữa đâu”. 

Bởi vậy cho nên, người xuất gia khi thấy tội lỗi của sự không quán tưởng và điều lợi ích của 
sự quán tưởng, thì luôn luôn phải quán xét kỷ lưỡng rồi mới thọ dụng. Nếu trong lúc thọ lãnh 
hoặc đang thọ dụng mà quên quán tưởng thì còn phép quán tưởng bó khuyết sau, nhưng quán 
tưởng bó khuyết ấy có hiệu quả đến trước khi mặt trời mọc, quán tưởng trong 1, 2, 3 lần cũng 
được, chỉ trong một ngày, một đêm, néu dé quên đến khi mặt trời mọc qua ngày khác thì phải 
dứt giới quản tưởng thanh tịnh và thọ dụng “còn thiếu nọ’. 


(Dứt pháp quản tưởng thanh tịnh) 
(Dứt tứ thanh tịnh giới) 
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Phần II. Pabbajita Kiccani - Phận Sự Của Bậc Xuất Gia (Về Giới Luật) 


Ngoài tứ thanh tịnh giới ra hàng tỳ khưu còn rất nhiều phận sự cần phải biết mà thực hành, 
nhưng đây chỉ tóm giải những điều quan trọng mà hàng tỳ khưu bỏ sót phận sự không thé 
được 


Hàng tỳ khưu phải biết: cách làm lễ phát lộ (uposarha), cách làm lễ tự tứ (pavarana), cách 
nguyện hoặc xả tam y (adhitthana cīvara), cách chỉ định y bát (yikappa), cách sám hối tội lỗi 
(desanakatha), cách nhập hạ (vass 'upanayika), cách thọ lễ kathina dâng y, cách phân biệt thời 
hạn phức tạp của vật dụng (kalika sansagga), bốn pháp dung hòa (mahapadesa). 


Đây xin lần lượt giải tóm tắt ra từng pháp của mỗi phận sự. 


1. Cách làm lễ phát lộ - Uposatha 

Nơi nào có sima (kiết giới) hợp pháp, từ bốn vị tỳ khưu trở lên thì đến ngày rằm hoặc 30 
(tháng thiếu 29) phải làm lễ phát lộ cách đọc giới bón như ở phía trước, nếu chỉ có 3 hoặc 2 
vị thì cũng làm lễ phát lộ bằng cách tỏ sự “trong sạch lẫn nhau” (parisuddhi); nêu có 3 vị thì 
nên đọc tuyên ngôn như vầy: Sunanfu me ãyasmantã ajj'uposatho pannaraso (ngày 29 thì đọc 
cãtuddaso) yadäyasmantãnam pattakallam mayam añña maññãm pãrisuddhi uposatham 
kareyyama — Xin các ngài nghe tôi, hôm nay là ngày rằm nhằm ngày lễ “Phát lộ”, néu sự hành 
lễ hợp thời đến các ngài thì chúng ta phải tỏ sự trong sạch lẫn nhau. 


Vị tỳ khưu cao hạ hơn trịch y một bên vai mặt ngồi chồm hồm hai tay chấp lại nói với mấy vị 
kia như vây: Parisuddho aham ävuso “parisuddhoti” mam dhãretha — Này các bạn, tôi là người 
trong sạch, xin các bạn nhớ răng tôi đây là người trong sạch (đọc Pali ba lán). 


Kế các vị khác theo thứ tự của hạ đọc ba lần như trên, chỉ đổi chữ *avuso ' lại chữ 'bhanfe? 
thôi. Nếu chỗ ở nào chỉ có hai vị tỳ khưu khỏi cần đọc tuyên ngôn chỉ tỏ sự trong sạch của 
mình như cách trên, nhưng vị cao hạ hơn phải đổi ‘dhāretha’ lại đọc là ‘dhārehi’. Còn như 
chỗ nào chỉ có một mình khi đến ngày lễ phát lộ cũng phải quét dọn trải chiếu nơi chỗ làm lễ 
phát lộ xong chờ một lúc coi có vị nào phương xa tới thì làm lễ chung, như đúng theo thường 
lệ mà không có vị nào đến khi mình phải nguyện như vây: “Ajja me uposatho — Hôm nay là 
ngày lễ phát lộ của tôi nếu không nguyện hoặc không làm lễ thì phạm hành ác”. 


T.B. Năm nào trong mùa nắng có tháng nhuàn thì đọc: ayam gimha utu, asmim utumhi 
pakativasena attha uposatha adhikamasavasena dasa uposathä, imasmim pana utumhi 
adhikamäso bhavissati, tasma imimā pakkhena eko uposatho sampatto... 


2. Cách làm lễ tự tứ — Pavarana 

Phận sự phải làm trước khi làm lễ “tự tứ” cũng giống như cách làm lễ phát lộ chỉ khác ít 
chỗ như vây: chỗ nào nói “uposathassa" đổi lại là “parãranäya”, chỗ nào nói “uposathammassa" 
đổi lại là “pavaranakammassa' chỗ nói “chandapparisuddhi ãhãranañca” đổi lại 
'chandappavãranäharanañca', chỗ nói “uposathagge” đối lại là ‘pavāraņagge’, chỗ nói 
‘chandāharanādīni’ đổi lại 'chandappaväranädini', chỗ nói “pãtimokkhuddesato” đổi lại 
'ñattiyã thapanato°, chỗ nói “uposatho' đổi lại *pavarana”, chỗ nói “uposathadivasesu' đổi lại 
'pavãranãdivasesu', chỗ nói '5JEPOSOEHö (pannaraso)” đổi lại ‘ajja pavãranã paņņarasT ; chõ 
nói ‘cāttaro bhikkhū’ đổi lại ‘pañca...’, chỗ nói ‘pātimokkham uddisitum' đổi lại ‘ñattim 
thapetum'. 
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Trong khi làm lễ phát lộ phải đọc chỗ ké thời tiết như vầy: ayam vassana utu, asmim utumhi 
satta ca uposatha eka ca pavarana avasittha... pañca uposatha eka ca pavarana avasittha. Nêu 
ky lê sau chót thì đôi chữ “avasittha” lại thành “paripunnä...”. 


Khi làm lễ tự tứ néu mỗi vị đọc ba lần thì đọc tuyên ngôn như vây: “Sunãtu me bhante sañgho 
ajjappavāranā (pannarasT) yadi sañghassa patakallam, sangho tevacikam paväreyya — Bạch 
Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, hôm nay là ngày rằm, nếu hành lễ tự tứ hợp thời thì xin 
chư tăng mỗi vị đọc lời “ yêu cầu” ba làn > Trước hết, vị cao hạ hơn hết mặc y dé trống val 
mặt ngồi chồm hóm day về chu tăng rồi đọc ba lần: “Sañgham avuso navaremi ditthena vã 
sutena va parisañkaya vā vadantu mam äyasmanto anukampam upädäya, passanto 
patikarissami. Dutiyampi ävuso sangham paväremi... Tatiyampi ävuso sangham pavaremi...— 
Này các bạn, tôi xin yêu cầu đến chư tăng do sự thấy, sự nghe hoặc sự nghi ngờ nào, xin chư 
tăng vì lòng tế độ chỉ cho tôi biết, khi tôi thấy rõ điều sái quấy ấy rồi tôi sẽ làm cho trong 
sạch. Lần thứ nhì.... Lần thứ ba....”. Kế tiếp, chư tăng tùy theo thứ tự của hạ mà đọc lời “yêu 
cầu” in như trên, chỉ đôi chữ *avuso lại chữ ‘bhante’. 


Khi có sự kinh sợ xảy ra hoặc có điều tai hại như đã giải ở lễ phát lộ hoặc chư tăng đang lúc 
dò xét kinh luật hoặc chư tăng cu hội đông quá không thể đọc lời “yêu cầu” ba lần thì được 
thì đọc hai lần, một lần, hoặc đồng hạ nhau đọc chung cũng được, nhưng vị tỳ khưu thông 
hiểu nhau đọc tuyên ngôn như vầy: “Sunãtu me bhante sañgho manussehi dãnam dentehi 
yebhuyyena ratti khepitā; sace sangho tevacikam paväressati appaväarito va sañgho bhavIssat, 
athãyam ratti vibhãyissati. Yadi saäghassa pattakallam, saägho dveväcikam paväreyya”. Nếu 
đọc yêu cầu một lần thì đổi câu chót như vây: “sangho ekaväcikam pavāreyya’. Nếu đồng hạ 
nhau đọc chung, đổi câu chót như vầy: “saägho samãnavassakam paväreyya'. Cách tuyên 
ngôn trên đây là do có nhiều người đến chùa làm phước lâu và đông đảo lắm. Nghĩa bài trên: 
“Bạch Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, bởi vì có nhiều người đến làm phước sáng đêm, 
nếu chư tăng đọc “yêu cầu” ba lần thì không biết chừng nào xong, như thế sẽ đến sáng không 
sai. Nếu hành sự yêu cầu mà hợp thời, thì xin chư tăng đọc “yêu cầu” hai lần, một lần hoặc 
đồng hạ đọc chung nhau”. Còn nếu có sự trở ngại khác, như có tai hại đến phạm hạnh thì: 
‘Sunātu me bhante sañgho, ayam bramacariyantaräyo; sace sangho...°. Nếu có sự tai hại nào 
cứ đồi Pali từ chữ ‘ayam...’ tùy theo sự tai hại ấy. 


Cách yêu cầu trong bốn vị khác hơn (vì một vị đọc “yêu cầu” thì chỉ còn ba vị nghe thôi 
nên không thể gọi là: 'Sañgha paväranã' được) nên phải đọc tuyên ngôn như vây: “Sunantu 
me äyasmanfo, ajJJappavarana (pannaras). Yad'ayasmantanam pattakallam, mayam añña 
maññam teväcikam pavāreyyāma — Xin chư Đại đức nghe tôi, hôm nay là lễ “yêu cầu” ngày 
rằm, nếu lễ “yêu cầu” hợp thời đến chư Đại đức, thì chúng ta phải đọc lời yêu cầu lẫn nhau 
mỗi vị ba lần”. Vị cao hạ đọc như vầy: “Aham avuso ayasmante pavarem... ”. Kế máy vị khác 
theo thứ tự của hạ đọc: “Aham bhante ayasmante pavaremi....”. 


Nếu chó ở nào có ba vị thì đọc tuyên ngôn như vây: “Sunantu me ãyasmantä...”. Cách đọc 
“yêu câu” như trên (mối vị đọc ba lân). 

Nếu chỗ ở nào có hai vị thì khỏi cần đọc tuyên ngôn, chỉ đọc lời “yêu cầu”, với nhau như 
vây: “Aham ävuso äyasmantam pavärem...”. Ong nhỏ hạ hơn thì đôi “ävuso" ra “bhante.... 


Nếu chỗ ở nào chỉ có một mình thì cũng sửa soạn như cách làm lễ phát lộ, xong chờ nêu 
không có vị nào đên thì phải làm lễ nguyện như vây “Ajja me paväranä — Hôm nay ngày lê 
pavarana của tôi, nêu không nguyện phạm hành ác”. 
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3. Cách nguyện hoặc xà y — Adhitthana cTivara 

Vi ty khuu trong Phật giáo mỗi khi duoc y vừa cỏi phải chú nguyện là bë ngang bón ngón, 
bê dài tám ngón Đức Phật (T.Tg quyền 8 tr.143) (lối 5 tắc x 1 thước tây). Nếu có thọ lãnh lễ 
kathina - dâng y thì được phép cất giữ y ấy trong khoảng năm tháng kể từ ngày ra hạ kỳ trước, 
nếu không có phước báu của lễ kathina thì được phép cất giữ trong một tháng sau khi ra hạ 
kỳ trước, ngoài thời hạn kể trên mỗi khi được y, chỉ được phép cất giữ trong mười ngày, như 
thế tùy theo hạng định phải chú nguyện về loại y nào cho rồi để quá hạn kỳ sẽ phạm ưng xả 
đối trị. 


Trước khi chú nguyện phải làm dâu (bindu) là khoanh tròn trong một chỗ nào của lá y một 
màu nào trong ba màu là: màu xanh, bùn, đen, tròn cỡ đâu cong tranh và không lớn hơn mắt 
con công. Khi làm dâu nói như vây: “Imam bindu kappam karomi — Tôi làm dâu y này”. 


Có bảy thứ y phải chú nguyện là: tam y, y tắm mưa, y tọa cụ, y ngọa cụ, y đắp ghẻ (y mặc lót 
trong khi có ghẻ), y hoặc khăn lau mặt, y phụ thuộc. Trừ sáu thứ y sau ra, còn tam y trước khi 
chú nguyện y mới phải đọc xả bỏ chú nguyện y cũ (nếu có) bằng không: lời chú nguyện sau 
không thành tựu. Xà y tăng-già-lê đọc: “Imam sanghattm paccuddharämi — Tôi xin xả tăng- 
già-lê này”. Nếu là y vai trái thì đôi chữ “sanghatim' lại là “uttaräsaägam'. Nếu là y nội thì 
đọc “antaraväsakam...'. Khi xả xong mới nguyện lá y nào mà mình cần dùng. 

Cách chú nguyện hay thú y: y tăng-già-lê: “Imam sanghatim adhitthami — Tôi xin chú nguyện 
y tăng-già-lê này”; y vai trái: đổi ra “uttarasangam...”; y nói: đổi lại “antaravasakam...” Ba thứ 
y này ké chung về một loại y là là tam y. Y tắm mưa: đổi lại là “vassikasãtikam... Y tọa cụ: 
đôi lại là “nisĩdanam...' (trãi ngồi). Y đắp ghẻ: đôi lại là “kandupaticchadim...'. Y ngọa cụ: đôi 
lại là “paccatharanam...'. Y làm khăn lau mặt: đổi lại là “mukhapuñchanacolam...'. Y phụ 
thuộc: đôi lại là 'parikkhãracolam...`. Ngoài bảy thứ y này ra còn mấy thứ khác khi chú nguyện 
ké tên ra cũng được: như dây vải buộc ngực (đừng cho y tăng-già-lê rớt), đổi lại là: “imam 
urabandhanam...`. Dây buộc lưng: “imam kãyabandhanam...°. Y hằng-sắc (lót mó hôi): “imam 
añsakam...`. Như các thứ y này mà mình đứng trong khuôn khổ một hắc một gan thì đọc 
‘imam’; còn ở ngoài khuôn khổ thì đọc ‘etam’. Ngoài một lá y thì đọc ‘imam’, nhiều lá y thì 
đọc “mani, như ngoài khuôn khó một lá y thì đọc ‘etam’, nhiều lá y thì đọc ‘etāni’. Thí dụ 
như nhiều là y phụ thuộc thì đọc: “imani parikkharacolani adhitthami — tôi xin chú nguyện 
những y phụ thuộc này”. 

Cách chú nguyện bình bát có hai. Bát ở trong khuôn khổ và ngoài khuôn khổ (như cách 
nguyện y).! Bình bát bằng đất ở trong khuôn khó thì đọc: “Imam mattika pattam adhitthami 
- tôi xin chú nguyện đây là bát đất”. Nếu bát sắt thì đọc: “Imam ayapattam...” hoặc nguyện 
tổng quát như vầy: “Imam pattam adhitthãmi”. Ngoài hai thứ bát này ra, vị tỳ khưu dùng xài 
bát cây, ngọc, vàng, bạc v.v... phạm tác ác. 


Y và bát khi đã chú nguyện rồi có chín nguyên nhân làm cho đứt (adhitthana): cho người, 
trộm cướp lây mất, bạn thân lây đi, trở xuông bậc thấp (xuống sadi), hoàn tục, liễu đạo (chết), 
khi trai hóa gái, gái hóa trai, đọc xả adhitthãna, lủng lỗ bằng ngón tay út. Còn bát thì chỉ khác 
điều thứ chín, néu bát lủng lỗ vừa cho hột bo hoặc hột cơm lọt ra vô được, phải vá hoặc trám 
lại và chú nguyện lại trong khoảng mười ngày. 


! Nếu có bát cũ phải xả bỏ xong mới được chú nguyện. Bát mới phải đốt, bát sắt phải đốt năm lửa, bát đất đốt hai lửa mới 
được phép chú nguyện. Nhưng có chó giải, dâu đôt một lửa mà màu lên đen láng nguyện cũng được. Bát đât khi đôt nêu 
có dâu dừa đê chung một bên trong úp bát lại rôi đôt lửa bên ngoài. 
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4. Chỉ định (nhường cho) cách y, bát — Vidhi vikappa 

Khi được y đúng cỡ phải chú nguyện đã giải phía trước, nếu không chú nguyện về loại y 
nào theo thời gian nhất định thì phải đem đi chỉ định với năm hạng người đồng đạo là: tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, sa di, sa di ni, sikkhamana (phụ nữ tập sự hai năm đặng lên tỳ khưu ni), 
nhưng hiện nay chỉ còn tỳ khưu và sa di mà thôi (theo Phật giáo Nam Tông, mấy hạng tu nữ 
kia không còn tòn tại). 


Cách chỉ định có hai: cách chỉ định có mặt, cách chỉ định văng mặt. Khi vị tỳ khưu đem 

một lá y trước mặt một vị khác nói rằng: “Imam cTvaram tuyham vikappemi — Tôi xin chỉ 
định (nhường) y này cho ngài (hoặc bạn)”, gọi là chỉ định ngay mặt. Nếu mình thân thích vị 
tỳ khưu hoặc sa di tên gì thì chỉ định ngay tên ấy (hiện vị åy không có mặt) mình nói với vị 
nào tại đó cũng được (như thế gọi là chỉ định vắng mặt). Khi đem y đến trước mặt một vị nào 
nói rằng: “Imam civaram (tên.. -') bhikkhuno vikkappemi - tôi xin chỉ định y này cho vị tỳ 
khưu tên...”, nếu muốn chỉ định cho ông sa di thì nói: “Imam cIivaram (tên...) samanerassa 
vikappemi”. Nếu y nhiều lá thì nói: “Imãni cīvarāni...”, y nhiều, ít, ở xa, gần cũng phải đổi 
Pali theo như cách nguyện y. Khi chỉ định như thế rồi mình cất giữ đi cũng được, nhưng 
không được phép dùng xài hoặc cho ai. Trong một lúc sau vị mình chỉ định ấy nói như vầy: 
“Imam cīvaram mayham sañtakam (nếu nhiều là y thì nói santakãni) paribhuñja vã vissajjehi 
vã yathäpaccayam vã karohi — Y này của tôi, bạn cứ lấy cần dùng hoặc bỏ cho ai hoặc làm 
thế nào tùy ý”. Khi vị kia nói như vậy thì chỉ định lúc trước đã xóa bỏ. Vị tỳ khưu muốn cần 
dùng y ây làm chỉ định cũng được (đây là cách hủy bỏ sự chỉ định có mặt); còn cách chỉ định 
vắng mặt thì vị nào mình nói trước mặt đó, vị ấy khi nói với mình như ' vây: “Tên... ? bhikkhuno 
santakam paribhuñja vã... — Y này của vị tỳ khưu tên... bạn cứ lấy cần dùng v.v...” Còn một 
cách chỉ định khác là mượn vị khác chỉ định dùm, là đem y đến trước mặt một vị nào và nói 
xin làm ơn chỉ định y này cho vị tỳ khưu hoặc sa di nào mà mình thân thích. VỊ kia nói: “Aham 
tên... bhikkhuno dammi — tôi cho y này đến tỳ khưu tên...” (cách này không mấy càn thiết 
lắm). Theo trong chú giải Vimani vinodanï nói rằng: y sau khi đã xả bỏ chỉ định, vị tỳ khưu 
muốn nguyện thứ y nào cũng được, như không nguyện dé vậy dùng xài cũng được và quá 10 
ngày cũng không phạm tội vì y ấy đã thuộc về loại y chỉ định rồi. Có chỗ nói nên nguyện thì 
càng tốt. 
Cách chỉ định bát giống cách chỉ định y chỉ đổi Pāli là: “Imam pattam...” Nếu có nhiều bát thì 
nói: “ime patte...” Nếu có nhiều bát khi hủy bỏ chỉ định thì nói: “Mayam santake...”. Hơn nữa, 
khi bát đã chỉ định cho vị nào rồi, nếu vị ấy là bạn thân, mình có thê lấy bát ấy đem dùng xài 
cách thân mật trước mặt hoặc văng mặt vi áy cũng được, không pham tội. 


5. Cách sám hối — Desanäkathä 

Trong Phật pháp, mỗi khi vị tỳ khưu nào có phạm tội lỗi chi phải ăn năn hồi ngộ khai tội 
åy ra rồi sám hồi. Tội lỗi ấy có 7 thứ: bất cộng trụ (parajika), tăng tàng (sanghadisena), tội 
trọng (hullaccay4), ưng đối trị (pacittiya), ưng phát lộ (pafidesanya), hành ác (dukkaƒa), ác 
khâu (dubbhasita). Như tội thứ nhất khi phạm ròi thì phải khai ra và hoàn tục hoặc xuống sa 
di (tùy theo tội), phạm tội thứ nhì thì phải phạt cám phòng tùy theo lâu mau. Còn như phạm 
năm tội kia thì chỉ sám hối xong thì được trong sạch. 


! Như chỉ định y ấy cho Naga Thera thì nói Naga Therassa, còn như sa di tên gì thì cũng cứ thêm tên ấy vô như 
Mahindassa... 
? Tên gì mà mình chỉ định trước kia đó; nêu là sa di thì nói như tên Mahindassa sãmanerassa santakam. 
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— Như phạm một tội thì sám hối như vầy (cách phạm trọng tội). Vị phạm tội ấy đến trước 
một vị tỳ khưu nào, nếu vị ấy cao hạ phải quỳ lạy và bạch rằng: “Aham bhante ekam 
thullaccayam apattim äpanno tam patidesemi — Bạch ngài tôi đã phạm một tội trọng, tôi xin 
sám hối tội ấy”. Vị kia trả lời: “Passasi ãvuso? — Bạn có thấy tội không?”. Vị phạm tội nói: 
“Ama bhante passãmi — Bạch ngài tôi thấy rồi”. Vị kia nói tiếp: “Ayatim ãvuso samvareyyäsi 
— Vậy bạn hãy thu thúc từ nay về sau”. Vi phạm tội trả lời: “Sadhu, sutthu bhante 
samvareyyämi — Lành thay! Bạch ngài tôi thu thúc cho tốt đẹp từ nay”. Nếu vị cao hạ hơn 
sám hối với vị nhỏ hạ thì nói: “Aham ävuso... — này bạn...”. VỊ nhỏ hạ trả lời: “Passatha 
bhante2 — Ngài có thấy không?” Vị lớn hạ nói: “Ama ãvuso passami — Này bạn tôi thấy rồi”. 
Vị nhỏ hạ nói: “*Ayatim bhante samvareyyätha — Vậy ngài phải thu thúc từ nay về sau”. Còn 
câu sau chót thì chỉ đổi chữ “ãvuso°. Như phạm máy tội sau nữa thì chỉ đổi tên của tội ấy như: 
‘ekam pãcittiyam....`, ‘ekam patidesanTyam...`, ‘ekam dukkatam...`, ‘ekam dubbäsitam... 
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Nếu phạm một tội nào mà hai lần thì nói: “... dve thullaccayāyo apattiyo apanno, tā 
patidesemi...” Nếu phạm một tội mà ba lần sắp lên thì đổi chữ ‘dve’ lại thành “sambahulãä” 
(nhiều tội). Nếu phạm một tội nhiều mà điều học khác nhau thì nói: “Aham bhante sambahulãä 
nã nã vathukãyo thullacccayäyo äpattiyo, äpanno ta patidesemi — Bạch ngài tôi đã phạm nhiều 
tội trọng mà điều học khác nhau....”. Nếu phạm các tội khác thì đôi chỗ tên tội ây lại là: 
“pãcittiyäyo....`, “patidesanTyäyo...`, “dukkatäyo...`, “dubbhasitayo...”. 

Còn một cách sám hối tổng quát không khai rõ tội chi, chỉ nói có phạm tội nặng, tội nhẹ vậy 
thôi (cách này ít khi dùng chỉ còn dùng nơi các phái xưa): “Sabbe garu lahuk”apattiyo ärocemI, 
aham bhante sambahulã nã nã vatthukãyo apattiyo äpanno, ta patidesemi — Bạch ngài, tôi xin 
cho ngài hay Lại có phạm nhiều tội nặng, nhẹ mà điều học khác nhau, vậy tôi xin sám hồi 
những tội lỗi ấy”. Vị cao hạ trả lời: “Passasi āvuso tā ãpattiyo? — Bạn có thấy những tội lỗi ấy 
không?” (phần sau cũng như ở trên). 

— Cách sám hồi về ưng xả đối trị (B.Sikkhã tr.509): 

Vị tỳ khưu thọ lãnh y cỡ đúng theo khuôn khó mà quên không chú nguyện không chỉ định 

cho ai để quá hạn kỳ 10 ngày thì phải đem y ấy xả bỏ giữa chư tăng hoặc một, hai, ba vị cũng 
được, rồi sám hối mới hết tội. Xả giữa chư tăng thì đọc: “Idam me bhante cTvaram 
dasahatikhanfam nissaggiyam, imaham sanghassa nissajjāmi — Bạch Đại đức tăng, y này tôi 
để quá 10 ngày, phải xả bỏ, tôi xin xả y này đến chư tăng”. Vị luật sư phải tuyên ngôn trình 
chư tăng như vầy: “Sunatu me bhante sañgho, idam cTvaram (tên...) bhikkhuno nissaggiyam 
sañghassa nissattham, yadi sañghassa pattakallam, sangho imam cTvaram (tên...) bhikkhuno 
dadeyya — Bạch chư tăng, xin chư tăng nghe tôi trình, y này của vị tỳ khưu tên... đã xả bỏ đến 
chư tăng; sự xả bỏ này nếu hợp thời đến chư tăng xin chư tăng cho y này lại vị tỳ khưu tên...”. 
Nếu y nhiều thì khi xả bỏ phải đọc như vây: “Imãni me bhante cīvarāni dasãhãtikkhantäni, 
ninaggiyäni imãnãham sanghassa nissajjãmi” (chỉ đổi lại số nhiêu thôi). Nếu xả y với ba vị 
thì: “Idam me bhante cTvaram dasah'atkkhantam, ninagsiyam, Iimaham äyasmantanam 
nIssaJJami”. Chỉ có khác là bạch các ngài, nghĩa y như trên. 
Cách cho y xả ấy lại, nếu nói tiếng Pali không được thì thứ tiếng nào cũng được miễn là người 
nghe cho hiểu công việc ấy. Pali đọc trình các vị tỳ khưu dàng cho y lại: “Sunantu me 
äayasmantä, idam cTvaram (tên...) bhikkhuno nissaggiyam äyasmantanam nissattham; 
yad”ayasmantanam pattakallam, ayasmanta imam cTvaram (tên...) bhikkhuno dadeyya”, chỉ 
có khác nghĩa là: Bạch chư Đại đức... 


Nêu vị xả y với một vị tỳ khưu thì nói: “Idam me bhante crvaram dasahatikkantam 
nissaggiyam, Imaham ayasmato nIssaJJami”. Nêu vị lớn hạ hơn xả y thì nói: “Avuso vã 
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ãäyasmato...”. Nếu xả bỏ bát quá 10 ngày trước chư tăng thì chỉ đổi chữ “cTvaram' ra chữ 
“pattam'. Nhiêu bát thì nói: ime.... patte... 


— Cách xả vàng bạc mà mình đã thọ lãnh: 


Vị tỳ khưu nào có ý hoặc vô ý mà thọ lãnh vàng bạc thì phải đem đến giữa chư tăng xả bỏ 
như vầy: “Aham bhante rũpiyam patiggahesim idam me nissaggiyam, imãham sanghassa 
nissaijãmi — Bạch Đại đức tăng, tôi đã thọ lãnh tiền bạc, tiền bạc này tôi phải xả bỏ, tôi xin xả 
bỏ tiên bạc này đến chư tăng”. Xong rồi phải sám hối tội lỗi ấy. Còn về phân chư tăng thì phải 
xử dụng tiền bạc ấy cho đúng luật theo cách Đức Phật đã dạy (coi luật xuất gia quyền hạ). 


6. Cách nhập hạ — Vas°ũpanäyika (T.Tg 7, Tr. 2) 


Theo trong Phật giáo, khi đến mùa mưa các vị tỳ khưu và sa di phải nhập hạ trong ba tháng. 
Trong Phật giáo mỗi năm có ba mùa: mùa nắng ké từ 16 tháng 2 đến rằm tháng 6 (cả thảy bốn 
tháng), mùa mưa ké từ 16 tháng Asãdha (nếu năm đi điều hòa không có tháng nhuàn trong 
mùa nắng, thì nhằm tháng 6 âm lịch) cho đến rằm tháng 10; mùa lạnh từ 16 tháng 10 đến rằm 
tháng 2. Nhưng khi nhập hạ, vi tỳ khưu chỉ cư trú trong ba tháng thôi. Vì cách nhập hạ có hai: 
purimikãvassä — nhập hạ kỳ trước, ké từ 16 tháng 6 cho đến rằm tháng chín âm lịch; 
pacchimikãvassä — nhập hạ kỳ sau, kê từ 16 tháng 7 cho đến rằm tháng 10. Khi đến mùa kiết 
hạ mà vị tỳ khưu không chịu nhập hạ kỳ nào hết, phạm hành ác. 


Trong lúc kiết hạ nếu có tai hại bỏ đi chỗ khác không phạm tội chỉ đức hạ thôi (nếu đứt hạ thì 
chỉ không được phước báu do lễ kathina). Như có chuyện cần được phép đi trong bảy ngày, 
nội ngày thứ bảy phải về tới chỗ nhập hạ đừng để đến mặt trời mọc lên ngày thứ tám thì đứt 
hạ. Như năm hạng người đồng đạo hoặc cha mẹ đau hoặc có việc cần thiết không cần ai thỉnh 
mình đi karanTyakicca trong bảy ngày, ngoài ra phải có người đến thỉnh dé làm phước, thuyết 
pháp, dâng chùa v.v... thì mới được phép đi. Đến ngày kiết hạ phải don quét chỗ ở cho sạch 
sẽ, vị sư trưởng phải cắt nghĩa ranh giới của chùa trong bốn hướng cho mỗi vị đều biết ngừa 
khi ra khỏi ranh giới khi mặt trời mọc. Như có việc cần đi ra khỏi chùa phải trở vào trước khi 
mặt trời mọc, còn khi muốn ra đi thì phải chờ cho mặt trời mọc lên rõ rệt. Sự nhất định mặt 
trời mọc là thấy những tia ánh hồng rọi lên ở phương đông, hoặc xem chỉ tay thấy rõ rệt, hoặc 
thấy phân biệt lá cây tươi khô. Khi ra đi lâu thì lúc khỏi ranh chùa nên chú nguyện trong tâm 
rằng: “Ta phải trở về trong khoảng bảy ngày”. Nếu chùa to khi kết hạ cu hội vào chánh điện 
đọc chung như vầy: “Imasmim āvāse imam temasam vassam upema — Chúng ta ở kết hạ tại 
chỗ này trong ba tháng”. Nếu ở chung trong chùa hoặc tịnh thất to lớn thì đọc: “Imasmim 
vihãre imam temãsam vassam upema — Chúng ta ở kết hạ tại chùa này trong ba tháng”. Nếu 
chỗ ở có một mình thì đọc: “Imasmim senãsane imam temãsam vassam upemi - Tôi ở kết hạ 
tại chỗ này trong ba tháng”. 


Khi đến kỳ nhập hạ, néu không biết tiếng Pali nhưng chỉ chú nguyện trong tâm rằng: “Ta phải 
kêt hạ ở đây trong ba tháng” cũng được.! 


7. Cách thọ lễ dâng y — Kathina (T.Tg.8è: tr.1-8) 


Vị tỳ khưu nào kết hạ kỳ trước, khi ra hạ rồi néu có thí chủ dâng y kathina thì được phép 
lãnh. Nếu chùa mình ở không đủ năm vị tỳ khưu dé thọ lãnh thì thinh thêm các vị ở chùa gần 
cho đủ tăng (năm vị trở lên) dáng đọc tuyên ngôn phải làm lễ trong vòng sima mới thành tựu 


! Nếu nhập hạ kỳ sau thì không được phước báu của lễ kathina, vì lễ kathina bắt đầu từ 16 tháng 9 cho đến rằm tháng 10 
thì dứt. 
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phước báu. Vị tỳ khuu nào muốn thọ lãnh lễ kathina phải thông hiểu tám pháp là: phận sự 
phải làm trước (như cắt, may, nhuộm v.v...) (pubbakarana), cách xà y cũ (paccuddhara) (coi 
cách xả y phía trước), cách nguyện y mới (adhitthana), cách nên thọ và không nên thọ (cách 
nên thọ lãnh có 17, cách thọ không thành tựu có 24) (atthara), nhàn sanh tám thể cách đề thọ 
lãnh cho đúng phép (matika), hai vật ràng buộc (y và chỗ ở) (palibodha), hai cách xả kathina 
(ubbhara), năm phước báu (anisansa) (đây chỉ tóm tắt các pháp này có giải rộng trong quyền 
Kathinakath3). 

Nếu như y thí chủ đã may sẵn đem đến dâng, vị tỳ khưu thông thạo xem xét coi cách cắt, may, 
nhuộm, có đúng luật không. Như đúng theo luật rồi thì phải xả y cũ, chú nguyện theo tên thứ 
y nào mà mình thọ (ngoài tam y ra thọ không thành tựu). Như thọ y tăng-g1à-lê thì nên nói 
lớn cho mấy vị khác nghe như vầy: “Imaya sañghãtiyä kathinam attharämi - tôi thọ kathina 
với y tăng-già-lê này”. Như thọ y vai trái thì nói: “Imina uttfarasangena kathinam attharami — 
tôi thọ kathina với y vai trái này. Nếu thọ y nội thì nói: “Imina antaraväsakena kathinam 
attharami — tôi thọ kathina với y nội này”. Khi thọ xong ngồi chòm hôm chấp tay day về phía 
chư tăng đọc cho mấy vị kia đồng hưởng phước báu như mình: “Atthatam ãvuso saäghassa 
kathinam dhammiko kathinatthãro anumodathä — này các bạn, kathina của chư tăng tôi đã thọ 
rồi, sự thọ này được hợp pháp, xin các ngài hoan hy thọ lãnh phước báu”. Nếu ở chùa ấy chỉ 
có hai vị thì vị lãnh cao hạ hơn phải nói với một vị kia chữ sau chót hết như vây: 'anumodähi". 
Máy vị kia đều ngồi chòm hồm chấp tay đọc thọ lãnh phước báu như vầy : “Atthatam bhante 
sanghassa kathinam dhammiko kathinattharo anumodäma — bạch ngài, kathina của chư tăng 
ngài đã thọ, sự thọ ấy hợp pháp, chúng tôi xin hoan hỉ thọ lãnh phước báu”. Như cao hạ hoặc 
nhỏ hạ chỉ đổi “bhante" ra “ävuso' thôi. Nếu chỗ á áy chi có một vi thọ phước báu thì chữ sau 
chót đổi lại là 'anumodãmi': tôi xin thọ lãnh phước báu. Khi đọc thọ như thé rồi thì cũng được 
đầy đủ năm phước như vị kia vậy. 


8. Thời hạn phức tạp của vật dụng — Kalika saisagøa (T.Tg. 7e, tr.378) 

Thời hạn của vật dụng có bốn: thời hạn từ sáng tới đúng ngo (yavakalika), thời hạn trong 
một ngày một đêm (yamakalika), thời hạn trong bảy ngày (satt 'ahakalika), thời hạn vô tận 
(yava/rvika) (dùng xài cho đến hết vật ấy). 


Vị tỳ khưu thọ lãnh vật dụng phải biết rõ thời hạn của vật ấy là bao lâu đặng cất giữ, nếu 
không biết phân biệt được hoặc quên mà dé quá thời hạn (như đường, sữa, mật v.v..) thì cũng 
phạm tội. Như vật thọ lãnh xong chỉ được phép cất giữ từ sáng đến trưa gọi là yävakãlika, nếu 
để quá ngọ ăn uống hoặc để cách đêm rồi lấy. ra dùng như cơm, vật thực, bánh mới cũ v.v.. 
Khi sái thời hạn mà còn lấy ăn uống phạm mỗi tiếng ăn mỗi tội. Tám thứ nước dùng dé giải 
khát trong buôi chiều tói như là: nước trái trâm, trái xoài, trái chuối, trái viết (srakum), thanh 
trà v.v... Khi chinh xế nếu có người chưa thọ cụ túc giới làm đem dâng thì được phép cất giữ 
thọ dụng cho đến sáng hôm sau, nhưng khi mặt trời mọc ngày sau thì không được dùng, nêu 
dùng phạm hành ác. Các thứ nước ây gọi là yãmakalika. Trong buổi sáng, vi ty khưu thọ trái 
cây tự làm nước xong chỉ được phép trong buổi sáng thôi, đến buôi chiều uống phạm tội vì tự 
mình làm lấy. Còn thọ trái cây trong buổi sáng, đến chiều tự mình làm lấy uống cũng không 
được. Nếu sa đi làm lược xong dâng cho thì thọ được. 


Năm thứ như bơ đặc, bơ tươi, đường, mật ong (dầu mè v.V...), VỊ ty khưu khi thọ lãnh chỉ 
được phép cất giữ trong bảy ngày gọi là satt°ahakalika, nếu để quá bảy ngày, các vật áy khóng 
thé dùng được vì đã pham ung xả đối trị. Khi đã pham ung xả đối trị rồi mà còn lấy ra uống 
phạm hành ác. 
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Các thứ thuốc để dành đặng chữa bịnh như rễ cây, củ, lá, bông, trái, vỏ thuộc loại dùng làm 
thuốc hoặc muối hay là một thứ thuốc nào theo cách cần dùng hiện tại đều gọi là thuốc dé 
ngừa binh yāvajīvaka, khi thọ lãnh rồi có thé dé dành cần dùng cho đến khi hết vật ấy. Nhưng 
muối láy đem ra thọ dụng chung với vật thực thì không nên, chỉ dùng đề chữa bịnh không mà 
thôi. Còn các vật này mà phức tạp trộn lộn lẫn nhau thì Đức Phật có giải như vầy: Này các vị 
tỳ khưu, vật dụng có thời hạn từ sáng đến trưa mà lẫn lộn nhau với vật dụng có thời hạn trong 
một ngày một đêm, vị tỳ khưu thọ lãnh trong ngày ấy thì chỉ dùng được từ sáng đến trưa thôi. 
Như vật dụng có thời hạn trong bảy ngày trộn lộn với vật dụng có thời hạn từ sáng đến trưa 
thì chỉ dùng được trong buổi sáng thôi. Còn vật dụng thời vô hạn trộn chung với vật có thời 
hạn từ sáng đến trưa chỉ được phép dùng trong buổi sáng, sái giờ không nên dùng. Như vật 
dụng có thời hạn bảy ngày trộn lộn với vật một ngày một đêm thì chỉ được phép dùng trong 
một ngày đêm ấy thôi. Còn vật dụng có thời vô hạn trộn lộn với vật bảy ngày thì chỉ dùng 
được trong bảy ngày thôi, quá bảy ngày không nên dùng. Như vị tỳ khưu đi khất thực, họ dé 
bát có nhiêu vật có thời hạn khác nhau, khi về rồi vật nào không trộn dính lộn với nhau như 
họ để củ gừng, trái đầu khấu, trà, đường sữa v.v... thì lẫy ra dé riêng dùng được tùy thời hạn 
của vật dụng ấy. Như đường sữa thì để trong bảy ngày, còn gừng, trà, trái đầu khấu thì cất giữ 
dùng cho đến hết. 


9. Bốn pháp dung hòa — Mahäpadesa (T.Tg. 7e, tr.377) 


Pháp dung hòa là pháp tùy theo hoặc chìu theo trường hợp. Lúc ấy các vị tỳ khưu phát tâm 

nghi ngờ không biết điều nào Đức Phật cho phép, điều nào Ngài không cho phép. Bèn đến 
bạch Phật. Nhân cớ ấy đức Bồn Sư giải răng: Yam bhikkhave maya idam na kappatfti 
appatikkhittam tañce akappiyam anulimeti kappiyam patIbahati tam vo na kappatIl, yam 
bhikkhave maya idam na kappatfti appatikkhittam tañce kappiyam anulometi akappiyam 
patbahati tam vo kappatl, yam bhikkhave mayá idam kappaffi ananuññatam tañce 
akappiyam anulometi kappiyam patibahati tam vo na”kappatI, yam bhikkhave maya idam 
kappātīti ananuññãtam tañce kappiyam anulometi akappIyam patibahati tam vo kappafftI — 
Này các vị tỳ khưu, điều nào mà Như Lai không cắm chỉ rằng là “điều không nên làm”, néu 
điều ấy mà dung hòa theo điều không nên làm thì các con không nên làm đều ấy. Còn điều 
mà Như Lai không cắm chỉ rằng là “điều không nên làm”, nếu điều ấy mà dung hòa theo điều 
nên làm thì các con nên làm điều ấy. Điều nào mà Như Lai không thé chế định (cho phép) 
rằng là “điều nên làm’, nếu điều ấy mà dung hòa theo điều không nên làm thì các con không 
nên làm điều ấy. Còn điều mà Như Lai không chế định rằng là “điều nên làm’, nếu điều ấy 
mà dung hòa theo điều nên làm (điều tốt) thì các con nên làm điều ấy. 
Bốn pháp dung hòa trên đây, hai pháp trước thuộc về cấm chỉ, hai pháp sau thuộc về chế định. 
Như vậy, vị tỳ khưu mỗi khi muốn làm một điều chi (ngoài điều học mà ngài đã cấm hoặc 
cho phép) thì nên suy xét coi điều ấy có nên làm không. Thí dụ như tám thứ nước của trái cây 
Phật cho phép độ trong lúc sái giờ mặc dầu nước các thứ trái nho nhỏ khác Ngài chưa cho 
phép nhưng các nước của thứ trái cây ấy có thể dung hòa được. Như ngài cắm bảy thứ mề cốc 
không cho dùng làm nước độ trong buổi chiều, dầu các thứ đậu Ngài chưa cắm nhưng các 
loại đậu ấy cũng dung hòa theo bảy thứ më cốc, cho nên dùng làm nước độ chiều cũng không 
được. Còn như Phật chưa cho phép dùng đũa hoặc muỗng nia, nhưng các vật này dùng có vệ 
sinh và phù hợp theo quốc độ thì các vật ấy cũng dung hòa cho dùng được. Như nha phiến 
Phật ngài chưa cắm nhưng tùy tình trạng xã hội và quốc luật thì các vật ấy cũng dung hòa 
theo vật không nên dùng. 
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Các pháp dung hòa này dùng để cho các bậc trí thức suy xét cho tỉ mi đặng thực hành cho 
khỏi lâm lộn. 


— Linh tỉnh - Pakinnaka 

Ngoài những phận sự ké phía trước, vị tỳ khưu còn cần phải biết nguyên nhân phát sanh 
tội lỗi có sáu là: không sợ tội lỗi (alajjitã) (dầu cho biết làm như thế là phạm tội nhưng vẫn 
cứ làm); không hiểu luật (aññanata) (là không chịu học hỏi muốn làm chỉ thì làm dầu phạm 
dầu không cũng mặc kệ); nghi cũng cứ làm (kukkucca pakaftakä) (như trong nước không có 
vi trùng (con loăng quãng) mà tâm hoài nghi không chừng có, nhưng vân múc nước ây dùng 
xài) như thế cũng phạm tội; đều không nên làm tưởng cho rằng nên làm (akappiye kappiya 
safifiif4) (như 10 thứ thịt không nên dùng mà vị tỳ khưu tưởng cho rằng thứ thịt nên dùng rồi 
ăn cũng vẫn phạm tội); điều nên làm tưởng cho rằng không nên làm (kappiye akappiya 
saññita) (như y mới phải làm dẫu và chú nguyện nhưng không làm cũng vân phạm tội); quên 
không chú ý (sati samosđ) (như đường, sữa, mật ong chỉ để dành trong bảy ngày nhưng quên 
vô ý để tám, chín ngày cũng vẫn phạm tội vì vô ý). 
Khi biết được nguyên nhân phát sanh tội lỗi thì vị tỳ khưu khi làm điều chi coi có lọt vào 
trong những nhân ấy không, mới tránh được điều tội lỗi. 


— Cách tỏ sự ưng thuận và trong sạch - Chanda pärisuddhi (T.Tg 6è 387 — 391) 

Vị tỳ khưu ở chung nhau trong một simã (chỗ kết giới) khi chư tăng có hành tăng sự nào 
mà mình mắc bận không thể đến cu hội được thì nên tỏ sự ưng thuận của mình với công việc 
làm của chư tăng ấy, như ở gần hoặc gặp vị nào sẽ đi hành tăng sự mình nói: 'chandam dammi 
chandam me hara chandam me arocchi — Tôi xin tỏ sự ưng thuận, bạn hãy đem sự ưng thuận 
của tôi nói với chư tăng”. 

Đức Phật có giải rằng: Này các vị tỳ khưu, khi vị tỳ khưu có bịnh hoặc bận việc tỏ sự ưng 
thuận của mình cho vi tỳ khưu nào mà vị áy khi di được giữa đường hoàn tục, xuống sa di, 
hoặc chết v.v... thì sự ưng thuận của vi tỳ khưu áy chưa đem đến chư tăng, nếu đem đến chư 
tăng rồi trở lại hoàn tục hoặc chết v.v... thì sự ưng thuận của vi tỳ khưu åy đã được đem đến 
chư tăng rõ rệt. Còn như vị nào lãnh đem sự ưng thuận của vị khác đến chư tăng, nhưng khi 
đến nơi ngủ quên, hoặc vô thiền, hoặc quên không nói thì sự cho ưng thuận của vị kia đã đến 
chư tăng rõ rệt, nhưng nếu vị lãnh đem nói lại mà có ý không chịu nói thì phạm hành ác còn 
vị kia vẫn vô tội và sự ưng thuận áy kë như đã đem đến chư tăng tròn đủ ròi. 

Nếu như tăng sự ấy là lễ phát lộ như ở chung một simā thì khi cho sự ưng thuận (chanda) ròi 
thì nên tỏ sự trong sạch (parisuddhi) của mình luôn, như không tỏ sự trong sạch của mình thì 
phạm hành ác. Muôn tỏ sự trong sạch, vào gàn một vi tỳ khưu ngồi chòm hôm chắp tay lên 
nói: “Parisuddhim dammi pãrisuddhim me hara pãrisuddhim me ãrocehi — Tôi xin tỏ sự trong 
sạch, bạn hãy đem sự trong sạch của tôi nói với chư tăng". 

Cách đem đến chư tăng thành tựu hay không y như cách giải đem sự ưng thuận vậy. 

Còn như ở ngoài vòng sima, đến ngày làm lễ phát lộ, tự tứ không cần cho chanda chỉ tỏ sự 
trong sạch của mình thôi... néu mình có binh hoặc bận rộn không thé đi được. 


— Cách xuất gia sa di (tóm tắt) - Pabbajjä vidhĩ 

Giới tử nào muốn xuất gia phải học cho thuộc mười sáu phép quán tưởng (như đã giải phía 
trước), mười giới bằng tiếng Pali và những bài Pali xin xuất gia sau này. 
Khi cạo râu tóc sạch sẽ vào dành lễ ông thầy tế độ xong đứng chấp tay đọc: “Ukãsa vandãmi 
bhante sabbam aparadham khamatha me bhante maya katam puññam samina anumoditabbam 
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samina katam puññam samina anumoditabbam samina katam puññam mayham dãtabbam 
sãdhu sãdhu anumodãmi — Bạch ngài, tôi xin dành lễ ngài, xin ngài xả những tội lỗi cho tôi. 
Phước báu mà tôi đã làm xin ngài hoan hi thọ lãnh, còn phước báu của ngài đã làm, xin ngài 
chia sớt cho tôi, tôi rất vui lòng thọ lãnh phước báu ấy cho được thành tựu những điều lợi ích. 
Xong đọc tiếp: “Ukãsa karuññam katvā pabbajjam detha me bhante — Bạch ngài, xin ngài vui 
lòng bi mẫn cho tôi xuất gia”. Ngồi xuống đọc tiếp: Aham bhante pabbajjam yācāmi 
dutiyampi..., tatiyampi... — Bạch ngài, tôi xin xuất gia”. Kế tiếp bung y cà-sa lên đọc: 
“Sabbadukkha nissarana nibbanasacch1 karanatthãya imam kasavam gahetvä pabbajetha mam 
bhante anukampam upādāya — Bạch ngài, xin ngài từ bi thọ lãnh y ca-sa này và tế độ làm 
phép xuất gia cho tôi được lợi ích hầu dáng làm cho thấu rõ Niết-bàn là pháp giải thoát tát cả 
các sự thông khổ”. Xong, dâng y ấy cho thấy, rồi đọc xin y lại: “Sabbadukkha nissarana 
nibbanasacchi karanatthäya etam kãsãvam datva pabbajetha mam bhante anukampam 
upadaya — Bạch ngài, xin ngài vì lòng bi màn cho y cà-sa lại tôi và tế độ làm phép xuất gia 
cho tôi được sự lợi ích, hâu đặng làm cho thấu rõ Niết-bàn là pháp giải thoát tất cả các sự 
thống khổ”. Xong, thầy tế độ lấy y cà-sa cho lại và dạy pháp thiền định về năm thể truoc: 
“Kesa, loma, nakhã, dantä, taco; taco, dantä, nakhã, loma, kesā — Tóc, lông, móng, răng, da 
(xuôi và ngược lại). 

Xong, ra ngoài thay y cà-sa rồi trở vô đọc: “Ukasā vandãmi bhante...”. Xong đọc tiếp: “Ukãsa 
karuñam katvã tisaranena saha sīlani detha me bhante — Bạch ngài, xin ngài vì lòng bi mẫn 
cho tôi tam qui và giới”. Rồi đọc tiếp: “Aham bhante sarana silam yãcãmi, dutiyampi..., 
tatiyampi....”. Xong đọc “Namo tassa...” 3 lần. 

Thầy nói: “Yamaham vadāmi tam vadehi — Thầy nói sao con nên nói theo”. Trả lời: “Ama 
bhante — Dạ, vâng”. Thầy truyền tam quy và thập giới: “Panatipata veramanï sikkhãpadam 


samadiyami ; adinnadãna... ; abrahmacariya... ; musävädä... ; sura me 
rayamajjapamadatthana ... ; vikala bhojana ... ; nancagīta vadita visikadassana ... ; mala 
gandha vilepana dharana mandana vidhüusantthana ... ; uccāsayana malāssayanā ... ; Jata rũpa 


rajata patieehana veramanï sikkhapadam samadiyami”. (Nghĩa coi theo cuốn Cu sĩ thực 
hành). Thầy nói tiếp: “Imani dasa sikkhapadani samadiyami — Tôi xin thọ trì 10 điều học 
này”, trò nói theo 3 lần. 

Kế tiếp đọc: “Ukasa vandãmi bhante...”, rồi đọc xin ở nương nhờ (nissaya): “Ukãsa kãruññam 
katvã nissayam detha me bhante — Bạch ngài, xin ngài từ bi cho tôi nương nhờ”. Rồi đọc luôn 
3 lần: “Aham bhante nissayam yãcãmi. Dutiyampi..., tatiyampi...”. Lạy xuống đọc tiếp: 
“Upajjhãyo me bhante hohi — Bạch ngài xin ngài là thây. tế độ của tôi”. 

Thây trả lời: “Sadhu, tahu, patirũpam — Lành thay, nhẹ rôi, làm như vậy đúng rôi” (trong một 
tiếng nào cũng được). Trò trả lời: “Ukasa sampaticchãmi sampaticchämi, sampaticchãmi — 
Tôi xin cung kính thọ lãnh”. 

Xong sa di nói tiếp ba lần: “Ajjatagge thero mayham bhãro ahampi therassa bhãro — Từ nay 
về sau, những phận sự của ngài tôi phải cung kính hành theo luôn luôn. Về phần tôi cũng là 
một gánh nặng của ngài là phận sự ngài nên nhắc nhở dạy dỗ đến tôi luôn”. (Lạy ba lần xong 
cuộc ló). 

Nếu sa di hoặc tỳ khưu mà thây tế độ đi vắng (mình chưa đủ năm hạ và không thông kinh 
luật thì luôn luôn phải xin nương nhờ (nissaya) với ông thầy chỉ dẫn (Zcariya). Nếu không 
có, nương với vị nào thì phạm hành ác mỗi ngày. Cách xin nương nhờ với äcãriya như vẫy, 
đọc: “Ukãsa vandãmi bhante..” Kế tiếp đọc: “Äcariyo me bhante hohi, dutiyampi.... 
tatiyampi.... — bạch ngài, xin ngài làm thầy chỉ dẫn cho tôi”. 

Thầy đã thọ lãnh phận sự mà không nhắc nhở, dạy dỗ thì ông thầy cũng phạm hành ác. 

(Dứt phận sự cua bậc xuất gia) 


ĝi” 
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Vinayo sasana mũlam — Giới luật là nền tảng Phật giáo 


Soạn xong tại Sài Gòn cuối mùa thu năm Mậu Tuất (31. 10. 1958) 


— Dut tác phẩm Tư thanh tịnh giới và phận sự của bậc xuất gia — 


